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BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC 


VẬT LÍ 6 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


CÙNG VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC GIÁO VIÊN! 


Vũ Duy Quang 

Võ Đình Nguyên Trực 
Đoàn Thị Linh San 
Trần Thị Xuân Hương 
Chung Thành Phương 
Mai Thị Như Hà 


CQ ¿› sách Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí 6 thuộc bộ sách 
Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí bậc Trung học cơ sở nhằm đáp ứng nhu 
cầu của các em học sinh về tư liệu dùng cho tự học, tự rèn luyện. 

Sách được biên soạn theo nội dung chương trình hiện hành. Các câu 
hỏi và bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em học sinh rèn 
luyện phát triển tư duy độc lập, óc thông minh sáng tạo của bản thân. 

Chúng tôi đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng vì đây 
là thành quả bước đầu của một hướng soạn sách mới nên quyển sách 
vẫn còn những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của quý 
bạn đọc để quyển sách được hoàn chỉnh hơn. 


Ximm trân trọng cám ơn! 


CÁC TÁC GIÁ 


A. 


1; 


t 


3. 


Chương I: CƠ HỌC 
Bài 1: ĐO ĐỘ DÀI 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
Người ta dùng dụng cụ gì để đo chiều dài của các vật? Dụng cụ đó có 
nhiều loại khác nhau không? Em hãy kể tên vài loại khác nhau và 
nêu công dụng riêng của từng loại. 

C7rd lời 
Người ta dùng .......... để đo độ dài của các vật. Có nhiều loại ............. 
khác nhau với công dụng riêng. 
Người thợ may dùng ..................... để đo chiều dài tấm vải và dùng 
thước dây để đo................. 


Người thợ mộc dùng thước cuộn để đo ...................... 


Học sinh dùng .................... để vẽ hình chữ nhật trong vở. 
Để đo chiều ngang của căn nhà, người thợ hồ dùng ................... 


Cho biết GHĐ và ĐCNN của thước thẳng mà em hay dùng? 
ra lời 
GHĐ của thước là độ dài ................. được ghi trên thước. GHĐ của 
thước cho ta biết giá trị lớn nhất mà thước có thể đo được. 
ĐƠNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia................... trên thước. 
Nêu các bước tiến hành để đo độ dài của một vật bằng thước thẳng. 
%rd lời 


Để đo độ dài của một vật bằng thước thẳng ta tiến hành các bước sau: 
~ Ước lượng ............. cần đo. 


- Chọn thước có............ Vi sao .thích hợp. 


— Đặt thước.............. độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ............. 


vạch số ........ của thước. _ 
— Đặt mắt nhìn ............... với cạnh thước ở đầu kia của vật. 
— Đọc kết quả đo theo vạch chia ............. với đầu kia của vật. 


4. Đổi một số đơn vị đo độ dài sau: 


0,5dm =............... m ="... mm 
XI vịt NT ng m ¬ dm 
005m. =..:........:..... THỦ: 2 2e uGscao cm 
4,52 mm = ................ NỈ. ' 28 2 ácsbo cm 


Học sinh tự trả lời. 
5. Kết quả đo độ dài và ĐƠNN của thước được sử dụng có liên quan gì 
với nhau? 
C7rd lời 
Kết quả đo là đúng khi nó cùng .............. với ĐƠNN và ............. cho 
ĐƠNN của thước. 
B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Chọn thước thích hợp để đo các độ dài ghi trong bảng và giải thích sự 
_ lựa chọn của em: 


Thước đo độ dài Độ dài cần đo 
1. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và | A. Bề dày cuốn sách Vật lí 6. 


ĐCNN lem. B. Độ dài lớp học của em. 
2. Thước dây có GHĐ 1m và ĐƠNN Í C. Chu vi miệng cốc. 

0,5em. Ì Ï 
3. Thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 
1mm. 


-Học sinh tự trỏ lời. 


2. Kể tên các loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản 
xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy? 


Học sinh tụ trả lời. 


3. Xác định GHĐ và ĐƠNN của các cây thước thẳng sau: 


l) l P) 3 snømssmssẰ%6SE DU 
MNmniu “". 
0 h + 3 smnesemsssssHm BỤ 
| | | | | Sà 2c j GHĐ............... ĐCNN....... 
ạ Ị .....°sasemae I5 
D2 2. c>y ~ W2 320BVNNho 
ọ | 3 sesesssssesfse® BÀ) 
TT... slem......ocan.... 


0 ao 4ó 20 


 - 


4. Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được 
ghi như sau: 
a) l = 20,1 em b) ¿ = 21 em ` c) /ạ = 20,5 cm _ 
Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài thực hành. 
_ Cuả lời s 
a) Kết quả là ¿¡ = 20,1 em. 
Vì kết quả có đơn vị là em nên ĐCNN cũng có đơn vị là em 
Kết quả là số thập phân nên ĐCNN cũng phải có dạng thập phân, 
ĐCNN có dạng 0, x: trong đó x là các số 1; 2 và 5 và kết quả phải 
chia hết cho ĐƠNN nên ĐƠNN có thể là: 0,1em. 
b, c) Học sinh tự trả lời. - 


5. Cho một quả bóng bàn, hai vỏ bao diêm, một băng giấy cỡ 3 crn x 
15 cm, một thước nhựa dài khoảng 200 mm chia tới mm. llãy dùng 
những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả bóng bàn. 

©7rd tời 
Đặt quả bóng bàn trên bàn, dựng hai vỏ bao diêm và ép sao cho 
chúng kẹp sát quả bóng vào giữa. Đo ................ giữa hai vỏ bao diêm 
tả TƯỢC ......... của quả bóng. 
Dùng băng giấy quấn sát theo đường hàn của ............... , đo chiều đài 
đoạn băng giấy vừa quấn ta được ............. quả bóng bàn. 

6. Trình bày cách đo chu vi của một chiếc bút chì hay đường kính của 
sợI chỉ. 

€7zd tời 
Ta dùng sợi chỉ quấn sát lên thân bút chì một số vòng nhất định sao 
cho các vòng quấn sát nhau. 
Đánh dấu đoạn chỉ vừa quấn, sau đó trải ra và dùng thước thẳng đo 
T . đoạn chỉ. 
LấY suane vừa đo được chia cho số vòng quấn ta được ........ cây bút chì. 
Dùng sợi chỉ quấn lên thân bút chì như trên, đo chiều dài đoạn thân 
bút chì được quấn rồi lấy số đo chia cho .................. ta được ................ 
sợi chỉ. 

7. Trình bày cách đo đường kính của ống nước hay của cái nồi ở nhà em. 

C7zd tời 
Dùng các đoạn dây mềm không co giãn như sợi chỉ hay dây nilon 
quấn một vòng hay nhiều vòng lên ống nước hay cái nồi. 


T5 cua ......đoạn đây quấn rồi ............... số vòng quấn ta được chu vi, 
rồi lại chia tiếp cho ....... ta được đường kính cần đo. 


8. Những người đi xe gắn máy hay xe ôtô....thường đo đoạn đường đi được 
bằng số chỉ trên “côngtơmet” của xe. Em đi bộ từ nhà tới trường, có 
cách nào để đo gần đúng chiều dài đoạn đường từ nhà tới trường? 


C7rd lời 
Khi đi ta đếm số .............. từ nhà tới trường, sau đó đo chiều dài của 
TỐ 2266 xe 
LN duy iak6% của “một bước chân” nhân với ................. ta được đoạn 


đường từ nhà tới trường. 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Đề do chu vi của cái bút chì, một học sinh dùng sợi chỉ dài 50cm quấn 
xung quanh bút chì sát nhau và đếm được 25 vòng. Hãy xác định chu: 
vị cái bút chì. 

Học sinh tự trủ lời. 

2. Để do đường kính của một dây đồng, một học sinh quấn dây đồng 
xung quanh cái bút chì. 50 vòng dây sát nhau đo được 25mm. Hãy xác. 
định đường kính dây đồng. 

Học sinh tự trá lời. 

3. Một học sinh đi từ đầu đến cuối sân trường đếm được 125 bước chân. Độ , 
dài trung bình của một bước chân là 40em. Hãy tính chiều dài sân trường. - 
Học sinh tự trả lời. | 

4. An có chiều dài trung bình của một gang tay là 18cm. Chiều dài bàn 
học An do được là 12 gang. Bình đo được là 13 gang. Hãy tính chiều 
dài trung bình một gang tay của Bình. 

Z2rd lời 
Chiều dài của bàn học đo được 12 gang tay của An, mà một gang tay 
của An dài 18 em nên chiều đài bàn học tính ra là ............. cm. 
Mà chiều dài bàn học đo được 13 gang tay của Bình nên chiều dài 
một gang tay của Bình là ......... cm. 

5. Các kết quả do độ dài của cùng một vật khi đo bằng các thước mà ĐCNN 
khác nhau. Sau một lần đo đối với mỗi thước, kết quả đo như sau: 

a); = 20,7 em b) ¿ = 21 em ©) ạ = 20,4 cm 

d) l¿ = 19,8 em e©) /; = 13,5 em 

Xác định ĐCNN của từng loại thước được sử dụng trong mỗi lần đo. 
Học sinh tự trả lời. 

6. Quan sát một cây thước mét, một học sinh cho biết số lớn nhất và nhỏ 
nhất là 100 và 0. Giữa số 0 và số 1 trên thước có 10 khoảng chia. Đơn 
vị chia trên thước là em. Cho biết GHĐ và ĐƠNN của thước. 


“7d tời 


Vì số lớn nhất ghi trên thước là .......... nên GHĐ của thước là .............. 
Từ vạch số 0 đến vạch số 1 có chiều dài ......... cm, ở giữa có 10............ 


nên khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp hay độ dài một khoảng 
chia là ........... 


7. Đổi các đơn vị đo độ dài sau: 


8) DU: 2 ad aaedboidka DI: S veadddgiascuoe cm 
b)0,BKẮM # se.eeessei TH 1k yzo ad cm 
c) 3mm 8n m=..................... km 
t) SOGÍH, © 7v oxssisayketi ST: siass2ksdkesuyae m. 
e) 0,001km =.......... nó . CN: G0 2016e 06s Adai mm. 
TT ONUỮNN: Sĩ vui 2vaiaidesae TY # sao akisoex km. 
ĐÔ} OPHE<L- 22 xeesestiaeed KHÍ BE su n0 c2 kdaad m. ` 
h) 2500mm = .................... GIÁ S (yøsindeebaee m. 
Ij 02H = csueasooueao TH. XE say Âm cealbvessgymsi mm. 


Học sinh tự trả lời. 

8. Có hai cây thước mét, cây thứ nhất có GHĐ là 100cm và cây thứ hai có 
GHĐ là 150cm. Một học sinh đã dùng một trong hai cây thước để đo 
chiều dài và.chiều rộng của một chiếc bàn học và có kết quả như sau: 
Chiều dài của bàn là 148,5 cm. 

Chiều rộng của bàn là 56,8 cm. : 

Hãy cho biết học sinh đó đã dùng thước nào và thước có ĐCNN là bao 
nhiêu? : 

Học sinh tự trả lời. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Nên chọn thước đo nào trong các thước sau để đo chiều rộng của bàn 
học lớp em? 
A. Thước thẳng có GHĐ 200 mm và ĐCNN 1 em. 
B. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 0,5 em. 
C. Thước thẳng có GHĐ 5 m và ĐCNN 5 mm. 
D. Thước thẳng có GHĐ 10 em và ĐCNN 1 mm. 
2. Bê dày cuốn sách giáo khoa vật lí 6 là 5 mm. Khi đo ta nên chọn 
thước nào trong những thước sau: 
A. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 em. 
B. Thước thẳng có GHĐ 0,ỗ m và ĐƠNN 1 em. 
C. Thước thẳng có GHĐ 10 em và ĐƠNN 1 mm. 
D. Thước nào cũng được. 
3. Thước nào thích hợp để đo chiều dài cái bàn học: 
A. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 em. 
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B. Thước thăng có GHĐ 2 m và ĐƠNN 0,5 em. 

€. Thước dây có GHĐ 1 m và ĐCNN 0,5 em. 

D. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 0,5 em. 

. Thước nào là thích hợp để đo chiều dài cuốn sách vật lí: 

A. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 mm. 

B. Thước thẳng có GHĐ 25 em và ĐƠNN 5ð mm. 

C. Thước thẳng có GHĐ 25 em và ĐCNN 1 mm. 

D. Thước dây có GHĐ 1 m và ĐƠNN 1 mm. 

. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

A. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần. 

B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐƠNN thích hợp. 

C. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐƠNN 
của thước. 

D. Thước đo nào cũng được. 

. Trước khi đo độ dài của một vật ta nên ước lượng giá trị cần đo để: 

A. Chọn dụng cụ đo thích hợp nhằm tránh sai số trong khi đo. 

B. Chọn dụng cụ đo có GHĐ lớn hơn vật cần đo để chỉ cần thực hiện 
một lần đo. 

C. Chọn dụng cụ đo có GHĐ nhỏ hơn vật cần đo và thực hiện nhiều 
lần đo. 

D. Có thể chọn nhiều dụng cụ đo khác nhau tùy ý. 

. Để làm giảm sai số trong khi đo độ dài của một vật, ta nên: 

A. Đặt mép thước song song và vừa sát với vật phải đo. 

B. Đặt mắt nhìn thẳng theo hướng vuông góc với cạnh thước. 

C. Đặt một đầu của vật đúng vạch số 0 của thước. 

D. Phải thực hiện cả ba thao tác trên. 

. Cách phát biểu nào sau đây đúng nhất? 

A.. Để đo bề rộng của bàn học ta có thể dùng thước mét. 

B. Để đo độ dài của các đường cong ta có thế dùng thước dây. 

C. Để đo đường kính trong của ống trụ (ống nước, vòi nước...) ta dùng 
thước kẹp. 


D. Cả ba câu trên đều đúng. 


. Khi đo độ dài của một vật, điều nào sau đây không làm ảnh hưởng 
đấn việc đọc và ghi kết quả? 
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11. 


12. 


13. 


14. 


16. 


A. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. 

B. Đặt thước dọc theo độ dài muốn đo nhưng không có đầu nào của 
vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. 

C. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên. 

D. Thước không cần đặt dọc theo độ dài muốn đo mà chỉ cần một đầu 
của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. 


. Một học sinh dùng thước có ĐƠNN là 1em để đo chiều dài của bàn 


học. Trong các kết quả sau, cách nào viết đúng: 

A.2m B. 20 dm Œ. 200 cm D. 200,0 em 

Một học sinh dùng thước có ĐCNN là 1 mm để đo chiều dài của cuốn 
sách. Trong các kết quả sau, cách nào viết đúng: 

A.21cm B. 2,1 dm C. 21,0 cm D. 210 mm. 

Một học sinh dùng thước có ĐƠNN là 0,2 mm để đo chiều dày của 
cuốn sách. Trong các kết quả sau, cách nào viết đúng: 

A. 12mm B. 12,0 mm C. 1,42 cm D. 0,12 dm 

Sau khi do bề rộng căn phòng bằng thước có ĐƠNN là 1cm thì kết 
quả ghi thế nào là đúng: 

A. 6,15m B. 6,150 m C. 6150 mm D. 615 cm 

Dùng thước thắng có ĐƠNN là 0,5cem để đo chiều dài cuốn sách thì 
kết quả nào được viết đúng: : 

A. 23,75 cm B. 24,25 cm C. 24,0 cm D. 24,15 em 


‹ Một học sinh dùng thước có ĐCNN là 1cm để đo chiều dài của bàn 


học. Trong các kết quả sau,,cách nào viết đúng: 

A.1,2m B. 120 cm C. 12dm D. 120,0 em 

Dùng sợi chí quấn 20 vòng lên thân cây bút chì. Dùng thước thẳng 
đo phần thân bút chì bị chỉ che mất ta được 0,Bcm. Đường kính sợi 
chỉ là: 

A. 0,25 cm - B. 0,025 cm C.0,0025cm D.0,025 mm 


17. Dùng thước thẳng để đo chiều dài sợi chỉ nói trên ta được số 25em, 
chu vi cây bút chì là: 
A. 1,25em B. 2,5cm C. 0,125cm D. 125mm 

18. Để đo bề dày của một trang sách giáo khoa vật lí 6, người ta đo bề 
dày của cả cuốn sách (trừ bìa) rồi sau đó............... Biết rằng sách dày 
98 trang. 
A. Chia cho 98 B. Chia cho 50 
C. Chia cho 49 D. Chia cho 100 
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19. Để đo chiều dài:euốn sách vật lí 6, ba bạn Bình, Lan, Chi cùng sử 
dụng một cây thước, nhưng lại do ra các kết quả khác nhau: 
Bình: 24,0 em Lan: 24,1 cm Chi: 245 em Thước đo trên có ĐƠNN là: 
A.1 mm B.1cm Œ. 0,5 em D.0,5 mm 

20. Bạn An dùng thước thẳng đo chiều dài một cây bút chì và ghi kết 
quả báo cáo là 15,2em. Bạn đã dùng thước đo có ĐƠNN là: 
A.2 cm B.lem 
ŒC.1 mm D. Cả a, b, và e đều sai. 


Bài 2: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG 
VÀ VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Người ta dùng dụng cụ gì để đo thể tích chất lỏng? 
Grá lời 
Để đo thể tích chất lỏng người ta có thể 
dùng những dụng cụ sau: 
- Các vật có thể chứa chất lỏng và ta biết 
trước dung tích của nó như ........................ 
— Trong phòng thí nghiệm người ta dùng 
đ8010 sa bai có thể đo thể tích chất lồng một 
cách chính xác hơn. 
9. Trình bày cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ. 
Cá tời : 


Để đo thể tích của một lượng chất lỏng, 
ta tiến hành các bước sau: 


¬.=':........ cần đo 
St. LÍ HOŸT ung se ladsvagsesi ` 0N thích hợp. 
.. 0n TỰ thẳng đứng. | 
- Đặt mắt nhìn .......... với mực chất lỏng trong bình. 
— Đọc kết quả đo theo vạch chia............... VỚI ' 


mực chất lỏng trong bình. 


3. Ta có thể đo thể tích của vật rắn không thấm nước bằng dụng cụ gì? 
©7rd lời 

Với những vật rắn có dạng hình học xác định như hình cầu, hình trụ, 
hình hộp chữ nhật...ta có thể xác định thể tích của nó bằng cách 
dùng các công thức hình học. 
Với những vật rắn có hình dạng bất kì, ta có thể đo thể tích của nó 
bằng cách dùng ............. , trường hợp vật rắn không bỏ lọt............... , ta 
có thể dùng.............. 

4. Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ. 


7d lời 
Ta tiến hành các bước sau để đo thể tích vật rắn bằng bình chia độ: 
= Chuẩn H sáo 2san với một lượng chất lỏng có thể tích Vì. 
- Nhẹ nhàng bỏ ........... vào ......, mực chất lỏng dâng lên đến thể tích 


V:. 
S0 516 của vật rắn được tính bằng cách lấy ............. 
5. Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn. 


Z2rd fời 

Ta tiến hành các bước sau để đo thể tích vật rắn bằng bình tràn: 

~Chuẩn. Dị s.....uuê có sẵn lượng chất lỏng sao cho mực chất lỏag 
trong BĂnHH se miệng lỗ thoát. 

- Thả vật rắn vào ........ sao cho vật chìm ............ trong bình, một 
lượng chất lỏng sẽ tràn từ .......... đ HỮ se iebsaose 

- Thể tích cúa vật rắn bằng với thể tích phần chất lỏng ............ , ta Ìo 
thể tích phần chất lỏng đó bằng ............................. 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Các kết quả đo thể tích trong bốn bản báo cáo kết quả thực hàrh 
được ghi như sau: 
a) Vị = 15,4cm” b) Vạ = 15,BemỶ. 
c) Vạ = 15,0 cmŠ đ) Vạ = 15 cm” 
Hãy cho biết ĐCNN của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. 
Học sinh tự trả lời. 

2. Cho một bình chia độ, một quả trứng (không bỏ lọt bình chia độ), mit 
cái bát, một cái đĩa và nước. Hãy tìm cách đo thể tích quả trứng. 
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“7w fời 
Ta tiến hành các bước sau: 
Đặt cái bát trên cái đĩa trên bàn. 


H1 xố VIẬIO) bán loa ao aeð đã có chứa.............. ĐỜI sáu, 

Dùng một cái que nhỏ dìm cho qua trứng chìm............ trong bát nước. 
Phần thể tích nước tràn từ.............sang................. bằng với thể tích 
quả trứng. 


Dùng bình chia độ để đo thể tích của phần nước tràn ra cũng là thể 
tích quả trứng. 
3. Đổi các đơn vị đo thể tích sau: 


c0 nh đIỦP G06 BÙI BE 42622 ex6ci mỶ. 

HỊ 1H SG sacasốs TW 2 12a 0i BE TIN ế Ã 
6] Ô,DGÑI £ bass NHÍ Kế vuusaazul em =........ ` L. 

d) 750ml] = ................. GHỦT  sesuagedddo m =.................. dmŠ. 
e) 1200cm” =................. ¬ “5n 'i TỶ". ml 


Học sinh tự trả lời. 
C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Một người dùng bình chia độ A để đo thể tích một lượng nước và ghi 
được kết quả là 24,4ml. Người đó lại dùng một bình chia độ B để đo 
thể tích một lượng rượu và ghi được kết quả là 24,5ml. Các cách đo và 
ghi kết quả đều đúng quy định. m hãy cho biết ĐƠNN của mỗi bình. 
Học sinh tự trả lời. 

2. Em muốn lấy 20ml nước vào trổng cốc mà trong tay em có hai bơm 
tiêm có GHĐ lần lượt là 2ml và 4ml. Em làm thế nào để thực hiện 
công việc nếu phải sử dụng cả hai loại bơm tiêm. Trong trường hợp có 
nhiều cách làm hãy chọn ra cách làm có số lắn thực hiện là ít nhất. 

“7rả lời 
Giả sử ta dùng một lần bơm loại 4ml] ta được 4ml và còn 16ml nên 
phải dùng 8 lần bơm loại 2ml. 
Lần lượt tăng số lần sử dụng bơm loại 4m] lên và tính ra số lần sử 
dụng bơm loại 2m]. 

3. Đổi các đơn vị đo thể tích sau: 
a) 0,BmẺ -............. dmỶ =............... CHỈ”  aats tt ssl0. TH ” Ea nsedbiszo cc 
bị4, THỂ # .......uo. có GIÍP S loaisacoyeymà mÌ =................. cc 
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œ©) 1ml =............... HẮ. mẽ... mỶ =............... CHỦ E c........ccc...x cc 
d) 200cm =.............. HH E cocass.ce- l8 so ¿ve-se HP EE vuasiossae cc 
Học sinh tự trỏ lời. 


. Có hai bình dung tích lần lượt là 2 lít và 5 lít. Tìm cách đong ra 1 lít 


nước. 
Học sinh tự trỏ lời. 


. Có một bình chia độ, một hòn đá không bỏ lọt bình, một khay đựng, 


một cái cốc và nước. Em hãy trình bày cách đo thể tích hòn đá. 
Học sinh tự trả lời. 
Em hãy thiết lập phương án đo thể tích của một mẩu xốp không thấm 
nước và nổi trên mặt nước bằng những dụng cụ sau: Bình chia độ, 
nước, chỉ, các viên chì có lỗ. 

Crd lời 
Tìm cách làm cho mẩu xốp nặng hơn và chìm hoàn toàn trong nước, 
đo thể tích của mẩu xốp và vật cột thêm rồi trừ đi phần thể tích của 
vật cột thêm. 


- Tìm cách đo thể tích của vật nổi như quả bóng bàn và vật rắn có 


thấm nước như viên phấn? 
rủ lời 


Đo thể tích quả bóng bàn: Tìm cách dìm quả bóng bàn ....................... 
bằng một que nhỏ rồi đo. 
Đo thể tích viên phấn thấm nước: Ta có thể bọc viên phấn bằng 
những vật liệu mỏng và dính như ......................... rồi tiến hành đo thể 
tích của nó như của vật rắn không thấm nước. 
Có hai bình chia độ cùng GHĐ và ĐCNN, hỏi khoảng cách giữa hai 
vạch chia liên tiếp trên hai bình có như nhau không? 

-_ xứ lời 


Khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên hai bình có thể khác 
nhau tùy thuộc vào tiết diện đáy của bình. Bình có tiết điện càng lớn 
thì khoảng cách giữa hai vạch chia càng nhỏ và ngược lại. 

Có hai bình chia độ. Bình thứ nhất có ĐCNN là 0,ðemŸ và có 251 
vạch chia, bình thứ hai có ĐCNN là l1emẺ và có 101 vạch chia. Tính 
GHIÐ của hai bình chia độ. 


Học sinh tự trả lời. 


10. Cho một cái ca hình trụ tròn và các dụng cụ sau: thước thăng, bình 


chia độ và nước. Hãy trình bày 3 cách khác nhau để đong nước đến 
nửa ca. 


lọc sinh tự trủ lời. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


dạ 


Thể tích nước trong chai còn gần bằng 100cm”, em hãy chọn bình 
chia độ thích hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích 
của lượng nước đó. 

A. Bình 250ml có vạch chia tới 25ml. 

B. Bình 150ml có vạch chia tới 5ml. 

Œ. Bình 100ml] có vạch chia tới 5ml. 

D. Bình 100ml có vạch chia tới 2ml. 


. Đo thể tích của hòn sói cỡ 2em”, bình chia độ nào sau đây thích hợp 


nhất: : 

A. Bình có GHĐ 250ml] và ĐCNN 10ml. 
B. Bình có GHĐ 150m] và ĐƠNN 5ml]. 

C. Bình có GHĐ 100m] và ĐCNN 2ml. 

D. Bình có GIIĐ 100m] và ĐCỂNN 1ml. 


., Chọn bình chia độ thích hợp nhất để đo thể tích một lượng chất lỏng 


còn gần đầy chai 0,5/: 

A. Bình có GIIĐ 1000m]l và ĐƠNN 10ml. 
B. Bình có GHĐ 500m] và ĐƠNN 2ml. 
C. Bình có GHĐ 100ml] và ĐCNN 1ml. 
D. Bình có GHĐ 500m] và ĐCỂNN 5ml. 


. Chọn bình chia độ thích hợp nhất để đo thể tích của một lượng chất 


lỏng khoang 4,5: 

A. Bình có GHI 5l và ĐƠNN 20ml. 

B. Bình có GHĐ 2000ml và ĐCNN 10ml. 
C. Bình có GIIĐ 4,5] và ĐCNN 50ml]. 

D. Bình có GHĐ 3000ml và ĐCNN 5ml. 


‹ Trên nhãn chai rượu vang có ghi: 750ml. Con số này có ý nghĩa gì: 


A. Thể tích của chai. 
B. Thể tích của rượu vang trong chai. 
C. Thể tích rượu vang mà nhà sản xuất đã đóng chai. 


D. Dung tích của chai. S=%<2ieg#oscEk-egtstebCreee 
XÃ 2901024626120 [_ ĐAIHỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


ÌTr RBUNG TÂM THÔNG TIN THỰ VIỆN 


| _ 19000004€ 
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6. Bên ngoài của một bể chứa nước bằng kim loại không gỉ có ghi: 
1500 lít. Con số này có ý nghĩa gì: 
A. Thể tích bể nước. 
B. Dung tích bể nước. 
C. Thể tích nước trong bể. 
D. Thể tích nước tối đa chứa được trong bể. 
7. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số trong khi đo thể tích của chất lỏng? 
- A. Bình chia độ nằm nghiêng. 
B. Mắt nhìn nghiêng. 
C. Mặt thoáng chất lỏng hơi lõm xuống hay cong lên. 
D. Cả 3 nguyên nhân trên. 
8. Để giảm sai số trong khi đo thể tích chất lỏng, ta nên: 
A. Đặt bình chia độ nằm ngang. 
B. Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng trong bình. 
C. Cả a và b đều đúng. 
D. Cả a và b đều sai. 
9. Khi sử dụng bình chia độ có GHĐ là 100m] và ĐƠNN là 10m] mà đế 
nhựa che lấp độ chia đến trên vạch 10 để đo 10cm}, ta phải: 
A. Tháo đế nhựa ra cho thấy vạch 10 rồi mới đo. 
B. Rót nước đến vạch 20 rồi lấy vạch này làm chuẩn. 
C. Cả a và b đều được. 
D. Cả a và b đều không được. 
10. Trường hợp nào sau đây là đúng? 
Dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn thì: 
Thể tích vật rắn = thể tích chất lỏng có chứa vật rắn - thể tích :hất 
lỏng không chứa vật rắn: Khi: 
A. Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 
B. Vật rắn không thấm nước và chỉ chìm một phần trong chất lỏng. 
C. Vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 
D. Cả ba câu trên đều sai. 
11. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn 
không thấm nước thì thể tích của vật bằng: 
A. Thể tích bình tràn. 
B. Thể tích bình chứa. 
C. Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa. 
D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn. 
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. Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐƠNN 0,5cmŠ. 


Hãy cho biết cách ghi kết quả nào là đúng? 
A. 20,2 em” B.2050em?” C.205 em D. 20 cmỶ. 


. Một học sinh dùng bình chia độ có GHĐ 2! và ĐƠNN 200ml để đo 


thể tích của một lượng chất lỏng. Trong các cách ghi kết quả sau, 
cách nào đúng? 
A.1,8/ B. 1800 m] €. 1700 m] „11. 


. Dùng bình chia độ có ĐƠNN là 0,2ml để do thể tích một vật rắn 


không thấm nước. Các kết quả sau đây, kết quả nào được viết đúng? 
A. 15,40 ml B. 15,5 ml C. 15,4 mÌ D. 15,45 mI. 


. Một bình chia độ có ĐƠNN là 1emỶ. Bình đang chứa một lượng nước 


có thể tích là Vị = 100emỶ. Bỏ một quả chanh vào bình, mực nước 
trong bình dâng lên đến thể tích V;ạ = 135cm”. Hỏi thể tích quả 
chanh là bao nhiêu? 


A. V = 100cm” B.V= 135cm 
C. Vš Vạ - Vị = 35cm” D. Cả a, b và c đều sai. 
I6. Dùng một bình tràn chứa nước tới miệng tràn là 150emỷ, bỏ viên 
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phấn vào bình thì thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình 
chứa đo được là 20cm”. Thể tích viên phấn là: 

A. V= 150 cm” B. V = 130 cm? 

C.V= 20 cmỶ › D. Tất cả đều sai. 


. Một bình tràn chứa nước tới miệng tràn là 150em, bỏ vào bình một 


vật rắn không thấm nước và nổi một phần thì phần nước tràn từ 
bình tràn sang bình chứa là 25em”. Dùng một que nhỏ dìm cho vật 
chìm hoàn toàn vào trong bình thì thể tích nước ở bình chứa tăng 
thêm Bem”. Thể tích của vật rắn là: 

A. V= 25 cm° B. V= 125 cmỶ 

C. V= 30 cm” D. Vx 20cm”. 


. Người ta dùng bình chia độ chứa 55 em” nước để đo thể tích của một 


hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng tới 
vạch 86 cmỶ. Thể tích hòn đá là: 

A. 86 em” B. 55 em° Ö.đl em D. 141 cm. 

Bình chia độ chứa nước, mực nước ớ ngang vạch 50 emŠ. Thả 10 viên 
bi giống nhau vào bình, mực nước trong bình dâng lên vạch 55 cm. 
Thể tích của một viên bi là: 

A. 55 cm” B. 50 cm” C. 5 em” D. 0,5 cmẺ. 
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20. Một bình có dung tích 2000 emŠ đang chứa nước, mực nước đang 


21. 


22 


23. 


24. 


2ã. 


26. 


27. 
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mức phân nửa bình. Thả vào bình một hòn đá ta thấy mực nưé 
dâng lên đến 3⁄4 thể tích bình. Thể tích hòn đá là: 

A. 1000 em” B. 500 em° C.1500cm° D. 2000 cmẺ. 
Người ta dùng bình chia độ chứa 50 em” nước để đo thể tích của m( 
hòn sỏi. Khi thả hòn sỏi vào bình, mực nước trong bình dâng tc 
vạch 75 cmỶ. Thể tích hòn sỏi là: 

A. 50 cm B. 75 cm” C. 25 cm” D. 125 cmẺỶ. 

Một bình chia độ có vạch chia lớn nhất là 150cm, chứa nước ngan 
vạch 100cm. Khi thả một viên bi vào bình, thể tích nước dâng lê 
đến 122cm”. Tiếp tục thả thêm một viên bi nữa vào bình thì mụ 
nước sẽ dâng lên đến: 

A. 144 cmŸ B. 150 cm” C. 160 cm” D. 166 cmỶ. 

Bình chia độ chứa nước ở vạch chia 100emỶ, thả vào bình một hò 
sỏi thì nước dâng lên đến 125cm”. Nếu thả vào bình thêm một hò 
sói nữa thì nước dâng lên đến vạch 155em”. Hỏi thể tích của hòn sẻ 
nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? 

A. Hòn sỏi thứ nhất lớn hơn, lớn hơn 5em”. 

B. Hòn sỏi thứ hai lớn hơn, lớn hơn 5emŠ. 

C. Hòn sỏi thứ hai lớn hơn, lớn hơn 55cm”. 

D. Hòn sỏi thứ hai lớn hơn, lớn hơn 30cm. 

Người ta dùng bình chia độ có GHĐ là 50cm để đo thể tích củ 
nước. Các kết quả đo lần lượt được ghi là 22,5emŸ; 45,2cm); 36,0 cm' 
ĐƠNN của bình chia độ là: 

A. 0,1 em° B.0,2cm° C. 0,5 cemỶ D. 1 cm`, 

Thả vào bình chia độ một vật rắn không thấm nước có dạng hìn] 
lập phương cạnh 5cm thì mực nước trong bình dâng thêm là: 

A. 120 emŠ B. 125 em? C. 25 em” D. 175 cmŠ. 

Một quả cầu sắt có thể tích 3,5em” rỗng ruột. Biết thể tích phần 
rỗng bên trong quả cầu là 0,ðem”. Người ta đem quả cầu bỏ và› bìn] 
tràn và quả cầu chìm hoàn toàn vào bình. Thể tích nước tràn ra là: 
A. 4 em B. 3 cm. C. 3, em D. 4,5 cm”. 
Một viên gạch 4 lỗ có kích thước (10x20x10) em được bỏ vào mộ 
bình tràn, lượng nước tràn ra là: 

A. 2000 cm”. 

B. Lớn hơn 2000 cm”. 

C. Nhỏ hơn 2000 em. 

D. Tùy thuộc vào gạch ngấm nước nhiều hay ít. 


Bài 3: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG 


A. CÂU HỎI LÍ THUYẾT 


1. 


IKhối lượng là gì? 
S7rd tời 
Mọi vật đều có ............................ SÁjiebubfss Qua: Khối lượng của một vật chỉ 
lượng ChHẤT..........e....... trong vật đó. 
. Hãy cho biết đơn vị đo khối lượng? 
rẻ lời 
sx: TH, Vì (0Ø II, CŨ: saausedsleuieiobfnisseasaangsissasaed là kg. Ngoài ra còn có các 


đơn vị: gam (ø), miligam (mg), yến, tạ, tấn 


‹ Người ta dùng thiết bị gì để đo khối lượng? 


“7d lời 
“U00: LÌỔ saa6xswsaalek6casiêv của vật, người ta chủ yếu dùng .................. 


~ Các loại cân thường gặp: cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế...... 
Cân dược dùng trong phòng thí nghiệm là cân Rôbecvan. 


. Cho biết ý nghĩa số ghi trên bao bì? 


“7đ tời 


Số gam (hoặc kilôgam) ghi bên .................. vỏ hộp, túi hoặc bao .......... 
CHẾn GÀ VD PÍ sa sisaáe41s4122.sả2 hay lượng của vật chứa trong nó. 


‹ Trình bày cách do khối lượng? 


“7rứ lời 


Cách do khối lượng: 
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=4 lUỐC lƯẾP sessscuasssdaLCkvss.esa6, cần đo 


— Chọn cân có GHĐ và ..................... CHRÍCH HỢP: MỐI tusesiasaoebaederlnvadrge. 
cần đo. 

—:Đối với cân Rôbecvan, để cân một vật cần: 

Điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm .......................... : 
kìm cân chỉ đúng vạch ................ Đó là việc điều chỉnh số ......... 

Đặt một vật đem cân lên đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả 
BH LỰC: Yêu 0g sư ayRuodaLdósesb ltlae phù hợp sao cho đòn cân ............................. : 
kim cân nằm đúng .................. bảng chia độ. 

ý 8.8.) 8N  G ẽ.....ốn của các quả cân trên đĩa cân sẽ bằng 


32\ojnÐcs0igkydi601/22xu6; của vật đem cân. 
B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g”. Trên túi bột 
giặt OMO có ghi 500g. Các con số đó có ý nghĩa gì? 
27ra lời 
- Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g” là số đo 
EHH) bong 2aehg V210 sữa chứa trong hộp. 
— Trên túi bột giặt OMO có ghi 500g là số đo chỉ .................. bột giặt 
chứa trong túi. 
2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 
~ Mọi vật đều có................ 
— Khối lượng của một vật chỉ..................... chứa trong vật. 
- Để đo khối lượng người ta dùng............... 
3. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống 
trong các câu sau: : 
SÁT e0 20 là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. 


St a2 od Aobs là khối lượng của sữa chứa trong hộp. | - 397g 
— Mọi vật đều có (8)..................... .— 500g 
- Khối lượng của một vật chỉ (4)..................... chất | ~ lượng 


~ khối lượng 


chứa trong vật. 
4. Trên một chiếc cầu có một biến báo giao 
thông có ghi 5T. Số 5T có ý nghĩa gì? 
Cwả lời 
Số 5T cho biết khối lượng xe trên 5 tấn 
không được đi qua cầu. 
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5. Có ba biển báo giao thông A, B và C. Các câu dưới đây cho biết thông 
tin của các biển báo đó. Hãy điền các chữ A, B và C vào chỗ trống 
của các câu này sao cho phù hợp với thông tin và vị trí đặt biển đó. 


- @ @ C 


3) Biên............ cho biết chiều cao tối đa (đo theo đơn vị mét) từ mặt 
đường trở lên của các phương tiện giao thông để khỏi đụng phải 
gầm cầu khi chui qua gầm cầu. 


hý Biên cho biết vận tốc tối đa được phép (tính theo 
kilômét/giờ) của các xe cộ khi đi trên đoạn đường trước mặt. 

e) Biển ............ cho biết khối lượng (đo theo đơn vị tấn) tối đa được 
phép của cả xe tải và hàng hoá khi đi qua một chiếc cầu. 

đ) Biến ............ thường cắm trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn. 

e) Biển ............ thường cắm ở đầu cầu. 

Ấ} CT6 gắn ở chỗ đường bộ chui qua gầm đường sắt hay trước 


hầm xuyên núi. 

6. Có một cái cân đồng hồ đã cũ, không còn chính xác. Làm thế nào có 
thể cân chính xác khối lượng của một vật, nếu cho phép dùng thêm 
một hộp quả cân? 

“7a tời 


Trước tiên ta đặt vật lên đĩa cân. 


Quan sốt và ghì số GA sauvoeiesiieadve 

Bó vật xuống và thay vật bằng các ............................... , chỉnh các quả 
Vận: SH0 CHỜ coxesAssvieg, chỉ đúng số ban đầu. 
THỊ TC: đào hay sa2x Essa/24020Ev5 vật cần cân bằng tổng.............................. 


của các quả cân trên đĩa cân. 
7. Làm thế nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác không? 
Cra tời 


Muốn kiểm tra một cái cân có chính xác hay không, ta cân các quả 


KP: xs4absbyaesse Nếu số chỉ của cân .................. với số ghi trên quả cân 
tuần thì cân 1À ;¡............-. .; TMÊU &Ổ ChỈÍ Của Gỗ seusasee số ghi 
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.... 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
1. Hãy điển các giá trị vào hàng bên cạnh cho thích hợp: 4 tấn, 500mg, 
50g, 120 tấn. | 
Em ma. cac 
DVienthutU _- ` |: ., 
 Ö=  ==. 
xe 


Máy bay 


Học sinh tự trả lời. 
2. Trên một hộp mứt tết có ghi 250 g. Con số đó cho biết điều gì? 


€7rd lời 


Trên một hộp mứt tết có ghi 250 g. Con số đó cho biết ..................... 
của hộp mứt. 

3. Sắp xếp các giá trị khối lượng sau theo thứ tự giảm dần: 1200g; 1,6kg; 
16000mg; 1,25kg; 1850g; 1200mg. 
Học sinh tự trả lời. 

4. Khi mua một ít trái cây, người ta thường dùng đơn vị nào để nói về 
khối lượng của chúng? Và thường dùng cân gì để cân chúng? 


' Crả tời 
Khi mua một ít trái cây, người ta thường dùng đơn vị ............... để nói 
về khối lượng của chúng, và thường dùng cân ................ để cân chúng. 


5. Trong các loại cân nê ra sau đây: cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân 
y tế, cân tiểu li. Hãy cho biết người ta thường dùng loại cân nào để 
cân trong những trường hợp sau: 

a) Cân những bao gạo trước khi đưa vào kho, dùng cân ..................... 
b) Cân hoa quả ở chợ, dùng cân ........................... 

c) Cân em bé để kiểm tra sức khoẻ, dùng cân .......................... 

d) Cân vàng, bạc ở các tiệm bán vàng, dùng cân................................. 

6. Khi dùng những chiếc cân khác nhau để cân, người ta cho ra các kết 
quả sau: 

a) 2,5 kg -b) 1800 g ©) 16,1 g d) 128 mg. 
Hỏi ĐCNN của từng loại cân đã sử dụng là bao nhiêu? 
Crả lời 
Trường hợp a), ĐƠNN của cân là: ..................... 
Trường hợp b), ĐCƠNN của cân là: ..................... 
Trường hợp c), ĐCƠNN của cân là:..................... 
Trường hợp d), ĐCNN của cân là:..................... 
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7. Đề đo khối lượng chất lỏng, người ta dùng cân Rôbécvan và tiến hành 
hai giai đoạn sau: 
- Đặt cốc lên địa A. Để cân nằm cân bằng, người ta đặt lên đĩa B các 
quả cân 50g, 20g, 5g. 
— Đồ chất long vào trong cốc. Đề cân lại nằm cân bằng, người ta thay 
qua cân 50g bằng 100g, đồng thời thêm quả cân 10g. 
Tính khối lượng chất lỏng. 


2Zra lời 
Khối lượng của cốc là ......... bị 
Khối lượng cốc và chất lỏng là................ ữ. 
Vậy khối lượng chất lóng là ............ g. 
8. Một học sinh thực hiện các phép cân mô tả như trên hình vẽ sau: 
° 
<<" 17? 
No n=ce † C7.“ 
“a) 
Ha .., 
.E, Ý : ”.Mgz2Z 
bỳ cớ - 
5 
° 5sđ 
| | ..T 1O g [; Kĩ ch 
c©) 


a) Tính khối lượng của cốc. 
b) Tính khối lượng của chất lỏng và cốc. 
c) Tính khối lượng của chất lỏng. 
Học sinh tự trả lời. 

. Tính khối lượng mỗi mẩu 
đường dựa vào hình vẽ sau 
đây. 


(a) 
“7ra fời 
Khi thêm vào đĩa cân bên 
phải 1g vào thì cân lệch đi 
quế Ea độ chia. Vậy một độ (b) 


chia là 1⁄4 g =.......... ĐỘ. 7 
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10. 


11. 


12. 


13. 
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Như vậy, ở hình a, để kim chỉ số không thì phải thêm vào đĩa cân 
bên phải ............ g. 


25 mẩu đường cân nặng ............... g, do đó khối lượng một mẩu 
đường là: --'._ˆ- =.................. 

E 95 E 
Một người muốn lấy 0,7 kg gạo từ một túi gạo có khối lượng 1 kg, 


người đó dùng cân Rôbecvan, nhưng trong bộ quả cân chỉ còn lại 
một số quả cân loại 200g. Chỉ bằng một lần cân, hãy tìm cách lấy ra 
0,7 kg gạo từ túi 1kg nói trên. 

C7rả fởi 


ĐI sào quả cân loại 200g lên một đĩa cân, rồi lấy gạo trong túi đổ 
lên 2 đĩa cân. San xẻ gạo ở 2 đĩa cân cho ............................... -- Khi đó 
phần gạo ở đĩa không có ......................... .. có khối lượng bằng 0,7 kỹ. 
Làm thế nào lấy ra lkg gạo từ bao đựng 10 kg mà chỉ dùng cân đĩa 
và một quả cân 4 kg. 
Quả tời 
Bkg 


của, 


/Ấ: lần 


} 


Tách 10kg ra làm 2 phần và đặt lên 2 đĩa cân sao cho cân 


nhện .............. Khối lượng mỗi phần sẽ là ......... kg. 
Giữ y nguyên gạo trên đĩa cân ..................... , để gạo ở đĩa cân thứ 
hai ra ngoài, đặt lên đĩa cân này quả cân ...... kg, sau đó lần lượt: cho 


8G VAU T6 sodotbcSfbckesadan toa 

Lượng gạo trong đĩa cân này LỘ te kg. 

Có ð kg gạo, 1 cân Rôbecvan và quả cân 2kg, em hãy trình bày cách 
cân để có được 1/2 kg gạo. 

Học sinh tự trả lời. 

Cho 8 đồng vàng, trong đó có 1 đồng giả (nhẹ hơn đồng thật), chỉ 
dùng cân Rôbecvan mà không dùng các quả cân, em thực hiệr bao 
nhiêu lần cân để tìm ra đồng giả? 


©Zrd lời 
Chia số đồng tiền ra làm ...... nhóm, hai nhóm có ............ đồng và 
nhóm còn lại có 2 đồng. Cân ha: nhóm 3 đồng để xác định 
TA nằm ở nhóm nào. Rồi tiến hành cân thêm lần thứ 2 


14. Cho 9 đồng vàng, trong đó có 1 đồng giả (nhẹ hơn đồng thật), yêu 


cầu như bài 13. 


Học sinh tự trả lời 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Khi đòn cân Rôbecvan thăng bằng, người ta thấy một bên đĩa cân có 
hai quả 200g, một quả 500g, bên đĩa cân còn lại là hai túi bột ngọt 


như nhau. Vậy khối lượng của một túi bột ngọt là: 

A. 200 g B. 500g C. 900 g D. 450 g. 
2. Trên hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số này chỉ: 

A. Sức nặng của hộp sữa. 

B. Thể tích của hộp sữa. 

C. Thể tích sữa chứa trong hộp. 

D. Khối lượng sữa chứa trong hộp. 


3. Mẹ Yến dặn Yến ra chợ mua 5 lạng thịt nạc Vhăn. 5 lạng có nghĩa là: 


A.50g B. 500 g C.õg D.0,05 kg. 
4. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật. 

B. Khối lượng của một vật chỉ sức nặng của vật đó. 

C. Khối lượng của một vật chỉ độ lớn của vật đó. 

D. Khối lượng của một vật chỉ một đơn vị thể tích của vật đó. 


ð. Một lít nước có khối lượng là 1 kg, vậy 1m° nước có khối lượng là: 


A. 10 kg B.1tạ. C. 1 tấn D.1kg 
6. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: 
Một lượng vàng bằng ......................................-:--s-: 


A. 100 g vàng B. 37,8 g vàng. 
C. 10 g vàng , D. 1 kg vàng 
7. Một OUNCE (aoxơ) vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng? (1 ounce = 28,35g). 
A. 10 chỉ vàng B. 7 chỉ vàng. 
C. 1 chỉ vàng D. 7,5 chỉ vàng. 
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8. Một thùng mì ăn liên gồm 30 gói, mỗi gói có khối lượng 8ðg, thùng 
để chứa có khối lượng 4 lạng. Khối lượng của cả thùng mì là: 
A. 9590 g B. 2,95 kg C. 2554 g D. 259 lạng. 

9. Một số nước trên thế giới thường dùng đơn vị đo khối lượng là pound 
(ký hiệu là 1 /b, 1 /b = 454g). Một học sinh lớp 6 có khối lượng 35kg, 
tương đương với: 

A. 35000 g B. 0,35 tạ 

Cc1„i PD D. Cả A, B và C cùng đúng. 

10. Nên dùng một cân nào dưới đây để kiểm tra lại khối lượng hàng mẹ 

đi chợ hàng ngày? 
A. Cân có GHIĐ 100kg và ĐCNN 0,ðkg. 
B. Cân có GHĐ 1 tấn và ĐƠNN 1 kg. 
C. Cân có GHĐ 5kg và ĐCNN 50g. 
D. Cân có GHĐ 1kg và ĐCƠNN 50g. 

11. Trong các cách ghi kết quả đo với cân đòn có độ chia tới 50g sau 
đây, cách ghi nào là đúng: 

A. 500 g B.5 lạng 
C. 0,5 kg D. Cả 3 cách đều đúng. 

12. Người bán thịt lẻ cho hộ gia đình thường dùng cân nào dưới kề 2 
A. Cân có GHĐ là 1kg và ĐCNN là 10g 
B. Cân có GHĐ là 5kg và ĐCNN là 20g. 

C. Cân có GHĐ là 100kg và ĐƠNN là 0,5kg. 
D. Cân có GHĐ là 1 tấn và ĐƠNN là 1kg. 

18. Một cửa hàng tạp hóa có 4 chiếc cân đồng hồ có GHĐ lần lượt là 
1 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg. Khi cần cân một lạng đường, sử dụng cân 
nào sẽ cho kết quả chính xác nhất? 

A. Loại 1 kg B. Loại 20 kg 
C. Loại 10 kg D. Loại 60 kg 

14. Bốn học sinh làm thí nghiệm đo khối lượng của cùng một vật bằng 
một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây đúng? 
A. 298g B. 300g C. 302g D. 30 g. 

15. Đối với cân Robécvan, kết luận nào sau đây là sai? 

A. ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả 
cân. : 
B. GHĐ của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất trong hộp quả cân. 
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L6. 


L7. 


21. 


C. GHĐ của cân là tổng khối lượng của các quả cân trong hộp quả cân. 
D. Cá A và C đều đúng. 

Có 8 viên bi hình dáng bên ngoài giống hệt nhau, trong đó có 7 viên 
bi làm bằng chì và một viên bi làm bằng sắt (sắt nhẹ hơn chì). Nếu 
dùng cân Robécvan thì phải thực hiện ít nhất bao nhiêu phép cân để 
tìm ra viên bi làm bằng sắt? 

A. 1 phép cân B. 3 phép cân 

Œ. 2 phép cân D. 4 phép cân 

Khi bàn về cấu tạo của cân Robécvan. Ba bạn Xuân, Yến, Trinh phát 
biểu: 

Xuân: Cân lìobécvan không có GHĐ và ĐƠNN. 

Yến: Quả cân lớn nhất trong hộp quả cân là GHĐ và quả cân nhỏ 
nhất trong hộp là ĐƠNN. 

Trinh: Theo mình, tổng khối lượng của các quả cân là GHĐ của cân 
và quả cân nhỏ nhất trong hộp cân là ĐƠNN. 

A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 

C. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba bạn cùng sai. 


. Khi dùng cân Robécvan để cân một vật, bước đầu tiền là: 


A. Ước lượng khối lượng cần cân. 

B. Xác định GHĐ và ĐƠNN của cân. 

C. Điều chỉnh vạch số 0. 

D. Không cần thiết, cứ việc đặt vật lên cân. 


. Với một quả cân 1kg, một quả cân 500g và một quả cân 200g. Phải 


thực hiện phép cân mấy lần để cân được 600g cát bằng cân 
Robécvan. (nhanh nhất). 
A. Cân 1 lần B.Cân 2lân €C. Cân 38lần D. Cân 4 lần. 


‹ Một cân Robécvan có hộp cân gồm các quả cân sau (12quả): lg, 2g, 


2g, 5g, 10g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 200g, 500g. GHĐ và ĐCNN 
của cân là: 

A. GHĐ 500g và ĐCNN 10g B. GHĐ 500g và ĐCNN 2g 

C. GHĐ 1100g và ĐCNN 1g D. GHĐ 1000g và ĐƠNN 1g 

Để cân một vật có khối lượng 859g với hộp cân như đã nêu ở trên 
(câu 20), thì người ta dùng các nhóm quả cân nào sau đây: 

A. 500g, 200g, 50g, 20g, 20g, 10g 

B. 500g, 200g, 100g, 50g 

C. 500g, 100g, 100g, 50g 

D. 500g, 100g, 50g, 10g 
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22. Chọn câu đúng trong các câu sau: 


A. 


1. 


A. Người ta dùng cân Robécvan để đo khối lượng của một vật. 

B. Tùy theo vật cần cân (cân đến đơn vị nào) mà người ta phải chọ: 
cân thích hợp khi cân. 

C. Phép đo khối lượng của một vật là so sánh vật đó với một vậ 
mẫu mà ta đã biết trước khối lượng, vật mẫu đó gọi là quả cân 

D. Cả B và C đều đúng. 


Bài 4: LỰC - KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC 


CÂU HỎI LÍ THUYẾT 


Lực là gì? Cho ví dụ. 
Crả lời 
Tác dụng đẩy, kéo, hút, nâng......... của vật này lên .......................... 
gọi là lực. 
Ví dụ: 


Dùng tay đẩy một chiếc xe đồ chơi về phía trước. Ta đã tác dụng và: 
xe một lực ............ : . 

Một em bé cột dây vào chiếc xe, rồi kéo dây. Em bé đã tác dụng và‹ 
xe một lực ............ : 

Trên đầu chiếc xe, ta gắn chặt một bản sắt mỏng. Đặt một thanl 
nam châm vào gần đầu xe, rồi từ từ kéo thanh nam châm ra xa 
Chiếc xe sẽ chạy theo thanh nam châm. Thanh nam châm đã tác 
dụng vào xe một lực .................. 


2. Thế nào là hai lực cân bằng? Đặc điểm của-hai lực cân bằng? 


30 


rả lời 

- Nếu chỉ có hai lực ................. 
vào cùng một vật mà vật 
SỔ -xb so eesteaane , thì hai lực 
Ó 10: TH HÌẾ suxvousfbeenxser 


— Hai lực được gọi là cân bằng nếu ĐỀ KHE say be gesseegicctsGgiei vào một vật: 
© TH 2 ociaaeaasee (bằng nhau về độ lớn) 
+ Cùng ................ `... nh. chiều 


3. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi có lực tác dụng lên vật? 


#— 


Crả lời 
Khi có lực tác dụng lên vật thì: 
23 ID IỀU: Đi sá6xasu6aLiex0cldl6i03214248 


se ,LLÔTÌ lŸ' sang 40006005466 06/0012462wecuGiglx/006ãsảa của vật thay đối 
= DĐ VRt vũ DĐ sesaeedidakioodbyooesioe È VU OLICÓ s22 0s y2 12g 06cas28080)44x0 
thay đổi. 


Lực kí hiệu là F và có đơn vị là N (Newton) 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. 


Dùng từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống trong các câu 
sau: 


a) Để nâng một tấm bêtông nặng từ mặt đất lên, — lực hút 
cần cẩu đã phải tác dụng vào tấm bêtông một — lực đẩy 
.ớớớốn"" — lực kéo 

b) Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày — lực ném 
tì, 9 SE TP 17 vỊ — lực nâng 

e) Con chim đậu vào một cành cây mềm, làm cho cành | — lực uốn 
cây bị cong đi. Con chim đã tác dụng lên cành cây một ................... 


d) Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả 
0n 0T... 


. Có nhận xét gì về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò 


xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại? 


Cả lời 


Ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn 
thì lò xo lá tròn sẽ tác dụng lên xe lăn 
KHỘC, HP: sawvueo Khi đó tay ta đã tác 
dụng lên lò xo lá tròn một lực ............ làm 
cho lò xo bị méo đi. 


““c r} Bảng 
tá ® J2E 


. Tiếp theo câu 2, đang giữ xe, ta đột nhiên buông lo không giữ xe nữa 


thì có hiện tượng gì xảy ra? 
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27r&« lời 


Đẩy xe lăn để nó ép vào một lò xo lá tròn rồi đột ngột buông tay giũ 


xe thì dưới tác dụng của lực ............ mã lù 40 là ĐI ÊNH: sa eaYasddada 
xe lăn sẽ làm biến đổi .................................. -- của xe lăn. 


4. Có nhận xét gì về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta 
kéo cho lò xo dãn ra? 
“7rd lời 


Ta dùng tay kéo xe lăn để lò xo đdãn 


N 
ra thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn 
một lực ............... Khi đó tay ta đã Ñ 
tác dụng lên l¿ xo một lực ............ ề 
làm cho lò xo bị dãn dài ra. Nà 


5. Đưa từ từ một cực của một thanh 
nam châm lại gần một quả cầu bằng 
sắt. Có nhận xét gì về tác dụng của 


nam châm lên quả cầu? ' lim: SE SE 


€7rd lời 


Đưa một cực của THỘU cá. ksvaox.esse lại gần một quả cầu 
bằng sắt thì nam châm sẽ ............ quả cầu về phía nam châm. Ta nói 


nam châm đã tác dụng lên quả cầu một lực ............ 
6. Dùng từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống trong các câu sau: 


a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe một (1) — lực hút 
t0 0 TÊN sánh GAM Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) | _ lực đẩy 


đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) ........................... - lo têu 
làm cho lò xo bị méo đi. 


b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) .............................. Lúc 
đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4) 
XeingA06e4 0y EU oiisyEe làm cho lò xo bị dãn dài ra. 


c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)................................-- 
7. Có hai đội thi kéo co. Sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội 
kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau? 
2Zr¿ lời 


Nếu đội bên trái ..................... hơn, sợi dây sẽ được di chuyển về bên 


.....ÔÔÔÔÒÔÒÔÔÒÔ 


Mềm đội bên tRÃi c2 sxs2sos»oe hơn, sợi dây sẽ được di chuyển về bên 
Nếu hai đổi ca saeesvusddo ngang nhau, sợi dây sẽ ............. c0 
8. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Một em bé giữ chặt một đầu dây làm cho quả bóng bay không bay 
lên được. Quả bóng đã chịu tác dụng của hai ..................................< 
Đó là lực đẩy lên của không khí và lực giữ dây của ........................... 

b) Một em bé chăn trâu dang kéo sợi dây thừng buộc mũi trâu để lôi 
trâu đi, nhưng trâu không chịu di. Sợi dây thừng bị căng ra. Sợi 
đãy thững đã chịu ác đựng của NHI cecaaeosearesrsdeee Mật lực 
LÍ QQ.02040eg0Adtgs2 400A bác dụng. it bìa t0 voeadecAeissdee tác dụng. 

e) Một chiếc bè nổi trên một dòng suối chảy siết. Bè không bị trôi, vì 
nó đã được buộc chặt vào một cái cọc bằng một sợi dây. Bè đã chịu 
tác dụng của hai ................................: một lực do dòng nước tác 
QUNE, ĐC RA LŨ: cua i6 ck H22 ss1x6 tác dụng. 

9. Lấy một cái bút có lò xo để làm thí nghiệm 

a) Bấm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút bi 
hay không? Lực đó là lực kéo hay lực đấy? 

b) Bấm cho đầu bút bi thụt vào. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút 
bi hay không? Lực đó là lực kéo hay lực đẩy? 

“7a tời 


a) Bấm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo đã tác dụng lên ruột bút 
BỊ KHỐ HC 2esseeonae 
b) Bấm cho đầu bút bi thụt vào. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút 
Di II  22v06s618Ln912xkee 
10. Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một 
dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng 
chừng dốc thì dừng lại. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng 
lên xe thông qua sợi dây. 
2d lời 


Khi giữ dây sao cho xe chỉ chạy đến 
lưng chừng dốc thì dừng lại, ta thấy 
hay nGUâN mà tay ta (thông qua sợi dây) 
gữi02l42gbai t9 4L soshoal lên xe lăn khi đang 
chạy đã làm biến đổi .............................. 
của xe. 
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11. 


Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi 
lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo. 
Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va 
chạm. 
C7rd lời 

Khi thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào 
thành bên của lò xo thì nó dừng lại, ta thấy ............ mà lò xo lá 
cố s53 555 xÖ ga” lên hòn bi khi va chạm làm biến đổi ............................. 
của hòn bị. 


12. Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta 
tác dụng lên lò xo. 
©7rd lời 
Lấy tay ép hai đầu một lò xo, ta thấy ............ mà tay ta ép vào lò xo 
ĐI: 1 (NT 20 /6ssissapvianddlesarsbilk TÚ va ocnbesevdecbidesk so với chiều đài 
ban đầu. 
13. Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực 


và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng: 

a) Một tấm bêtông làm nắp bể nước mới đổ xong còn chưa đông cứng, 
trên mặt in hằần lõm các vết chân gà. 

b) Một chiếc nổi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang tre bị đổ 
ngay trên mặt đất. 

c) Trời dông, một chiếc lá bàng bị bay lên cao. 

d) Một cành cây bàng ở dưới thấp bị gãy. 

e) Chiếc phao của một cần câu đang nổi, bỗng bị chìm xuống nước 


27rd tơi 

a) Vật tác dụng lực là ........................ nén lên tấm bêtông còn chưa 
vi`3) LÊ. : GD. bề mặt tấm bêtông. 

bị Vật tác dụng lực lÀ. .....«....e-ese đổ xuống chiếc nổi nhôm làm 
nổi nhôm BÍ cacsassauasvodae 

c) Vật tác dụng là ......................... chuyển động gió đẩy chiếc lá lên 

— cao. Không khí đã làm ............................ chuyển động của chiếc lá. 

q) Vật tác dụng là cesocaessseseeể chuyển động (gió) làm ...................... 
cành cây (gãy). : 

e) Vật tác dụng là ........................ cắn câu và kéo phao chìm xuống 
nước. Lực ............ của............ đỗ TAH v2áxesk600ic0sSa chuyển động 
của phao. 
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14. Chuyển động của các vật nào dưới dây đã bị biến đổi? Không bị biến 
đổi? (Đánh dấu x vào ô mà em chọn ) 


= 
cả 
œ 


a) Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hăm phanh, xe 
dừng lại. 

b) Một chiếc xe máy đang chạy, bỏng được tăng ga, xe 
chạy nhanh lên. 

e) Một con châu chấu đang đậu trên một chiếc lá lúa, 
bỗng đập càng nhảy và bay đi. 

d) Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc 500km/h. 

e) Một cái thùng đặt trên một toa tàu đang chạy 
chậm dần, rồi dừng lại. 

0 Xe ngựa đang đứng yên, sau đó ngựa kéo làm xe bắt 
đầu chuyển động. 

g) Xe chạy trên đường trường với vận tốc không đổi. 

h) Xe đi qua một khúc quanh với vận tốc không thay 
đổi. 


.¡) Quả bóng đập vào bức tường rồi quay trở lại. 


LI1[]1] LIEỊ]E) |] E1 
Ji) LJ} 117 ]j[]} LÍ 1] 


15. Có hai em học sinh chơi đá cầu. Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong 
khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng 
lên quả cầu. 


27rd lời 
Hiện tượng quả cầu bay .................................... (biến đổi chuyển 
động) chứng tỏ đã có một ...................... - quả cầu xuống phía dưới. 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
1. Hãy tìm thí dụ minh họa kết quá của tác dụng lực: 
- Vật bị biến dạng. 
- Chuyển động của vật thay đổi. 
- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động. 
S7rd lời 


Vật bị biến dạng: khi ngồi trên một tấm gỗ, dưới tác dụng của 


Chuyển động của vật thay đổi: khi đạp ga, lực đẩy của động cơ 
s40 0c 6n 6x00 65 , vận tốc Của XE .............e 
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2. 


Vật vừa bị biến dạng, vừa có chuyến động thay đổi: Quả bóng đang 
nằm yên. Dưới tác dụng ................. „ của chân cầu thủ, quả bóng bị 
5=. .....ẽ.... hố ốc nhanh dần 
trên sân có. 

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng và ba ví dụ minh họa những biến 
đổi về chuyển động của vật khi có lực tác dụng. 

Học sinh tự trảủ lời. 


8. Tìm ba ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng. 


4. 


ỗ. 


Học sinh tự trú lời. 

Tìm ba ví dụ cho thấy một vật vừa biến dạng vừa thay đổi chuyển 
động dưới tác dụng của lực. 

Học sinh tự trả lời. 

Tìm những từ thích hợp điển vào chỗ trống: 


a) Một lực sĩ nâng và giữ quả tạ đứng yên. Lực ........................... của 
Hi lRÃ VỀ xá 606 16aca16ay2see quả tạ là hai lực cân bằng. 
b) Một con chim đứng yên trên bầu trời. Lực ..................... và trọng 


lượng là hai lực ..................... 

c) Buộc một hòn sỏi nhỏ vào cái dây thun. Dây thun dân ra, sau đó 
hòn sỏi đứng yên. Lực kéo của dây thun và ........................... của 
HÖït SỐI là HE TỰ cuc meaCairdise 


6. Các vật sau đây nằm cân bằng. Hãy tìm ra lực thứ hai tác dụng lên vật. 


1. 


8, 
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a) Con chim đậu trên cành cây. Lực thứ nhất là trọng lượng của chim. 
UU THỨ HH? HÀ suanaoé 

b) Người đi qua chiếc câu khỉ. Câu bị cong xuống. Lực thứ nhất là 
trọng lượng của người. Lực thứ hai là ........................... 

e) Chiếc tàu nằm yên trên mặt nước. Lực thứ nhất là trọng lượng con 
tâu. Lực thứ bai TÀ..................... 

Trong các trường hợp sau đây, cho biết trường hợp nào vật chịu tác 

dụng của lực, đó là loại lực nào? 

a) Cái bàn đang dịch chuyển. 

b) Quả bóng cao su bị méo mó. 

c) Lò xo đang bị giãn. 

d) Lò xo đang bị nén. : 

e) Thuyền buồm đang chạy trên biển. 

Học sinh tự trá lời 

Một học sinh đá vào một quả bóng cao su trên mặt đất, điều gì xảy ra 

cho quả bóng? 


“ra lời 


Một học sinh đá vào một quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất 
Ha DỐHØ SỐ den sac ve li ĐT vận tốc. 

9. Tác dụng lần lượt hai lực vào một chiếc hộp. Một lực theo phương 
thắng đứng, chiều từ trên hướng xuống. Một lực theo phương ngang, 
chiều từ trái sang phải. Theo em, hiện tượng xảy ra chơ chiếc hộp 
trong 2 trường hợp có giống nhau không, cụ thể điều gì sẽ xảy ra? 

C7rá lời 
Hiện tượng xảy ra cho chiếc hộp trong 2 trường hợp ................. nhau. 
Lực tác dụng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống sẽ 
làm hộp di chuyển theo phương ........................ yPBIEU-IE so6zaalacdcke l 
Lực tác dụng theo phương ngang, chiều từ trái sang phải sẽ làm hộp 
đi chuyển theo phương ............................ vinh c0 LÍ se test naigsezsuce 

10. Một học sinh đã nhận xét: “Một vật chịu tác dụng của nhiều lực thì 
sẽ không đứng yên”. Theo em nhận xét như vậy có đúng không, tìm 
một ví dụ để minh họa ý kiến của em. 

Gợi ý: Chưa chỉnh xác, nếu vật chịu tác dụng của 9 lực cân bằng thì 
vẫn đứng yên. 

11. Những vật chỉ tác dụng lực lên nhau khi chúng tiếp xúc nhau, theo 
em như vậy có chính xác không, hãy tìm một ví dụ để minh họa ý 
kiến của em. ' 

Gợi ý: Cục nam châm không cần tiếp xúc với sắt mà vẫn tác dụng 
lực hút. 

Khi đóng một cây đỉnh vào tường thì vật nào đã tác dụng lực vào 
vật nào? 

Gợi ý: Cả búa, định, tường đều tác dụng lực qua lại với nhau. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Trong các câu dưới đây, câu nào sai? 

A. Lực mà vật nặng treo vào đầu lò xo tác dụng lên lò xo có phương 
thẳng đứng, chiều hướng xuống. 

B. Lực mà đoàn tàu tác dụng lên đường ray có phương thẳng đứng, 
chiều hướng xuống. 

C. Lực do lực sĩ tác dụng lên cái tạ có phương thẳng đứng, chiều 
hướng lên. 

D. Lực do không khí tác dụng lên chiếc bong bóng bay có phương và 
chiều luôn thay đổi, không xác định được. 
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2. Quan sát hai hình bên, ba bạn Xuân,.Yến, Trinh phát biểu như sau: 
Xuân: Khi ta đẩy (đẩy vào xe) hay kéo (kéo xe ra) chỉ có xe mới tác 
dụng lên lò xo lá tròn và lò xo ruột gà một lực. 


Yến: chỉ có lò xo trong cả 2 trường hợp cùng 
tác dụng lên xe một lực mới đúng. Điển hình 
khi buông tay, xe sẽ bị đẩy ra xa (hình trên) 
hoặc bị kéo vào (hình dưới) 
Trinh: cả xe và lò xo cùng tác dụng lực lên nhau (tác dụng lẫn nhau). 
Xe tác dụng lực lên lò xo và đồng thời lò xo cũng tác đụng lực lên xe. 
A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng. ` 
C. Chỉ có Trinh đúng D. Cả 3 bạn cùng sai. 

3. Cùng quan sát hai hình ở trên, tìm câu đúng trong các câu sau: 


Ñ 

®` 

Ñ 

` 

Ñ 
N 

Ñ 

% 

N 


A. Lực mà lò xo tác dụng lên xe trong 2 trường hợp cùng có phương 
song song với mặt bàn. 

B. Lực mà lò xo tác dụng lên xe trong trường hợp 1 (hình trên) có 
chiều hướng ra ngoài và lực mà lò xo tác dụng lên xe trong trường 
hợp 2 (hình dưới) có chiều hướng vào trong. 

C. Hai lực này có độ lớn bằng nhau. 

>D. Cả A và B cùng đúng. 
4. Đưa một thanh nam châm đến gần một quả nặng bằng sắt treo bởi 
một sợi dây, quả nặng bị nam châm hút. 

A. Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực. 

B. Quả nặng đã tác dụng lên nam châm một lực. 

C. Hai lực này cùng phương cùng chiều với nhau. 

D. Cả A và B đúng. 

5. Dùng tay đẩy một chiếc xe lăn trên mặt bàn nằm ngang. 

A. Tay ta đã tác dụng vào xe một lực. 

B. Xe đã tác dụng vào tay ta một lực. 

C. Hai lực mà tay ta tác dụng lên xe và xe tác dụng lên tay ta là hai 
lực cân bằng nhau. 

D. Cả A và B đều đúng. 

6. Hai lực cân bằng nhau là hai lực: 

A. Có độ lớn (sức mạnh) bằng nhau. 

B. Cùng phương, cùng chiều nhau. 

C. Cùng phương, trái chiều nhau. 

D. Cùng phương, trái chiều và có độ lớn bằng nhau. 
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7. Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào có xuất hiện hai lực 


cân bằng nhau? 

A. Nước chảy xiết, thuyền bơi ngược dòng, thuyền gần như đứng yên 
một chỗ không nhích lên được. 

B. Chiếc bàn học nằm yên trên sàn 

C. Tấm bảng đen treo trên tường. 

D. Cả ba trường hợp trên. 


8. Hai lực cân bằng nhau là hai lực có độ lớn bằng nhau và....... 


A. cùng phương, cùng chiều nhau. 
B. cùng phương, trái chiều nhaũ. 
C. trái phương, cùng chiều nhau. 
D. trái phương, trái chiều nhau. 


9. Hai lực nào sau đây trong các trường hợp sau là hai lực cân bằng nhau? 


10. 


11. 


12. 


A. Lực mà sợi dây thun tác dựng và tay ta và lực mà tay ta tác dụng 
vào dây thun khi ta kéo căng dây. 

B. Hai lực mà ngón tay cái và ngón tay trỏ ép vào hai đầu lò xo bút 
bị, khi ta ép lò xo bút bị lại. # 

C. Lực mà chiếc đầu tàu kéo và chiếc đầu tàu đẩy tác dụng vào đoàn tàu. 

D. Trọng lượng của hai em bé nặng bằng nhau tác dụng vào hai đầu 

bập bênh khi bập bênh nằm thăng bằng. 

Khi bơi, ta nổi được trên mặt nước là do: 

A. Lực đẩy của nước mạnh hơn sức nặng (trọng lực) của cơ thể ta. 

B. Lực đẩy của nước yếu hơn sức nặng của cơ thể ta. 

C. Lực đẩy của nước cân bằng với sức nặng của cơ thể ta. 

D. Tất cả cùng sai. 

Ba bạn Xuân, Yến, Trinh rủ nhau đi chơi bowling. Nhìn quả bóng 

bowling được đặt đứng yên trên mặt bàn, ba bạn phát biểu: 

Xuân: Không có lực nào tác dụng lên quả bóng nên quả bóng mới 

đứng yên. 

Yến: Đã có hai lực cân bằng nào đó tác dụng lên quả bóng, quả Đống 

mới đứng yên được. 

Trinh: Quả bóng nặng nên nó đứng yên. 

A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 

C. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba đều sai. 

Khi buông rơi vật từ trên cao xuống mặt đất, ba bạn Xuân, Yến, 

Trinh phát biểu: 

Xuân: Chỉ có Trái Đất mới tác dụng lên vật một lực. 

Yến: Chỉ có vật mới tác dụng lên Trái Đất một lực. 
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13. 


14. 


1ã. 


16. 


17. 
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Trinh: Cả Trái Đất và vật đều tác dụng lực lẫn nhau. 
A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 
C. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba bạn đều sai. 
Kết luận nào sau đây là đúng? Chiếc 
bàn học nằm yên trên sàn vì nó: 
A. Không chịu tác dụng của một 
° lực nào cả. 

B. Chỉ chịu lực nâng của sàn. 
C. Vừa chịu lực nâng của sàn và 

lực hút của Trái Đất, hai lực 

này cân bằng nhau. 
D. Chỉ chịu lực hút của Trái Đất. 
Khi bơi thuyền, các "vận động viên nhí" đã dùng các cây dầm đẩy 
nước về phía sau, thuyền lao nhanh về phía trước. Lực nào trong các 
lực dưới đây đã trực tiếp đẩy thuyền đi? 
A. Lực cơ bắp của các vận động viên. 


B. bực của các mái chèo. 
C. Lực của nước. 

D. Cả A, B và C đều đúng. 
Khi buồm căng gió, chiếc thuyền buồm lướt nhanh trên mặt biển. 
Lực nào đã đẩy thuyền đi? 
A. Lực của sóng biển. 

B. Lực của nước biển. 

C. Lực của gió. 

D. Cả A, B và C đều đúng. =————=— 


Trên đường đi, gặp vũng nước, một cậu bé đã nhún chân nhảy qua 

vũng nước. Kết luận nào sau đây là sai? 

. Khi nhảy qua vũng nước cậu bé đã tác dụng vào đất một lực. 

. Đất cũng tác dụng ngược lại cậu bé một lực. 

. Lực do đất tác dụng lên cậu bé đã trực tiếp đẩy cậu bé qua khỏi 
vũng nước. 

D. Lực của chân cậu bé đã trực tiếp đẩy cậu bé qua khỏi vũng nước. 

Treo một vật vào đầu sợi dây, đầu kia của sợi dây treo trên mộ: cái 

giá (hình sau). Vật giữ nguyên vị trívì: 

A. Không chịu tác dụng của một lực nào cả. 


2p 


Chịu lực giữ của giá treo. 
Chịu tác dụng của hai lực 
cân bằng: lực kéo của sợi 
dây và lực hút của Trái Đất. 
Chịu lực kéo của sợi dây. 


Hình uẽ 6.4: 


18. Hai em học sinh A và B chơi kéo co. Sợi dây đứng yên. Chọn câu trả 
lời đúng. 

A. Lực mà tay của học sinh A tác dụng lên dây và lực mà dây tác 
dụng lên tay A là hai lực cân bằng. 

B. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực cân 
bằng. 

C. Lực mà hai đầu của dây tác dụng lên hai tay của hai em học sinh 
là hai lực cân bằng. 

D. Các câu A, B và C đều đúng. 

19. Khi kéo co, em học sinh A mạnh hơn em B. Dây bị kéo về phía A. 
Chọn câu đúng. 

A. Lực mà tay của học sinh A tác dụng lên dây và lực mà dây tác 
dụng lên tay là hai lực không cân bằng. 

B. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực 
không cân bằng. 

C. Lực mà hai đầu của dây tác dụng lên hai tay của hai em học sinh 
là hai lực không cân bằng. 

D. Các câu A, B và C đều đúng. 

20. Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động. 

B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động. 

C. Một vật bị co dãn, bẹp, gãy, méo mó........ là do chịu tác dụng 
của vật khác. 

D. Khi có lực tác dụng thì bao giờ cũng chỉ ra được vật tác dụng lực 
và vật chịu tác dụng lực. 

21. Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi 
chuyển động. Trường hợp nào trong các trường hợp sau đây thể hiện 
điều đó: 

A. Khi có gió thổi qua, cành cây đu đưa qua lại. 
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22. 


23. 


24. 


5. 


26. 
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B. Khi đập mạnh vào bức tường, quả bóng bật ngược trở lại. 

C. Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô chạy chậm dần lại. 

D. Khi có gió thổi, những hạt mưa rơi theo phương xiên. 

Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó. 

B. Lực tác dụng lên một vật làm vật đó chuyển động. 

C. Lực tác dụng lên một vật làm vật đó bị biến dạng. 

D. Khi đánh tennis, lưới vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm 
quả bóng bị biến dạng. 

Những trường hợp chuyển động nào sau đây được xem như không 

biến đổi. : 

A. Xe ôtô bắt đầu chuyển động. 

B. Phi thuyền bắt đầu rời bệ phóng. 

C. Xe ôtô đang chuyển động đều (chạy với vận tốc không đổi) trên 
xa lộ. - l 

D. Xe đang xuống dốc. 

Những trường hợp nào sau đây được xem như chuyển động bị biến đổi: 

A. Xe đang chạy trên đường thẳng thì giảm tốc đi vào khúc quanh. 

B. Xe đang chạy lên một con dốc. 

C. Xe vừa chạy ra khỏi thành phố, tài xế bắt đầu tăng tốc chạy trên 
xa lộ. l 

D. Cả A, B và C đều là những chuyển động bị biến đổi. 

Trường hợp nào sau đây, lực chỉ làm biến đổi chuyển động hoặc bị 

biến dạng: 

A. Đánh mạnh quả bóng tennis vào tường. 

B. Đánh mạnh vào một quả bóng. 

C. Ấn hay kéo các lò xo lá tròn, lò xo ruột gà. 

D.Ấn mạnh hai quả bóng cao su vào nhau rồi buông tay. 

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào vật không bị biến 

dạng khi chịu tác dụng của lực. 

A. Cửa kính vỡ khi bị va đập mạnh. 

B. Đất sẽ tơi xốp khi được cày xới cẩn thận. 

C. Cành cây bị gãy khi có gió mạnh. 

D. Không có trường hợp nào trong các trường hợp A, B, C. 


ĐH « 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


Khi chịu tác dụng của lực, một số vít bị biến dạng rất ít mà mắt 
khó nhận ra được. Chọn trường hợp đúng. 

A. Sợi dây cao su chịu lực kéo của vật nặng. 

B. Nền đất rất mềm và ẩm ướt chịu lực ép của một kiện hàng nặng. 
C. Nền đất cứng chịu lực ép của một kiên hàng nặng. 

D. Bề mặt tấm bêtông vừa được đúc chưa khô bị một chú mèo dẫm lên. 
Chọn kết luận đúng nhất trong các kết luận sau: Dùng một cái búa 
đóng đinh vào tường. Lực của búa đã trực tiếp: 

A. Làm đỉnh biến dạng. 

B. Làm đỉnh biến dạng và ngập sâu vào tường. 

C. Làm định ngập sâu vào tường. 

D. Làm tường biến dạng. 

Người thợ mộc dùng cưa để xẻ gỗ. Lực của tay người thợ mộc đã trực 
tiếp gây ra tác dụng gì? 

A. Làm cưa chuyển động qua lại B. Làm răng cưa mòn ởi. 

C. Làm gỗ biến dạng. D. Cả A, B và C đều đúng 

Quan sát một viên đá được bắn lên từ chiếc ná. Ba bạn Xuân, Yến, 
Trinh phát biểu: 

Xuân: Lực bắn của ná làm viên đá đã biến đổi chuyển động. 

Yến: Trọng lực (lực hút của Trái Đất) làm viên đá đi lên chậm dần. 
Trinh: Trọng lực làm viên đá rơi xuống nhanh dần. 


A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 
C. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba bạn đều đúng 


Trong mỗi lần sút phạt trực tiếp, lực đá của cầu thủ vào quả bóng 
làm bóng........... 

A. chỉ biến đối chuyển động. 

B. vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng. 

C. chỉ bị biến dạng. 

D. tùy vào lực đá mạnh hay nhẹ. 

Trong trò chơi bi-a, khi viên bị trắng đến va chạm vào viên -bi đỏ, 
tìm câu sai trong các câu sau: 

A. Chỉ có bị đỏ mới bị biến đổi chuyển động. 

B. Cả hai viên bi đều bị biến đổi chuyển động. 

C. Cả hai viên bị đều tác dụng lực lẫn nhau. 

D. Lực mà hai viên bị tác dụng lẫn nhau là hai lực không cân bằng 
Khi giương cung, lực kéo của cánh tay làm: 

A. Cánh cung bị biến dạng. 
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34. 


B. Mũi tên bị biến dạng. 

C. Mũi tên bị biến đổi chuyển động. 

D. Mũi tên vừa bị biến dạng, vừa bị biến đổi chuyển động. 

Khi cày ruộng, nhận định nào sau đây là đúng: 

A. Lực kéo của chú trâu đã làm đất vỡ ra. 

B. Lực kéo của chú trâu vừa làm chiếc cày chuyển động vừa làm đất 
vỡ ra. ' 


. C. Lực do lưỡi cày tác dụng vào đất làm đất vỡ ra. 


3ã. 


36. 


A. 


D. Cả A và B đều đúng. 

Để rèn vật dụng (dao, liềm, cuốc, xẻng.. .) người thợ rèn đã dùng 

búa đập vào những thanh sắt nóng đỏ. Việc làm này đã dựa vào tác 

dụng nào của lực? 

A. Gây ra biến dạng 

B. Gây ra biến đổi chuyển động 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai. 

Trong giờ ra chơi, một học sinh vô tình đá quả bóng vào bức tường 

mới xây chưa khô. Sau khi đập vào tường quả bóng bật trở ra còn 

chỗ tường bị quả bóng đập vào thì hằn lên vệt của quả bóng. Chọn 

kết luận đúng: . 

A. Lực đá từ chân cậu học sinh là nguyên nhân làm quả bóng bật ra. 

B. Lực đá từ chân cậu học sinh là nguyên nhân làm tường bị biến dạng. 

C. Lực ép của quả bóng vào tường làm tường bị biến dạng và lực đẩy 
của tường làm quả bóng bị bật ra. 

D. Cả A và B đều đúng. 


Bài 5: TRỌNG LỰC ~ ĐƠN VỊ LỰC 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Trọng lực là gì? 
Cả tời 
Trọng lực là ................ KH gas sa lên mọi vật. 


2. Trọng lực có phương, chiều như thế nào? 
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Crả tời 
Trọng lực có phương .............. , chiều ................ phía Trái Đất. 


3. Trọng lượng là gì? 
“7rủ lời 
Trọng lượng là ............... ¬_.““.. 
4. Trọng lực tác dụng lên vật hay trọng lượng của vật được tính bằng 
công thức nào? Chú thích các đại lượng trong công thức? 
HS tự trả lời. 
5. Nêu các đặc điểm của trọng lượng? 
“7rd tời 
Trọng lượng tỉ lệ với .................. của vật. 
Càng lên cao trọng lượng càng................ 
6. Đơn vị lực là gì? Trọng lượng của quả cân 100g là bao nhiêu? 
Z7ra lời 
Đơn vị lực là ............. Đức ). 
Trọng lượng của một quả cân 100g là ............. 
B. BÀI TẬP THAM KHẢO 
1. Cầm một viên phấn trên cao rồi đột nhiên buông tay ra, điều gì 
chứng tỏ đã có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực này có phương 
và chiều như thế nào? 
27ra lời 


Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của 
nỗ đã HỈ xe. Vậy phải có một E2 xong hút viên Seế xuống phía 


2. Treo một vật nặng vào lò; XO, lồ xo dãn ra. Lò xo có tác dụng lực vào 
quả nặng không? Lực đó có phương và chiều như thế nào? Vì sao quả 
nặng vẫn đứng yên? 


27rứ lời 


Là xo.bị đãn r8 se... vào quả nặng một lực kéo lên phía trên, 
quả nặng vẫn đứng yên, vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả 
nặng. Lực này có phương................... ý.DUDTT( -ac6sg0ssad3S LỘ 22/660 Saklitae 


với lực của lò xo, làm cho quả nặng đứng yên. Lực này do.................... 
tác dụng lên quá nặng. 
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3. Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước, 
mặt nước là mặt nằm ngang. Hãy dùng một thước êke để tìm mối 
liên hệ giữa phương thẳng đứng và phương nằm ngang. 

“7rá tời 
Đặt một cạnh của thước trùng với mặt nước nằm ngang, cạnh còn lại 
của thước trùng với phương dây dọi. Khi đó ta có thể kết luận ÿ-LUEG 
thẳng đứng.................... với phương nằm ngang. 

4. Đưa một người từ Trái Đất lên Mặt Trăng thì khối lượng và trọng 
lượng người đó thay đổi thế nào? 

©7rá lời 
Khối lượng..................... , còn trọng lượng........... NN 

5. Điền các từ: trọng lượng (1), lực kéo (2), cân bằng (3), biến dạng (4), 
Trái Đất (5), dây gàu (6) vào chỗ trống thích hợp. 

Một gàu nước treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gàu nước chịu tác 
đựng của Nai |HE sessessesseussass Lực thứ nhất ]à.............. của dây 
gàu, lực thứ hai là.................. của gàu nước. Lực kéo do ................... tác 
dụng vào gàu. Trọng lượng do ..................... tác dụng vào gàu. 

Một quá chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối, lực đẩy của 
nước muối lên phía trên và ....................... của quả chanh là hai 


Khi ngồi trên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại,........................ 
của người và xe đã làm cho lò xo bị .............................. 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Một học sinh muốn đóng một cây cọc xuống đất theo phương thẳng 
đứng, học sinh này dì dùng một sợi dây phía dưới có treo một vật 
nặng và ngắm sao cho ^ây cọc song song với sợi dây. Theo em, cách 
làm trên có hiệu qua ¡:hông? 

22rd tời 
Vật nặng luôn chịu tác dụng của................. nên sợi dây có phương 
TY Ung Vậy cách làm trên là ..................... l 

2. Khi vác trên vai một vật có khối lượng 12kg ta cảm thấy nặng hơn 

khi vác một vật có khối lượng 8kg. Giải thích vì sao? 
“7ra tời 


Vật có khối lượng càng lớn thì trọng lượng................... , do đó nó ép lên 
vải ThỘt TC cesenoasee 
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3. Treo một vật nặng vào một sợi dây mảnh, nhẹ. Em hãy cho biết có 
các lực nào đang tác dụng lên vật. Các lực này có cân bằng nhau 
không? Vì sao em biết? 

“Zra lời 
R.. Pin lực tác dụng lên vật là.................. của Trái Đất và lực giữ 
ÊLIẾY sấug5x 96g62 aaxke Hai lực này .................. nhau vì ta thấy vật nặng 
đứng yên. 

4. Tính trọng lượng của các vật sau đây: 

a) Em bé có khối lượng 4kg. 

b) Cái bàn nặng 5,8kg. 

c) Qua táo nặng 150g. 

d) Con cá nặng 100g. ' 
e) Ôtô nặng 2,5 tấn. ỉ 

Gợi ý: Dùng công thức P = 10.m. 

5. Treo vật ở những nơi khác nhau trên Trái Đất, phương dây trep có 
song song với nhau không? Vì sao? 

27ra lời 


Khi treo vật, phương dây treo chính là phương của............ , vì thế đây 
treo luôn có phương ...................... Do đó các phương dây treo 
ĐỂ Liệnuada0,3kSsAosul với nhau. 

6. Quan sát một viên phấn rơi từ trên cao xuống, ba học sinh đưa ra ba 
ý kiến sau: 

A: Trái Đất đã hút viên phấn. 

B: Viên phấn đã hút Trái Đất. 

C: Trái Đất và viên phấn hút lần nhau. 
Theo em ý kiến nào là chính xác nhất? 
Học sinh tự trả lời. 

7. Một vật khối lượng m đặt trên mặt bàn nằm ngang, giữa vật và Trái Đất 
có mặt bàn ngăn cách. Theo em, trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên vật 
có bị giảm không khi có một vật ngăn cách ở giữa. Trong trường hợp 
này, trọng lực tác dụng lên vật bị cân bằng bởi những lực nào? 


“ra lời 
TYOHE lWỮ evavresadaeioe khi có vật ngàn cách ở giữa. Trong trường 
hợp này, trọng lực bị.................. bơi lực nâng lên của .................. 
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D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


1. Đơn vị của lực là (viết tắt): 


A.N B.kg C.g D. dag 
2. Một vật có khối lượng 500g, trọng lượng của nó là: 
A.5N B.50N €C. 500N D. 5000N 


3. Câu nào sau đây đúng: 
A. Trọng lực có phương thắng đứng và có chiều từ trên xuống dưới. 
B. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều từ dưới lên trên. 
C. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều tùy thuộc vào trạng 
thái chuyển động của vật. 
D. Trọng lực có phương nằm ngang và có chiều là chiều của chuyển động. 
4. Chọn câu đúng: 
A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên vật. 
B. Trọng lực là lực hút của vật lên Trái Đất. 
C. Trọng lực là lực hút của hai vật khác nhau bất kỳ. 
D. Trọng lực là lực đẩy của Trái Đất lên vật. 
ð. Sức nặng của vật chính là .................................-.-Ă..<. 
A. Khối lượng của vật 
B. Trọng lượng của vật 
C. Khối lượng hoặc trọng lượng của vật 
D. Khối lượng chất chứa trong vật 
6. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Nhờ có trọng lực mà con người không bị lơ lửng trên không trung 
mà có thể đi lại dễ dàng trên mặt đất 
B. Con người sở dĩ có khối lượng là do Trái Đất hút 
C. Con người sở di có sức nặng là do Trái Đất hút 
D. Trong khoảng không vũ trụ, nơi rất xa các thiên thể, con người có 
trọng lượng bằng không 
7. Nếu không có ảnh hưởng của gió thì khi thả một vật, vật sẽ rơi T 
phương nào? 
A. Phương thẳng đứng B. Phương của dây dọi 
C. Phương của trọng lực D. Cả A, B và C đều đúng. 
8. Lấy 2 tờ giấy tập học sinh, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng 
từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng, bốn bạn học 
sinh đưa ra bốn kết luận khác nhau. Kết luận nào đúng? 
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@- Wũ piáv bị vo tron nặng hơn nên rơi nhanh hơn. 
lý. Tơ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm 
hơn. 
Œ. Tờ giấy để phăng không rơi theo phương thăng đứng vì thế lực hút 
của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thắng đứng. 
D. Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm 
nên vật rơi càng chậm. 
9. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác 
động cúa trọng lực? 
A. Hòn đá lăn từ trên triển núi xuống chân núi 
B. Thác nước đô từ trên cao xuống 
C. Mưa rơi xuống đất 
D. Không có trường hợp nào hết 
10. Chiếc đèn treo trên trần vẫn giữ nguyên vị trí, tại sao? 
A. Vì không chịu tác dụng của một lực nào cả 
B. Vì chịu lực kéo của dây treo 
C. Vì chịu lực hút của Trái Đất 
D. Vì lực kéo của dây treo cân bằng với trọng lượng của đèn 
11. Treo thẳng đứng một lò xo, một đầu giữ cố định, một đầu được nối 
với vật nặng. Lò xo bị dãn ra một đoạn là do: 
A. Trọng lực của vật nặng 
B. Trọng lực tác dụng lên vật nặng 
C. Khối lượng vật nặng 
D. Cả A và B đúng. 
12. Như câu 11, vật nặng chịu tác dụng bởi: 
A. Chỉ có trọng lực kéo xuống 
B. Chỉ có lực kéo lên của lò xo (lực đàn hồi) 
C. Khối lượng của vật 
D. Hai lực: trọng lực kéo xuống, lực kéo lên của lò xo 
18. Treo một vật vào đầu dây của một lo xo được treo thẳng đứng. Sau 
khi lo xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do: 
A. Được kéo lên (lực đàn hồi) của lò xo giữ lại 
B. Do được trọng lực tác dụng vào. 
C. Do cùng lúc được cả trọng lực và lực kéo lên của lò xo tác dụng vào 
D. Do trọng lực và lực kéo lên của lò xo tác dụng lên vật là hai lực 
cân bằng 
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14. Lực kéo lên của lò xo và trọng lực của vật là hai lực: 
A. cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn (sức mạnh) 
B. cùng phương, cùng chiều, có độ lớn khác nhau 
C. cùng phương, trái chiều, cùng độ lớn 
D. cùng phương, trái chiều và có độ lớn khác nhau 
15. Quả dọi của người thợ hồ cũng cùng lúc chịu tác dụng bởi hai lực: trọng 
lực và lực kéo lên của dây (lực căng dây). Hai lực này có đặc điểm: 
A. Hai lực cân bằng nhau 
B. Trọng lực lớn hơn lực căng dây 
C. Lực căng dây lớn hơn trọng lực 
D. Cùng phương, cùng chiều nhau. 
16. Người thợ hồ, thợ nề dùng dây dọi để xác định: 
A. Phương thắng đứng 
B. Phương nằm ngang 
€. Phương xiên 
D. Tùy trường hợp xác định được cả ba phương đứng, xiên ngang 


17. Một cầu thủ đá quả bóng, quả bóng bay lên cao the: một đường cong 
và cuối cùng rơi xuống sân cỏ. Nếu bỏ qua ảnh hư‹-ng của gió và lực 
cản của không khí thì trên đường bay, quả bóng chỉ chịu tác dụng 


của .... 
A. Lực đá từ chân cầu thủ B. Lực đẩy củ:. không khí. 
C. Lực hút của Trái Đất D. Cả A,Bv.C đều đúng 

18. Muốn xây một bức tường thật thắng đứng, ng ười thợ xây phải dùng: 
A. Thước êke B. Dây dọ: 
C. Thước thẳng : D. Thước dây. 
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BÀI 6: LỰC ĐÀN HỒI 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


L. 


tv 


Thế nào là vật đàn hồi? 

2a tời 
Lò xo là một ....................... Sau khi nén hoặc ............... nó một cách 
vừa phải, nếu buông ra thì ......................... EU ĐÀN su ko lee chiều dài 
tự nhiên. 


. Lực đàn hỏi là gì? 


“2rá lời 
Khi lò xo bị ...... H°NG sá sueŸd , thì nó sẽ tác dụng ............... lên các 
vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó. 


. Hãy nêu các đặc điểm của lực đàn hồi? 


27rd tời 
Lực đàn hồi phụ thuộc Võ .........canecei Của lồ xø VÀ ;....es¿ làm 
lò xo. Độ biến dạng của lò xo ............ thí)! suy ntnbeng, càng lớn. 


.‹ Khi kéo lò xo bằng một lực quá lớn thì điều gì xảy ra? 


27a lời 


Nếu kéo lò xo bằng một lực ......... „lồ #0: số Hị tHẾt ¿..........e...eee (bị 
“mỏi”),lúc đó nếu thôi không kéo dăn, chiều dài lò xo ................. trở 


lại bằng chiều đài tự nhiên của nó được nữa. 


8. BÀI TẬP THAM KHẢO 


L. 


Treo một vật nặng vào một lò xo, điều gì sẽ xảy ra? Nếu treo vật quá 
nặng thì điều gì sẽ xảy ra? 
“7ra lời 


Khi treo một vật vào lò xo thì lò xo bị......... , chiều đài cúa 
ĐỖ vá ndenoseos Khi bỏ vật đi, chiều dài của lò xo trở lại............... chiều 
dài tự nhiên của nó, lò xo lấy lại hình dạng ban đầu. Biến dạng của 
lò xo có đặc điểm như trên là biến dạng................ lò xo là vật có tính 

Vật càng............. thì lò xo dân ra càng nhiều. Nếu trọng lượng của 
vật lớn hơn một giá trị nào đó. lò xo sẽ dân rất nhiều. Lúc đó, nếu 
lấy vật ra, lò xo............... chiều đài ban đầu được nữa. 
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LỆ 


c. 
1. 
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. Biến dạng của lò xo tỉ lệ thuận với lực đàn hồi. Hãy tìm những t 


thích hợp điền vào chỗ trống: 
Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi.................. 
Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi................... 


. Điền vào chỗ trống: 


a) Vật đàn hồi là vật bị biến dạng khi ta ........................... lực vào n‹ 
Khi ta không tác dụng thì vật .............................. 
b) Mọi vật đàn hồi đều có .............................. đàn hồi của nó. Quá gic 


Hệ này VI ĐỂ sec scskcác mg 


‹ Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất gì giống nhau? 


27rd lời 


Lồ xo và dây cao su có tính chất giống nhau là tính............ , chúng ] 
HHĐTTE VỆ tá s60 tá20iaa6s2s26 


‹ Treo hai vật nặng giống nhau vào hai lò xo khác nhau, một học sin 


cho rằng hai lò xo phải dãn ra như nhau, theo em có đúng vậy không 
Cả lời 


Hai lò xo khác nhau được làm từ những vật liệu............... , nên kh 
treo cùng một vật nặng thì độ dãn của hai lò xo cũng............................ 


„Nối hai chiếc lực kế với nhau ở hai đầu móc, một chiếc lực kế treo và 


điểm O cố định, chiếc còn lại thì treo ở dưới. Theo em chỉ số của ha 
lực kế có giống nhau? 
Học sinh tự trả lời. 
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Lực đàn hồi .................. vào độ biến dạng. 
Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi................. 
Treo cùng một vật nặng vào hai lò xo khác nhau thì độ biến dạn; 
của lò xo.............. ` 


BÀI TẬP ÁP DỤNG 
Trong các vật sau, vật nào có tính đàn hồi? 
— Một cục đất sét. 
— Một quả bóng cao su. 
— Một quả bóng bàn. 
— Một hòn đá. 


— Một chiếc lưỡi cưa. 
— Một đoạn dây đồng nhỏ. 
Học sinh tự trả lời. 
2. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có lực đàn hồi? 
— Lực hút của Trái Đất làm cho vật nặng rơi từ trên cao xuống. 
— Lực do dây cao su tác dụng vào vật treo vào nó. 
— Lực do nam châm hút thanh sắt. 
- Lực do dây cung đẩy mũi tên bay xa. 
3. Điền vào chỗ trống 
a) Lực mà mặt trống tác dụng vào dùi trống làm dùi trống nảy lên là: 
b) Cho ví dụ về những vật có tính chất đàn hôi: 
4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên ?¿ = 30cm. Khi treo một vật nặng thì 
chiều dài của lò xo là 7 = 36em. 
Khi vật nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã 
cân bằng với lực nào? Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng 
cường độ lực nào? 
Tính độ biến dạng của lò xo? 


c7rd tời 
Khi vật nặng đứng yên, lực đàn hồi cân bằng với.................... của vật 
nặng. Lúc đó, cường độ của........................ của lò xo sẽ bằng với cường 


Độ biến dạng của lò xo là............................. 

5. Lần lượt treo cùng một lò xo các vật có khối lượng sau: 1,2kg; 1,6kg; 
0,7kg; 1,3kg. Hãy cho biết trong các trường hợp nào độ biến dạng của 
lò xo là lớn nhất, nhỏ nhất? 

27rda lời 


Treo vật có khối lượng càng lớn vào lò xo thì độ biến đạng của lò 


Xá a2 6e Vậy độ biến dạng cúa lò xo lớn nhất khi treo vật có 
khối lượng................. , độ biến đạng của lò xo nhỏ nhất khi treo vật có 


khối HÍ0iEcccsiasesee 
6. Tại sao khi buộc các vật lại người ta thường dùng dây cao su mà 
không phải là dây khác? 
“7rd lời 


Dây cao su có tính..................... , vì thế lực giữ của nó................ hơn các 
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loại dây khác, vì thế người ta thường dùng.........................- để buộc các 
vật lại với nhau. 


. Trong môn thể thao nhảy câu, vận động viên đứng trên một tấm 


phẳng làm bằng chất có tính đàn hồi. Trước khi nhảy xuống nước, họ 
thường nhún nhiều lần trên tấm phẳng đó rồi mới nhảy xuống, làm 
như vậy có mục đích gì? 

€7rd lời 
Trước khi nhảy, vận động viên phải nhún nhiều lần trên tấm phẳng 
đổ cao độ biến dạng của tấm phẳng nhằm............ lực đàn hồi giúp 
ta nhảy lên cao hơn. 


. Hãy dùng những từ thích hợp sau đây để điển vào chỗ trống: lực đàn 


hồi (1); trọng lượng (2); lực cân bằng (3); biến dạng (4); vật có tính 
chất đàn hồi (5). 
a) Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thấy dây cung 


làm cho cánh cung bị cong đi. Cánh cung đã bị................ , cánh cung 
lã THỦ bu xcaneendne , khi nó bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào hai đầu 
dây cung hai..................... Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, 


chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai......................... 
b) Một người đứng yên trên một tấm ván mỏng. Tấm ván bị cong đi, 


tIU t5: DU su oeaaiaosee msessfg Đó là do kết quả tác dụng của ................. của 
người. Tấm ván là................. , khi bị cong, nó sẽ tác dụng vào người 
NT E: ngu 6 mua Lực này và trọng lực của người là hai ............... 


c) Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của 
0o90730xj&x642 si của người, lò xo ở yên xe đạp bị nén xuống, nó đã bị 


"`. Lò xo ở yên xe là một.......................... Khi bị biến 
dạng, nó sẽ tác dụng vào người một................... đẩy lên. Lực này 
và trọng lực của người là hai........................ 


. Bằng cách nào em có thể thử xem một vật có tính chất đàn hồi hay 


không? Nêu ví dụ minh họa. 

C7rủ lời 
Để xem một vật có tính đàn hồi hay không, ta tác dụng vào vật 
HH Di vxsssb vừa phải để vật bị................... chút ít. Sau đó ta thôi tác 
dụng lực, nếu vật lại có................... ban đầu thì ta kết luận vật 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. 


Lực nào đưới đây là lực đàn hồi: 

A. Trọng lực của một vật nặng 

B. Lực bóp giữa 2 đầu ngón tay lên 2 đầu của lò xo 

C. Lực bung của lò xo khi lò xo bị bóp giữa 3 đầu ngón tay 
D. Cả B và C. 


. Chọn câu đúng trong các câu sau. (Xét trong giới hạn đàn hôi) 


A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng 
B. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng 

C. Lực đàn hồi tăng, độ biến dạng giảm 

D. Cả B và C 


. Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về lực đàn hồi của một lò xo: 


A. Lực đàn hồi có phương thẳng đứng và có chiều hướng lên trên 

B. Lực đàn hồi có phương trùng với trục của lò xo và ngược chiều với 
lực tác dụng vào nó 

C. Lực đàn hồi có phương thăng đứng và có chiều hướng xuống 

D. Lực đàn hồi có phương nằm ngang và cùng chiều với lực tác dụng 
vào nó. 


. Lực đàn hồi của lò xo: 


A. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị kéo dãn ra 

B. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị nén vào 

Œ. Luôn luôn xuất hiện trên lò xo 

D. Xuất hiện ngay cả khi lò xo bị kéo dân hay bị nén vào 


„ Chọn câu đúng: 


A. Mọi vật đàn hồi đều có giới hạn đàn hôi của nó 

B. Lò xo là một vật không có giới hạn đàn hồi 

C. Giới hạn đàn hồi của lò xo chỉ eó khi lò xo bị kéo dãn ra, còn khi 
nén vào thì không 

D. Giới hạn đàn hồi tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên vật 


. Vật có tính đàn hồi là vật ...................... 


A. Bị biến dạng khi có lực tác dụng 

B. Bị biến dạng càng nhiều khi lực tác dụng càng lớn 

C. Có thể trở lại hình dạng cũ khi lực gây biến dạng ngừng tác dụng 
D. Không bị biến dạng khi có lực tác dụng 


‹ Trong các câu sau, câu nào đúng? 


A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng 
B. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng 
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C. Lực đàn hồi là lực mà một vật bị biến dạng tác dụng lên các vật 
tiếp xúc với nó 
D. Cả A, B, C đúng 
8. Chọn câu sai trong các câu sau: 
A. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng 
B. Độ biến dạng tăng lên thì lực đàn hồi giảm đi 
C. Độ biến dạng tăng lên thì lực đàn hồi tăng lên 
D. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng 
9. Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? Đặc điểm lực đàn hồi của 
lò xo là: 
A. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị biến dạng 
B. Có phương thẳng đứng 
C. Có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo 
D. Có độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo 
10. Khi tác dụng một lực F vào điểm A thì lò xo sẽ.............. 


A. dãn ra B. biến dạng 
C. co lại D. không biến dạng. 


11. Biến dạng nào sau đây là biến dạng đàn hồi? 
A. Một cục sáp nặn bị bóp bẹp 
B. Một tờ giấy bị gập đôi 
C. Một cành cây bị gãy 
D. Một sợi dây thun bị kéo dãn ra 

12. Lực nào sau đây là lực đàn hồi: 
A. Trọng lượng của con chim 
B. Lực đẩy của gió lên cánh buồn 
C. Lực tác dụng của đầu búa lên đỉnh 
D. Lực do cái giảm xóc đặt khung xe máy 

18. Một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là /¿ = 20em. Nếu treo một 
vật có khối lượng mụị = 0,4kg thì lò xo bị dãn ra một đoạn 2cm. Nếu 
treo vật có khối lượng 0,5kg thì độ dãn ra của lò xo là: 
A.3cm B. 2,5 cm C. 4em D. 4,5 cm 

14. Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có chiều dài tự nhiên 
ban đầu là /¿ thì lò xo dãn ra một đoạn 4cm. Nếu treo một vật có 
khối lượng 0,6kg thì lò xo dãn một đoạn 6cm. Khối lượng của vật 
ban đầu là: 
A. 0,4 kg B.4N C. 4 kg D. 5 kg. 
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lỗ 


16 


17. 


18. 


Một lò xo có chiêu dài tự nhiên ban đầu là lạ được treo thẳng đứng. 
Nếu treo uật 4N uào lò xo, thì lò xo có chiều dài 20cm. Và nếu treo 
uật 6N uào lò xo thì lò xo có chiều dài 22cm. Dựa uào dữ hiện này để 
Giải các câu sau: 


. Mỗi 1N thì lò xo sẽ bị dân một đoạn: 

A.1cm B.2cm C. 3cm D. 4 cm. 
. Chiều dài tự nhiên ban đầu của lò xo là: 

A. 18 em B.16cm C. 14cm D. 15 em. 


Treo vật có khối lượng m = 40 g vào lò xo nói trên, sau một thời gian ta 
thấy vật.đứng yên. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật là: 

A.40N B.4N C.0/4N D. 0,04 N 

Treo vật nặng có trọng lượng 1N thì lò xo xoắn dân ra 2em. Vậy 
muốn lò xo dãn ra 5cm thì phải treo vật nặng có trọng lượng là bao 


` nhiêu? Chọn kết quả đúng: 


19. 


20. 


21. 


22. 


A.2N B.3N C.2,ãN D.4N 

Treo vật nặng có trọng lượng 1N thì lò xo xoắn dãn ra 2cm. Vậy khi 
treo vật nặng có trọng lượng 2N thì lò xo xoắn dãn ra bao nhiêu? 

A. 3em B. 5cm C. 4em D. 6cm. 

Một sợi dây cao su đàn hồi có chiều dài tự nhiên là /¿ = 20cm. Treo 
vào đầu dưới của sợi dây một vật nặng có trọng lượng 4N thì dây dài 
22cm. Vậy muốn dây có chiều dài là 25em thì phải treo vào đầu dưới 
của dây một vật có trọng lượng là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng: 
A.5N B.10N C. 7,BN D. 12,5N. 

Một sợi dây cao su đàn hồi có chiều dài 22cm khi treo vật có trọng 
lượng 1N, có chiều dài 25 cm khi treo vật nặng có trọng lượng 4N. 
Vậy chiều dài tự nhiên ¿¿ của sợi dây là bao nhiêu? 

A. 20cm B. 2lem C. 20,5cm D. 21,5 cm. 

Một lò xo xoắn dài 25 em khi treo vật nặng có trọng lượng 1N (hình 
9.3a). Treo thêm vật nặng có trọng lượng 2N vào thì độ dài của lò 
xo là 26em. Vậy chiều dài tự nhiên /ạ của lò xo là bao nhiêu? Chọn 
kết quả đúng: 

A. 23em B. 24em C. 23,5 em D. 24,5 em. 
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A. 


1. 


B. 


1. 
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. Hãy nêu những loại lực kế mà em biết? 


. Hãy nêu cấu tạo của một lực kế lò xo đơn giản? 


Bài 7: LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC, TRỌNG LƯỢNG 
VÀ KHỔI LƯỢNG 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
Lực kế là gì? 
C7ré lời 
1G KẾ đỗ sa acaskoeoe dùng để đo................ 


27rd lời 
Có nhiều loại lực kế, loại lực kế thường dùng là 


Có lực kế đo ............... , lực kế đo.............. và 
lực kế đo cả ................ 0 1N. 


C7rủ lời 


Lực kế lò xo đơn giản có .......................... một đầu gắn vào ........... lực 
kế, đầu kia có gắn ..................... VN Sun hóa bay xe: Kim chỉ thị chạy trên 
THÍ si i2206ãsssxzasiox 


. Hãy viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng 


một vật? 
Học sinh tự trả lời. 


BÀI TẬP THAM KHẢO 


Muốn đo một lực bằng một lực kế ta phải làm như thế nào? 


Crẻ lời 
Đầu tiên ta phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi 
chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng .................. Sau đó cho .................... 
tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao 
cho lò xo của lực kế nằm dọc theo .................... của lực cần đo. 

. Hãy tìm những con số thích hợp điển vào chỗ trống trong các câu sau: 
Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng.................. N. 
Một quả cân có khối lượng............... g thì có trọng lượng 2N. 

Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng.................. 


3. Trong tay em có một lò xo, một bộ quả cân va một lực kế có vạch 
chia. Hãy nêu phương án để tự làm một lực kế từ lò xo trên? 


“ra lời 
Ta đùng lực Kế ĐỒ uaoooao-die như là một vật chuẩn. Ta khắc vạch 
cho lực kế mới bằng cách treo một quả cân vào.................... , xác định 
vạch chia trên lực kế, sau đó treo qua cân đó vào...................... , vạch 
một vạch rồi ghi vào đó giá trị ta đã xác định trên............ Sau đó thay 


những quả cân khác và làm tương tự để khắc vạch cho lực kế mới. 
4. Hãy điền vào chỗ trống bằng những từ thích hợp: 


Lực mà ngón tay ta bấm lò xo bút bi vào cỡ......... N 

Lực kéo của một học sinh THCS khoảng từ ............ N in --.»e‹ N 
Lực do chiếc vợt tác dụng vào qua bóng vào cỡ......N 

Lực kéo của một con trâu từ......... Í{ đến......... N 


Lực kéo của một đầu tàu hỏa từ........ N đến......N. 
5. Chọn những từ thích hợp điền vào chô trống của các câu sau đây: 
Nột túi bột ngọt có................. 500g sẽ chứa lượng bột ngọt nhiều 


Không nên nói: “Bạn tôi nặng 35kg” mà nên nói “Bạn tôi 
GÓI x2 026614: ng 35kg”. 
Để đo lực kéo của tay thì ta cần sử dụng......................... 
6. Hãy đặt một câu trong đó có dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khối lượng, 
lực kế, cân. 
Học sùnh tự trả lời. 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Tính trọng lượng của các vật sau: 
Nột vật có khối lượng 120g. 
Một túi bánh có khối lượng 200g. 
Một chiếc xe tải có khối lượng 3,6 tấn. 
HS áp dụng công thức P = 10.m 
2. Tìm những con số thích hợp điền vào chỗ trống: 


Một ô tô tải có khối lượng 2,6 tấn sẽ có trọng lượng............. N 

10 thếp giấy có trọng lượng 9,2N. Mỗi thếp ;®ấy sẽ có khối lượng 
len dbc g 

Một hòn gạch có khối lượng 150g. Một đống gạch có 1000 viên sẽ 
có trọng lượng.......... N. 
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3. 


6. 


1. 


Chọn những từ sau để điền vào chỗ trống cho thích hợp: cân (1); lực 
kế (2); trọng lượng (3); khối lượng (4). 

C7rd tời 
Treo một vật vào một:................. , ta thấy kim lực kế............ chỉ 4N 
con số này cho biết................ của vật. Nếu đem vật nói trên đặt vàc 


đĩa của một cái......... thì số chỉ của cân là 0,4kg. Các kết quả trên chc 
thấy mối liên hệ giữa........... K22 3095 đúng theo công thức P = 10 m. 


.‹ Khi cân một túi đường bằng một cái cân đồng hồ, số chỉ của cân chc 


biết điều gì? Cái gì đã làm quay kim của cân? 
Crd tời 


Số chỉ của cân chỉ......................... của túi đường, còn.................... của túi 
đường làm quay kim của cân. 


. Lực kế lò xo dùng trong trường học có thang chia độ theo đơn vị 


Newton, nhưng trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố, người ta không 
chia độ theo đơn vị Newton mà chia độ theo đơn vị kg. Giải thích vi 
sao lại làm như vậy? Thực chất các “cân bỏ túi” là dụng cụ gì? 
ra fời 

Lực kế dùng trong trường học để đo................ , đơn vị là N. Còn ngoài 
chợ, người ta dùng “cân bỏ túi” để đo................... hàng hóa theo đơn vị 
kg nên thang chia độ theo đơn vị......... Để chuyển từ N sang kg, người 
ta dựa vào công thức............... Như vậy, thực chất cân bỏ túi là 


Treo vật mạ vào lực kế thì thấy lực kế chỉ 9N. Hỏi nếu treo các vật có 
khối lượng mạ = 2m; và mạ = 1/3m; thì số chỉ tương ứng của lực kế là 
bao nhiêu? 


“Zrd lời 
Lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng, vì thế nếu treo vật 
mạ = 2m; vào lực kế thì lực kế chỉ............. N. Còn với vật khối lượng 
mạ = 1/3m; thì số chỉ tương ứng của lực kế là.................. N. 


Một người dùng lực kế có GHĐ 40N và ĐCNN 0,5ðN. Dùng lực kế này 
có thể đo trọng lượng của những vật nào dưới đây? 
a) Vật có khối lượng 4,5 kg. 


_b) Vật có khối lượng 3,5 kg. 
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c) Vật có khối lượng 0,05 kg. 
d) Vật có khối lượng 0,005 kg. 
Gợi ý: Tính trọng lượng của từng vật rồi so sánh với GHĐ và ĐCNN. 


. 


L0. 


3. 
k, 


L5 


. Một vật A có khối lượng 3kg. Tính khối lượng của vật B biết rằng 


trọng lượng của nó bằng 2/3 trọng lượng của vật A. 

“7ra lời 
Vì trọng lượng tỉ lệ thuận với khối lượng theo công thức....................... 
nên khối lượng vật B bằng............. khối lượng vật A. Vậy khối lượng 
của vất đà lu sxeessvesi kg. 


. Vì sao người ta không dùng dây cao su đàn hồi để chế tạo lực kế mà 


lại dùng lò xo? 
22a tời 


Dây cao su tuy đàn hồi tốt nhưng không ổn định, dễ............ theo 
nhiệt độ. Còn lò xo làm bằng kim loại nên có tính............... cao hơn, 
có thể sử dụng lâu dài. Vì thế người ta.....”............... dây cao su để chế 
tạo lực kế. 

Một lực kế có 11 vạch chia, vạch thứ nhất ghi số 0, vạch thứ 11 ghi 
số 10, khoảng cách giữa 2 vạch gần nhất là 0,ðN. Hỏi lực kế này có 
GHĐ và ĐƠNN là bao nhiêu? 


“7ra lời 
GHĐ là số đo .............. nhất ghi trên lực kế, còn ĐCNN là khoảng 
cách giữa hai vạch chia................ trên bảng chia độ. Vậy GHĐ của 
lực kế là.............. Ñ, ĐƠNN của lực kế là............ N 


. Khi nói về mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng của một vật, 
một học sinh đã nhận xét như sau: “Trọng lượng của một vật tỉ lệ với 
khối lượng của vật đó nên nếu khối lượng của một vật không đổi thì 
trọng lượng của nó cũng không đổi”. Em có ý kiến gì về nhận xét trên? 


rẻ lời 
Trọng lượng của một vật phụ thuộc vào..................... của vật trên Trái 
Đất, càng lên cao trọng lượng càng................... Do đó phát biểu trên 
¡TÊN TÔ An ng , nó chỉ đúng khi đặt vật tại một nơi nhất định 


trên mặt đất. 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Một vật có khối lượng 500g thì có trọng lượng là: 

A. 500N B.5N C. 50N D. 0,5N. 

Một vật có trọng lượng là 40N thì khối lượng của vật đó là: 

A. 40kg B. 400kg C. 4kg D. 0,4kg. 
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3. Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa? 

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 m] 

B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi 100 viên nén 

C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99 

D. Trên vỏ chai nước rửa chén, bát có ghi: khối lượng tịnh 100g 
4. Phát biểu nào sau đây là đúng: 

A. Trọng lực của một vật là 50N 

B. Khối lượng của một vật là 40N 

C. Trọng lượng của một vật là 35N 

D. Trọng lượng của một vật là 35kg. 
5. Câu nào sau đây là đúng: 

A. Lực kế chỉ được dùng để đo trọng lượng của một vật 

B. Lực kế được dùng để đo lực hút của Trái Đất 

C. Lực kế được dùng để đo độ lớn của lực 

D. Cả A và B đúng 
6. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Người ta dùng lực kế để đo trọng lượng của vật 

B. Người ta dùng lực kế để đo khối lượng của vật 

C. Người ta dùng lực kế để vừa đo khối lượng của vật và vừa để đi 

— trọng lượng của vật 

D. Người ta dùng lực kể để đo thể tích của vật. 
7. Lực kế là dụng cụ dùng để đo: 

A. Khối lượng b. 

B. Lực D. 
8. Trong các câu sau, câu nào sai? 

Khi sử dụng lực kế cần chú ý: 

A. Phải điều chỉnh số 0 

B. Đặt lực kế theo phương thẳng đứng 

C. Giới hạn đo của lực kế 

D. Độ chia nhỏ nhất của lực kế 
9. Trong các câu sau, câu nào sai? 

A. Mọi vật đều có khối lượng 

B. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó 

C. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của vật đó 


Cả khối lượng lắu lực 
Chỉ đo trọng lượng 


D. Trọng lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật đó. 
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L0. 


L8. 


L4. 


Một lò xo xoắn dài thêm 5cm khi treo vật nặng có khối lượng là 1kg. 
Nếu dùng lò xo đó làm lực kế thì trên bảng chia độ, hai vạch cách 
nhau 1 cm chỉ thị: 

A.IN B.2,N C.2N D.BN 


. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: 


A. Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật đó. 
B. Trọng lượng của một vật luôn luôn tỉ lệ với khối lượng của vật ấy 
C. Khối lượng của một vật không thay đổi 

D. Trọng lượng của một vật không thay đổi 


. Khi đi mua, bán những mặt hàng cân phải dùng cân, người ta có thể 


dùng lực kế thay cân vì: 

A. Lực kế dùng để đo khối lượng của vật 

B. Lực kế dùng để đo trọng lượng của vật mà trọng lượng của vật 
luôn luôn bằng khối lượng của vật 

C. Lực kế dùng để đo trọng lượng của vật, mà trọng lượng của vật tỉ 
lệ thuận với khối lượng của vật 

D. Các câu tra lời trên đều sai 

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Có thể dùng một lò xo xoắn để chế tạo lực kế vì: 

A. Khi có lực tác dụng, lò xo bị biến dạng, xuất hiện lực đàn hồi. 

B. Lực đàn hỏi tỉ lệ thuận với lực tác dụng. 

C. Lực đàn hồi cân bằng với lực tác dụng. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Một lò xo xoắn dài 25em khi treo vật có trọng lượng là 1N; lò xo dài 

26cm khi treo vật nặng có trọng lượng 3N. Dùng lò xo làm lực kế, 

muốn có mỗi độ chia ứng với giá trị 1N thì khoảng cách giữa 2 vạch 

chia độ liên tiếp là bao nhiêu? 

A. 0,3cm B. lem C. 0,5cm D. 1,5em. 


. Trong phòng thí nghiệm, Xuân, Yến, Trinh móc một vật vào lò xo 


của một lực kế, rồi cầm lực kế sao cho phương của lò xo là phương 
thắng đứng. Lực kế chỉ 5N. 

Xuân: Vật này có trọng lượng là 5N. 

Yến: lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật là 5N. 

Trinh: Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là 5N. 

A. Chỉ có Xuân đúng C. Chỉ có Trinh đúng 

B. Chỉ có Yến đúng D. Cả 3 bạn cùng đúng. 
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16. Để đo độ lớn của lực bằng lực kế, ta phải cầm lực kế sao cho: 
A. Cầm vào vỏ lực kế, sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phươn 
của lực. 
B. Cảm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phươn 
của lực. 
C. Cảm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế hợp với hướng của lự 
1 góc 60. 
D. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phươn. 
nằm ngang. 
17. Trọng lượng của vật trên Mặt Trăng bằng 1/6 lần so với trọng lượn, 
của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người có khối lượng 60kg nếu lêi 
mặt trăng thì sẽ có khối lượng. 


A. 600kg BH. 60kg C. 6kg D. 10kg. 
18. Như câu 17, trọng lượng của người đó trên mặt trăng là: 
A. 600N B.60N C. 100N D. 360N. 


Bài 8: KHỐI LƯỢNG RIÊNG ~ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


1. Khối lượng riêng của một chất là gì? Nêu kí hiệu, đơn vị? 


ra lời 
Khối lượng riêng của một chất là .......................... 0ì NT vo, chấ 
nào đó. 
Kí hiệu ........ ¡0 Gaaaikeo so 


2. Viết công thức tính khối lượng riêng, chú thích, đơn vị. . 
rá lời 
Công thức tính khối lượng riêng là: 


3. Trọng lượng riêng của một chất là gì? Nêu kí hiệu, đơn vị? 
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“7rú lời 
Trọng lượng riêng của một chất là......................... EU asskoliio ma 
chất nào đó. 
Kí hiệu ........, 091019417. 10701. 
4. Viết công thức tính trọng lượng riêng, chú thích, đơn vị. 
“7ra lời 
Công thức tính trọng lượng riêng là: 


5. Nêu mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng, suy ra mối liên hệ 
giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng? 


“2w lời 
Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng: ................................- 
Suy ra mối liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng: 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 
1. Tính khối lượng riêng của một thanh sắt có khối lượng 390 kg, biết 
thể tích của thanh sắt 0,05mẺ. 
27ra lời 
Khối lượng riêng của thanh sắt là: 


2. Một hộp sữa ông thọ có khối lượng 379 g và có thể tích 320 cm. Hãy 
tính khối lượng riêng cúa sữa trong hộp theo đơn vị kg/ mẺ. 
“7rda lời 
Đổi: 379 g=.................. kg 
S00 CB seboe mï. 
Khối lượng nạ của sữa trong hộp là: 


Ta có: D=_—- 
Ỹ 


3 


Suy ra: “ốc. 


65 


3. 


cai 
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Tính khối lượng riêng của thuỷ ngân, biết 2 lít thuỷ ngân có khối 
lượng 27,2kg. 
rd tời 
Đã Ð TU vác LIN  XG dv 0o bai a66agxáe mồ 
Khối lượng riêng của thuý ngân là: 


0... ...... cac cac. 
Biết 1 kg kem giặt Viso có thể tích 900 em. Tính khối lượng riêng 
của kem giặt Viso và so sánh với khối lượng riêng của nước. (Biết 
khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m) 
Học sinh tự trỏ lời. 


. Tính khối lượng của một hòn đá có thể tích 0,8m”. Biết đá có khối 


lượng riêng là 2600kg/m”. 
Học sinh tự trỏ lời. 


‹ Tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích là 


60 dm. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/mở. 

Học sùth tự trỏ lời. 

Tính khối lượng và trọng lượng của 2m gạo. Biết khối lượng riêng 
của gạo là 1200kg/mỶ. 

Học sinh tự trả lời. 


. Người ta pha 0.5g muối vào nửa lít nước. Cho D„„ø¿ = 1000 kg/ m3. 


a) Tính khối lượng của nửa lít nước. 

b) Tính khối lượng của nước và muối sau khi pha. 

c) Tính khối lượng riêng của nước muối vừa mới pha (cho thể tích 
nước muối sau khi pha vẫn bằng thể tích nước). 


xá tời 
Đồi: 0,5 lít=................. .,..nn. mề. 
D10 sdnova 0343 t2e kg. 
a) Khối lượng của nửa lít nước là: 
m 
Ta có: D= _—- 
V 
UY: TH: HE xvedexo6aaasac EE vip 340MesgGiee 


b) Khối lượng của nước và muối sau khi pha là: 


D=................. #04: 3/86 CC) 1x 0 là 9 0i6li96552/4421-5042Ă4 


9. Tính khối lượng riêng của nước đường khi ta pha 1g đường vào 0, lít 
nước. Cho D„„¿¿ = 1000 kgí mỶ 
Học sinh tự trả lời. 
10. Tính thể tích của một khối gỗ có khối lượng 200kg, cho D„ = 800 kg/ mỶ 
C7rd lời 
Thê tích cúa khối gỗ có khối lượng 200kg là: 
Tacó: D= 
V 


UY TU TY XGxidiabdlesbessgs Số si 2E000i00068ã0=se 
11. a) Tính thể tích của 30kg x xăng, cho D;an;= 700 kg/ mì 


b) Nếu dùng một cái thùng có thể tích 0,6 mẺ thì có chứa đủ lượng 
xăng trên không? Vì sao? 


C7rả lời 
a) Học sinh tự trả lời. 
bị THỐHE sesssioaeseoe lượng xăng trên. Vì thể tích của thùng 
nho (0,6 mỀ........................) thể tích của lượng xăng trên. 


19. Biết khối lượng riêng của thuỷ ngân là 13600 kg/ mỶ. Hỏi có thể 
dùng chai 1 lít để chứa 10kg thuỷ ngân được không? 
Học sinh tự trả lời. 

138. Một hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 
1200em°. Mỗi lỗ có thể tích 192cm”. Tính khối lượng riêng và trọng 
lượng riêng của gạch. 

Ca lời 
TÚI 2006900210 cdố Xa: 
Tổng thể tích của hai lỗ của gạch là: 
Khối lượng riêng của gạch là: 


SỐ co Go HH HH HH HH TT G6 0 0060 40 000.0 0 06 0 6 6 0 0080 6 ni y6 8 6 6 


Trọng lượng riêng của Sổ là: 
li BỆ bac 26 d0ne% XE ghi ếhg t2 AgsacadpvBade 
14. Một thanh nhôm có "khối lượng 900kg. 
a) Tính trọng lượng của thanh nhôm. 
b) Tính thể tích của thanh nhôm, cho da;¿„ = 27000 N/ mở. 
Học sinh tự trả lời. 
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15. Tính thể tích của một bình nước có khối lượng 20kg, cho 
d„„.= 10000 N/ mề. 
Học sinh tự trả lời. 
16. Tính khối lượng của 4 lít dầu hoả, cho dạ¿u ;oạ = 8000 N/ mỶ. 
Học sinh tự trả lời. 
17. Biết 2 lít dầu hoả có khối lượng 1,6kg. 
a) Tính khối lượng riêng của dầu hoả. 
b) Tính thể tích của 5 tấn dầu hoả. 
c) Tính khối lượng, trọng lượng của bình dầu hoả 7 lít. 
27rd lời 


ĐỀ an tt 2n 6s 

a) Khối lượng riêng của dầu hoả là: 
đÌ S  tácc0 0a ÀcaglofE 20200006043626ảdoBeksaei 

b) Thể tích của 5 tấn dầu hoả là: 

Ta có: D=................... 

HH? PFAT TY: EẺ ñu0eo s66 z ốc 
c) Khối lượng của bình dầu hoả 7 lít là: „ 

Ta GP TT E cua xu Ôe 

TÍN cá 2áxrtisevlesbsass: CS 4465430456256%55668060ãx.8 
UV fH: P  uexvsese b6 ybiotkseeae 


18. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. 
a) Tính thể tích của 2 tấn cát. 
b) Tính trọng lượng của một đống cát có thể tích 6mỶ. 
Học sinh tự trả lời. 
19. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của một khối sắt 
bằng: cân, bình chia độ. 


2a tời 
Dùng cân để xác định ............................ của khối sắt. 
Dùng bình chia độ để xác định ....................... của khối sắt. 
Áp dụng công thức để tính khối lượng riêng của khối sắt:................... 


20. Một học sinh muốn xác định khối lượng riêng của một viên bị. Hãy 
lập phương án thực hiện với các dụng cụ sau: một cái cân, một bình 
chia độ. 

Học sinh tự trủ lời. 
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21. Trong tay em có một quả cân, một bình chia độ chứa nước và một 


lực kế. Hãy nêu phương án xác định trọng lượng riêng của quả cân. 
Học sinh tự trỏ lời. 


22. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của một thanh nhôm 


bằng: lực kế, bình chia độ. 
Học sinh tự trỏ lời. 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. 


Từ công thức tính khối lượng riêng D = = ta suy ra công thức tính 


khối lượng từ khối lượng riêng m = D.V 

Một học sinh phát biểu: khi khối lượng của vật càng lớn thì khối 
lượng riêng của nó càng lớn. Nói như vậy có chính xác không? Vì sao? 
Học sinh tự trả lời. 


. Có ba vật giống hệt nhau về hình dáng và kích thước, chúng được làm 


bằng sắt, nhôm, chì. Hãy sắp xếp khối lượng của các vật theo thứ tự 
tăng dân. Biết Dán > Dịạ: > II nh š 
Học sinh tự trả lời. 


. Lần lượt bỏ vào bình nước 1 kg sắt và 1 kg chì. Trong trường hợp nào 


nước trong bình dâng lên cao hơn? Giải thích vì sao? 
Học sinh tự trả lời. 


. Một học sinh viết: 1kg/m = 10N/mẺ. 


Viết như vậy có chính xác không? Vì sao? 
Học sinh tự trỏ lời. 


. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
. Muốn đo khối lượng riêng của một hòn bi thuỷ tỉnh, ta cân dùng 


những dụng cụ gì. 

A. Chỉ cần một cái cân. 

B. Chỉ cần dùng một lực kế. 

C. Chỉ cần dùng một bình chia độ. 

D. Cần dùng một cái cân và một bình chia độ. 


. Muốn đo trọng lượng riêng của một vật, ta cần dùng những dụng cụ gì. 


A. Chỉ cần một cái cân. 

B. Chỉ cần dùng một lực kế. 

C. Chỉ cần dùng một bình chia độ. 

D. Cần dùng một lực kế và một bình chia độ. 
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3. Một chai nước mắm có thể tích là 540ml và có khối lượng V9 ĐBc: Khố 
lượng riêng của chai nước mắm là: 
A. 0,9 kg/mŸ C. 1,11 kg/mẺ 
B. 900 kg/m° D. 1111 kg/mẺ 
4. Một chai dầu ăn có thể tích 1 lít và khối lượng 860g. Trọng lượng 
riêng của chai dầu ăn là: 
A. 860 kg/m” C. 1162 kg/m° 
B. 8600 N/m - D. 11620 N/m? 
5. Biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh là 400g và có thể tích là 320ml 
Vậy trọng lượng riêng của hộp sữa là: 
A. 1,25 N/mŸ C. 12500 N/mŠ 
B. 0,80 N/m° D. 1250 N/mÌ 
6. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? 
A. Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng riêng. 
B. Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng riêng của chất 
C. Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của 


chất đó. 
D. Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của 
các chất. 


7. Trong các câu sau đây, câu nào sai? 
A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối 
chất ấy. 
B. Khối lượng riêng của các chất khác nhau thì khác nhau. 
C. Khối lượng riêng của các chất khác nhau thì như nhau. 
D. Khối lượng riêng của một chất xác định không thay đổi. 
8. Trong các nhận xét sau đây, khi so sánh một thìa nhôm và một nồi 
nhôm thì nhận xét nào sai. 
A. Có thể tích khác nhau. 
B. Có khối lượng khác nhau. 
C. Có khối lượng riêng khác nhau. : 
D. Có trọng lượng khác nhau. 
9. Một khối đồng chất có thể tích 300cm” nặng 810g. Đó là khối nào 
trong các chất sau: 
A. Nhôm B. Chì C. Sắt D. Đá. 
10. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? 
A. Biết khối lượng riêng cấu tạo nên vật thì có thể tính được khối 
lượng của vật. 
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11. 


12. 


13. 


14. 


lỗ. 


16. 


17, 


B. Biết khối lượng riêng cấu tạo nên vật thì có thể tính được thể 
tích của vật. 

C. Đo khối lượng riêng của vật ta có thể biết được chất cấu tạo nên vật. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu nào đúng: 

A. Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với trọng lượng của vật. 

B. Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với khối lượng riêng 
của vật. 

C. Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ nghịch với thể tích của vật. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Muốn đo trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên một vật ta dùng 

những dụng cụ nào? ' 

A. Một cái cân và một lực kế. 

B. Một lực kế và một bình chia độ. 

€C. Một bình chia độ và một cái cân. 

D. Một cái cân, một lực kế và một bình chia độ. 

Câu nào đúng trong các câu sau: 

A. Khối lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với khối lượng của vật. 

B. Khối lượng riêng của một chất tỉ lệ nghịch với thể tích của vật ấy. 

C. Cả A, B đều đúng. 

D. Cả A, B đều sai. 

Một vật có thể tích V = 100cm và có khối lượng là 250g. Trọng 

lượng riêng của vật đó là: 

A. 2500 N/m” C. 2500 kg/m° 

B. 0,025 N/cm° D. Cả A, B đều đúng. 

Một thỏi sắt và một thỏi nhôm cùng có khối lượng m = 400kg. Tỉ số thể 

tích của thỏi nhôm và thỏi sắt là bao nhiêu. Biết D„¿ = 7,8 g/cmỶ, 

Dnham = 2,7 g/ cmŠ. : 

A. 2,88 B. 0,346 C.1 D. 15. 

Cho biết khối lượng riêng của sứ là 2500kg/mỶ thì trọng lượng riêng 

của nó là: 

A. 25000 kg/mŸ C. 2500 N/m? 

B. 25000 N/mỲ D. 250 N/mŸ 

Một quả cầu bằng kim loại có thể tích 20emŠ và có khối lượng là 

178g. Quả cầu đó được làm bằng: 

A. Đồng B. Sắt C. Nhôm D. Chì 
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18. 


19. 


(Biết Di = 11300 kg/ mỀ, Danem = 2700 kg/ mổ, D,¿= 7800 kg/ mổ, 
Da¿ng = 8900 kg/ mỶ ). 

Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Xuân, Yến, 
Trinh phát biểu trong phòng thí nghiệm: 

Xuân: mình chỉ cần một cái cân là đủ. 

Yến: theo mình, cần một bình chia độ mới đúng. 

Trinh: sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác 
định được chứ. 


A. Chỉ có Xuân đúng. C. Chỉ có Trinh đúng. 
B. Chỉ có Yến đúng. D. Cả ba bạn cùng sai. 


Cho ba thỏi đồng, nhôm, thuỷ tỉnh có thể tích bằng nhau. Khối 
lượng của chúng được sắp xếp theo khối lượng giảm dần như sau: 

Á, muáng > Mmaham > Thuhuy tính C. Tham > Tđệng > Truy tỉnh 

B. Thuỷ tỉnh > Inhôm > Haảng D. manhôm > Thuý tính > Tiđảng 

Cho biết. D,¿„= 2700 kg/ mỷ, Da; = 8900 kg/ mŠ, Dạuy uạ, = 2500 kg/ mŠ 


20. Quan sát hình vẽ sau, cho biết: 


A. Khối lượng riêng của nước nặng hơn dầu. 
B. Khối lượng riêng của dầu nặng hơn nước. 
C. Khối lượng riêng của nước và dầu nặng bằng nhau. 
D. Chưa đủ yếu tố để xác định. 
Nước Dầu 


500ml E m 500ml 


21. Câu nào sau đây đúng: 


A. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng với tỉ số 
giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó. 

B. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng 1/10 so với 
tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó. 

C. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng 10 lần so 
với tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó. 

D. Tất cả cùng sai. 


22. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau, khi so sánh ba viên bi sắt, 


r2 


chì, nhôm có cùng thể tích: 
A. Bi nhôm có khối lượng nhỏ nhất. 


B. Bi sắt co khối lượng lơn hơn bị nhôm. 
C. Bi chì có khối lượng nhỏ hơn bi sắt. 
D. Bi chì có khối lượng lớn nhất. 
23. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau, khi so sánh ba khối sắt, 
chì, nhôm có cùng khối lượng: 
A. Khối nhôm có thể tích nhỏ nhất. 
B. Khối sắt có thể tích nhỏ hơn khối chì. 
C. Khối nhôm có thể tích lớn hơn khối sắt. 
D. Khối chì có thể tích lớn nhất. 


Bài 9: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Có mấy loại máy cơ đơn giản? Kể tên. 
Cả tời 


2. Loại máy cơ nào là tốt nhất cho các công việc? 


C7rả lời 
TA hố Do ờn tốt nhất cho các công việc, tuỳ vào ........................thực 


tế mà người ta lựa chọn, sử dụng loại máy cơ thích hợp. 
B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 
a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp cho con người thực hiện 
GONHE VI vác i6x10501660456l05-6662 hơn. 
b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là các..............................----. 
c) Khi kéo các vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một 
TIE s22 216e2iáesoialAsoei trọng lượng của vật. 
2. Trong các vật cho dưới đây, hãy xác định đâu là các máy cơ đơn giản 
và chỉ rõ chúng thuộc loại ròng rọc, mặt phẳng nghiêng hay đòn bẩy? 


- Cái nêm - Cái mở nút chai 
- Đồng hồ - Đinh ốc 
- Máy tính — Cầu thang 
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— Đinh vít - Cái xà beng 


— Đài ~ Cái mở nắp hộp 
— Trục kéo nước — Cái cốc 
- Tấm ván đặt nghiêng — Cái chổi 


8. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên 
cao, người ta phải dùng lực ít nhất bằng bao nhiêu. Nêu khó khăn 
gặp phải trong cách kéo lực này. 

| Ørả lời 
Khi kéo các vật lên theo, phương thẳng đứng cần BHốP dùng mệt 


Khó khăn gặp gHải trồng cách lê kHựt tiếp này là: 
— Nếu vật quá nặng thì............................. 
— Nếu vị trí đứng kéo không thuận lợi thì.............................. 
4. Trong các công việc sau đây, công việc nào có sử dụng máy cơ đơn 
giản, đó là loại máy cơ nào. 
a) Kéo một gàu nước từ giếng lên cao bằng một sợi dây vắt qua một 
bánh xe. 
b) Nhổ cái đinh bằng búa. 
_e) Đẩy cái thùng phuy nặng từ dưới đất lên sàn xe bằng một tấm ván 
nghiêng. 
d) Kéo vật nặng từ trên xe xuống từ từ bằng một tấm ván nghiêng. 
Học sinh tự trỏ lời. 
5ð. Người ta thường dùng loại máy cơ nào để làm các việc sau. 
a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải. 
b) Đưa xô vữa lên cao. 
c) Kéo thùng nước từ giếng lên. 
Học sinh tự trả lời. 
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. Các máy cơ đơn giản thường dùng là: 
a) Ròng rọc, máy phát điện, đòn bẩy. 
b) Đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, quạt trần. 
e) Máy cày, ròng rọc, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng. 
d) Ròng rọc, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng. 
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. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng 


lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? 
a)F<20N b)F=20N 
c20N<P<200N d) F = 200 N. 


. Chọn câu trả lời đúng nhất. 


Khó khăn gặp phải khi kéo trực tiếp vật nặng từ dưới hố sâu lên theo 
phương thẳng đứng. 

a) Tư thế đứng kéo không thuận lợi. 

b) Phải tập trung nhiều người. 

e) Dây kéo dễ bị đứt. 

d) Cả a và b. 


. Để kéo một ống bêtông nặng 200kg lên theo phương thẳng đứng, cần phải 


có ít nhất bao nhiêu người? Biết lực kéo trung bình mỗi người là 400N. 
a) Năm người b) Hai người  c) Ba người d) Bốn người. 


. Ba người kéo một vật có khối lượng 120kg lên theo phương thẳng 


đứng, lực kéo ít nhất của mỗi người. 
a)120N b)40N c)60N d) 400 N. 


. Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực 


như thế nào? 

a) Lực lớn hơn trọng lượng của vật. 

b) Lực nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

e) Lực lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật. 
d) Lực nhỏ hơn hoặc bằng treng lượng của vật. 


. Khi dùng máy cơ đơn giản ta có thể kéo ống bêtông lên cao một cách 


dễ dàng vì. 

a) Tư thế đứng của ta vừng vàng và chắc chắn hơn. 

b) Máy cơ đơn giản tạo ra được lực kéo lớn. 

e) Ta có thể kết hợp được một phần lực của cơ thể. 

d) Lực kéo của ta có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Trường hựp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản. 

a) Người đứng đưới đất kéo thùng vữa lên cao để xây nhà. 

b) Dùng búa để nhổ đỉnh. 

c) Lăn bằng tay một thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên 
sàn xe tải. 

đ) Lăn thùng phuy trên mặt đường nằm ngang bằng tay. 
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9. Khi kéo trực tiếp ống bêtông lên theo phương thẳng đứng thì gặp 
những khó khăn gì? 
a) Tư thế đứng không vững chắc dễ ngã. 
b) Phải tính đến khả năng chịu lực của dây kéo. 
e) Phải cần nhiều người. 
đ) Cả ba câu trên đều đúng. 
10. Hãy chỉ ra trong các trường hợp sau, trường hợp nào không dùng 
máy cơ đơn giản. 
a) Dùng cần kéo nước. 
b) Dùng tay xách xô nước. 
c) Dùng kéo cắt giấy. 
d) Dùng tấm ván đặt nghiêng đưa thùng hàng lên xe tải. 


Bài 10: MẶT PHẲNG NGHIÊNG 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Dùng mặt phẳng nghiêng có lợi gì? 


Crả tời 
Mặt phẳng nghiêng cho ta lợi về ............... , nghĩa là có thể đưa một 
vật nặng lên cao với một lực ........................... trọng lượng vật. 


2. Nêu mối liên hệ giữa độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng và lực kéo 
vật. 
C7rả tời 
Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ........... thì lực kéo càng ................. 
B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
1. Nêu hai thí dụ sử dụng mặt phẳng nghiêng trong thực tế. 
Học sinh tự trỏ lời. 
2. Người ta dùng hai tấm ván để đưa hàng hoá từ mặt đất lên xe tải. 


Tấm ván này có chiều dài gấp 1,5 lần tấm ván kia. Em hãy cho biết 
dùng tấm ván nào được lợi về lực hơn? Vì sao? 


Cả fời 
Dùng tấm ván ................. được lợi về lực hơn. Vì mặt phẳng nghiêng 


ốc 


. Khi kéo một vật nặng lên sàn xe tải, người ta có thể dùng một trong 
hai tấm ván. Trong đó tấm này dài gấp đôi tấm kia, theo em nên 
dùng tấm nào cho đễ dàng? 
Học sùth tự trẻ lời. 
. Người ta có hai mặt phẳng nghiêng. Một mặt phẳng nghiêng dài 8m 
cao 1,2m, một mặt phẳng nghiêng dài 8m, cao 1,6m. Dùng mặt phẳng 
nghiêng nào ta sẽ được lợi về lực hơn? Vì sao? 

“7rd lời 
Dùng tấm ván.................. được lợi về lực hơn. Vì mặt phẳng nghiêng 
của: KẩHH VAN aicsesasei6pkeensẻ 
. Giải thích tại sao đi lên dốc càng thoai thoải thì dễ đi hơn dốc thẳng 
đứng? 

S7rd tời 
Dốc thoai thoải có độ nghiêng................... , nên lực bỏ ra để đi lên 
. Tại sao khi di xe đạp lên dốc, người ta thường không đi thắng mà lại 
đi ngoằn ngoèo từ mép này chéo sang mép kia? 
Học sinh tự trd lời. 
. Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài mà 
không là đường thẳng? 
Học sinh tự trỏủ lời. 
. Hai người cùng kéo một vật lên một độ cao như nhau nhưng bằng hai 
cách khác nhau. Người thứ nhất dùng mặt phẳng nghiêng, trong khi 
người thứ hai kéo trực tiếp. Theo em ai là người lợi hơn? 


©7rd (lời 
Hai người đều mất công ............................. , người dùng mặt phẳng 
nghiêng lợi về.................. , người kéo trực tiếp lợi về ........................... 


. Trên thực tế, ngoài cách dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật nặng 

lên sàn xe tải, người ta còn dùng nó để đưa vật nặng từ trên sàn xe 

xuống đất. Theo em tác dụng của mặt phẳng nghiêng lúc này là gì? 
C7rd tời 

Mặt phẳng nghiêng lúc này có tác dụng làm .............. lực tiếp xuống ' 

mặt đất của vật nặng, như vậy sẽ giảm nguy hiểm hơn. 
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10. Người ta có hai mặt phẳng nghiêng. Một mặt phẳng nghiêng dài 6m 
cao 1,2m, một mặt phẳng nghiêng dài 8m, cao 1,6m. 

a) So sánh tỉ lệ chiều dài và chiều cao của mặt phẳng nghiêng . 

b) Nếu chiều dài mặt phẳng nghiêng lớn hơn chiều cao của nó bao 
nhiêu thì lực kéo vật lên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng 
của vật bấy nhiêu. 

Vậy hãy cho biết dùng mặt phẳng nghiêng nào ta sẽ được lợi về 
lực hơn? Vì sao? 
trả tởi 
a) Học sinh tự trả lời. 
b) Mặt phẳng nghiêng được lợi về lực............................-- - --- 


C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng 

của mặt phẳng nghiêng. 

A. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng. 

B. Giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng. 

C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng. 

D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê 
mặt phẳng nghiêng. 

2. Muốn giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng ta cần. 

A. Giữ nguyên độ cao kê mặt phẳng nghiêng tăng chiều dài tấm ván. 
B. Giữ độ cao kê mặt phẳng nghiêng giữ nguyên chiều dài tấm ván. 
C. Cả a và b đều đúng. 

D. Cả a và b đều sai. 

3. Một người dùng lực 50N đủ để kéo vật 100N trên mặt phẳng nghiêng. 
Nếu người đó muốn dùng một lực nhỏ hơn 50N để kéo vật đó lên, 
người đó phải: 

A. Làm tăng độ nghiêng mặt phẳng nghiêng. 
B. Tăng độ cao. 
C. Giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng. 
D. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng. 
4. Mặt phẳng nghiêng ít thì lực kéo trên mặt phẳng nghiêng đó: 
A. Càng nhỏ B. Càng lớn 
C. Không thay đổi: D. Ít nhất bằng trọng lượng vật. 
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5. Trong các mặt phẳng nghiêng trong hình vẽ, mặt nào có độ nghiêng 


lớn nhất? Í T 


Mặt 1 Mặt 2 
Mặt 
A.Mạti `“ p Mạts C. Mạt 3 Mặt 4 Dp_ Mạt 4 


6. Khi lăn thùng sơn từ dưới đất lên xe, chú công nhân đã dùng thử bốn 
tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Với bốn tấm ván, chú công nhân 
phải dùng các lực F có độ lớn khác nhau. Trường hợp nào chú công 
nhân dùng tấm ván dài nhất? 

A. F¡= 1000N B.F¿=200N C.F;=500N D.F,=800N 

7. Kéo một vật trên mặt phẳng nghiêng người ta phải dùng một lực Fì. 

Nếu tăng thêm độ nghiêng thì phải dùng lực F¿ 
A. F›¿ = F) B. Fạ < F) 
C.EF;¿ > F) D. Không so sánh được. 

8. Dùng cùng một tấm ván làm mặt phẳng nghiêng để lần lượt đưa hai 
vật có khối lượng mạ và m; lên vị trí A, mị > mạ. Hãy chỉ ra đáp án 
đúng khi so sánh lực kéo giữa hai trường hợp: 

A. Lực kéo vật mạ lớn hơn lực kéo vật mạ. 
B. Lực kéo vật m; lớn hơn lực kéo vật mạ. 
€C. Lực kéo hai vật là như nhau. 

D. Không so sánh được. 

9. Để đưa một thùng sơn lên cao, dùng tấm ván nào ở hình vẽ sau thì 
lực kéo sẽ nhỏ nhất. 

A.Tấm1. B.Tấm2. C.Tấm3. D.Tấm!. 


- Tâm 1 


Tấm 3 Tấm 4 
7777777777777 
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Bài 11: ĐÒN BẤY 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


1. Mỗi đòn bẩy có bao nhiêu yếu tố. Kể tên? 


27rd lời 
Mỗi đòn bẩy có........... yếu tố 
TT úy tan aolo yoauVdtaalamail 
1)“. (O; là nơi đòn bẩy tiếp xúc với vật) 
mộ) T1 no (O; là nơi đòn bẩy tiếp xúc với người) 


2. Dùng đòn bẩy ta được lợi về gì? 
C7rả lời 


Nếu OO; > OQ; thì F¿ < F\, dùng đòn bẩy này cho ta lợi về 
. , nghĩa là có thể đưa một vật nặng lên cao với một 


lì: VI TƯ nà: trọng lượng vật. 
Nếu OO; < OO; thì F;¿ < F¡, dùng đòn bẩy này cho ta lợi về 
TỶnAa , nghĩa là làm cho vật di chuyển trên đoạn đường ........... 


trong khi người di chuyển trên đoạn đường ........... 
B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Tìm năm ví dụ về đòn bẩy trong cuộc sống. 
Học sinh tự trẻ lời. 
2. Trong các công việc dưới đây, công việc nào có ứng dụng của đòn bẩy: 
a) Một người dùng thuổng để xúc đất. 
b) Dùng kéo để cắt giấy. 
c) Dùng chiếc thìa để mở nắp hộp trà. 
Học sinh tự trỏ lời. 
3. Điều nào sau đây là đúng khi nói về điểm tựa của đòn bẩy: 
a) Mái chèo buộc trên mạn thuyền: 
e Chỗ buộc mái chèo vào mạn thuyền. 
e Chỗ mái chèo chạm mặt nước. 
e Chỗ tay người cầm mái chèo. 
b) Cái kéo cắt giấy: 
e Chỗ lưỡi kéo cắt vào vật. 
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øe Chỗ vít vặn. 
ø Chỗ tay người cầm kéo. 

Học sinh tự trd lời 

‹ Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) Đùn bấy lHÊN. ĐỒ: ca niciodedbiaearasdese ĐT cuc höện keo giugc ôm tác 
dụng vào nó . 

b) Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn 
khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì 
đốn: bấy này dượt TỢI cu. se eeaeeiieee 

. Dùng thìa và đồng xu đều có thể mở dược nắp hộp, nhưng dùng vật 

nào thì đễ mơ hơn, vì sao? 


“7rd lời 


J§))n GP TT In mở dễ hơn vì thìa dài sẽ cho ta khoảng cách từ 
gánh ca? xung lbseooxS đến .................. lớn hơn khoảng cách từ 
 .. Le ndcndlbdes 


‹ Dùng kéo cắt một tấm bìa dày. Hãy so sánh hai cách làm sau, cho 
biết cách nào dễ dàng hơn, giải thích tại sao? 
a) Để tấm bìa ngoài mũi kéo. 
b) Để tấm bìa sâu trong mũi kéo. 
C7rẻ lời 
Ta chọn trường hợp .............. vì tấm bìa càng gần bên trong, tức là 


. Quan sát những chiếc kéo khác nhau, ta thấy kéo cắt tóc, cắt giấy 
thường có lưỡi kéo dài, tay cảm ngắn. Còn những kéo cắt tôn, cắt sắt 
thì lưỡi kéo ngắn và tay cầm dài. Hãy giải thích vì sao người ta lại 
chế tạo như vậy? 


Crả lời 
Khi cắt tóc, cắt giấy cần lực......................... nên chế tạo lưỡi kéo dài 
hơn tay câm để được lợi về..........................., tức là với một nhát cắt có 
thể cắt một đường dài. 
Trong khi đó, cắt tôn, cắt sắt cần có một lực cắt .......................... nên 
tay cầm dài hơn lưỡi kéo để lợi về ....................... 


. Hãy quan sát những quả đấm cửa và giải thích tại sao nó lại nằm xa 
mép cửa. 
Học sinh tự trả lời. 
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9. Hai người cùng khiêng một vật nặng treo ở giữa một cái gậy. Theo 


em lực nâng hai người bỏ ra có bằng nhau không? Vì sao? 
Học sinh tự trả lời. 


C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. 
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Trong các điểm ở hình vẽ, hình nào là điểm tựa? 


A.O; 
O, O., 


B.O; : O 
C. O; O, 
D.O 
. Trong hình vẽ, muốn dùng một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật để 
nâng vật lên, cần tác dụng lực vào đòn bẩy ở: B 
A. Điểm A 
B. Điểm B O 
C. Điểm O A 


D. Điểm A hoặc B đều được 


. Để bẩy vật có khối lượng M lên, ta tác dụng lực F vào điểm nào để 


lực kéo nhỏ nhất? 


A. Điểm A M "=-: D 


B. Điểm B O 
C. Điểm C 


D. Điểm D 


. Chọn đáp án đúng. Để nâng vật lên có thể tác dụng vào điểm nào? 


A. Điểm B 

B. Điểm C O C 
C. Điểm O 

D. Điểm B hoặc C 


. Để nâng được một vật có khối lượng 15kg lên bằng đòn bẩy thì phải 


tác dụng vào điểm Ạ một lực F là (OA > OB) 
A.F>150N A 


B. F < 150N B O 
C. F = 150N IS Quang, 
D. F = 300N | F 


Bài 12: RỒNG RỌC 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


1. Ròng rọc là gì? Có mấy loại ròng rọc? Kể tên? 


ra lời 
THÍ › TC: ld THẾ saiiesdoeasdeei QUY - QUANH... ses.iee ,„ CỐ 
nh xung quanh để..........................-----. 
CAO ` eudolieeoaucskldosasodl TÔI ĐỨ sáuesusdeiiasolledea ý TÊHE TẾ Gsascsaa nisltetsbssomat 
2. Dùng ròng rọc có lợi gì? 
“7rả lời 


Ròng rọc cố định làm thay đổi ................................------«¿ 
Trồng rợc động lầm Chay Hổ so»eececeegx6asddenrinto0103442230x0152o0ágeagsse 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Nêu vài ví dụ sử dụng ròng rọc trong thực tế. 
Học sùth tự trả lời. 

2. Dùng một lực F theo phương ngang có thể đưa một vật nặng lên cao- 
theo phương thắng đứng không? Nếu có thể thì dùng loại máy cơ nào, 
vẽ hình mô tả cách làm đó. 

“2ra lời 
Sôpesttntvaallbsby6kieesbi thực hiện được, máy cơ đã dùng là .............................. 

3. Hãy thiết kế một hệ thống chuông mà chỉ gồm một ròng rọc và một 
đòn bẩy. 

Vẽ sơ đồ hệ thống chuông của em. 
Học sinh tự trả lời. 


C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ 
lớn và hướng của lực. 


A. Ròng rọc cố định B. Ròng rọc động 
C. Mặt phẳng nghiêng D. Đòn bẩy. 


2. Trong các câu sau đây, câu nào là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc. 
A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 
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B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 
C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 
D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng cúa lực. 

. Trong các câu sau đây, câu nào không đúng. 

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 
B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 
C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 
D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đối hướng của lực. 

‹ Ròng rọc động có tác dụng: 

A. Làm lực kéo vật lên lớn hơn trọng lượng vật. 

B. Làm lực kéo vật lên bằng trọng lượng vật. 

C. Làm thay đổi hướng của lực và tăng độ lớn của vật.. 

D. Làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng vật. . 

. Chọn câu trả lời đúng. Tác dụng của ròng rọc động 

A. Làm tăng lực kéo. 

B. Làm lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

C. Làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. 
D. Cả a và c đều đúng. 

‹ Ròng rọc cố định có tác dụng: 

A. Làm thay đổi hướng của lực kéo. 

B. Làm giảm độ lớn của lực kéo. 

C. Làm giảm đoạn đường kéo vật. 

D. Cả ba tác dụng trên. 

. Cách làm nào sau đây không làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng 
nghiêng. 

A. Tăng chiều dài và giữ nguyên độ cao. 

B. Giảm chiều dài và giữ nguyên độ cao. 

C. Tăng chiều cao và giữ nguyên chiều dài. 

D. Tăng chiều dài và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng. 
Cách nào trong những cách dưới đây làm giảm độ nghiêng của mặt 
phẳng nghiêng. 

A. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng . 

B. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng. 

C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng. 

D. Vừa giảm độ cao vừa tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng. 


Ô CHỮ CƠ HỌC 


Hàng ngang 


. Đơn vị đo chiều dài. 


Một vật đứng yên khi chịu ........ của hai lực cân bằng. 
Khi sử dụng cân Rôbécvan, phải chờ cho cân ... thì mới đọc giá 
trị các quả cân. 


. Một dụng cụ dùng để đo khối lượng. 


Mỗi lực có ..... và chiều xác định. 

Công dụng của lực kế. 

Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo .... 
trọng lượng của vật. 

Máy cơ đơn giản, gồm một thanh cứng có thể quay quanh điểm 
tựa. 


. Dụng cụ giúp làm đổi hướng của lực. 


10. Sự thay đổi kích thước và hình dạng của các vật rắn khi chịu 


tác dụng của các lực. 


11. Độ biến dạng giảm thì lực đàn hồi ..... 
12. Đơn vị đo lực. 
Hàng dọc ô đậm: 


Từ thời cổ, con người đã rất sớm biết đến loại dựng cụ này và ứng 
dụng chúng vào cuộc sống. 
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TỔNG KẾT CHƯƠNG I 


1. Trước khi đo độ dài một vật, ta cần ước lượng độ dài của vật để: 
A. Tìm cách đo thích hợp. = 
B. Chọn dụng cụ đo thích hợp. 

C. Kiểm tra kết quả sau khi đo. 
D. Thực a¬iện cả ba công việc trên. 

2. Một chai nửa lít có chứa một chất lỏng ước chừng nửa chai. Để đo thể 
tích chất lỏng trên ta nên chọn bình chỉa độ nào trong các bình 
sau đây? 

A. Bình 200cc có vạch chia tới 2cc. 
B. Bình 200cc có vạch chia tới 5ðcc. 
C. Bình 250cc có vạch chia tới 5cc. 
D. Bình 500cc có vạch chia tới 5cc. 

3. Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình tràn, 
người ta thả chìm vật đó vào bình tràn đẩy nước, khi đó thể tích 
của vật bằng: 

A. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên. 

B. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra. 

C. Thể tích của phân chất lỏng dâng lên và tràn ra. 
D. Thể tích của phần chất lỏng còn lại trong bình. 

4. Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng nhỏ nhất ghi trên cân. 

B. Giới hạn đo của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân. 
C. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất. 
D. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất. 

5. Đặt một lò xo trên nền nhà và sát tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, 
lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dạng của lò xo? 
A. Lực của tay. 

B. Lực của tường. 
C. Lực của tay và lực của tường. 
D. Lực của tay, tường và Trái đất. 

6. Đặt viên gạch lên nên nhà, viên gạch đứng yên. Viên gạch đứng yên 
vì lý do nào sau đây? 

A. Không chịu tác dụng của lực nào. 
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B. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực 
hút của Trái đất. 
C. Chịu tác dụng của lực cản của nền nhà lớn hơn trọng lượng của vật. 
D. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực 
cản của nền nhà. 
7. Câu nói "chì nặng hơn sắt" phải được hiểu như thế nào? 
A. Trọng lượng chì lớn hơn trọng lượng sắt. 
B. Khối lượng chì lớn hơn khối lượng sắt. 
C. Trọng lượng và khối lượng chì lớn hơn trọng lượng, khối lượng sắt. 
D. Trọng lượng riêng của chì lớn hơn trọng lượng riêng của sắt. 
8, Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào? 
A. Bất cứ lúc nào. 
B. Khi có lực tác dụng vào lò xo. 
C. Khi lò xo biến dạng. 
——D. Khi lò xo chuyển động. 
9. Treo một vật vào lực kế, nhận xét nào sau đây đúng? 
A. Lực mà lò xo lực kế tác dụng vào vật là lực đàn hồi. 
B. Lực mà vật tác dụng vào lò xo là trọng lượng vật. 
ŒC. Lực mà vật tác dụng vào lò xo và lực mà lò xo tác dụng vào vật là 
hai lực cân bằng. 
D. Nhận xét A, B, C đều đúng. 
10. Nhận xét nào sau đây sai? 
A. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo nên vật đó. 
B. Khối lượng của một vật không thay đổi theo vị trí đặt vật. 
C. Vì P = 10m nên khối lượng và trọng lượng của vật không thay đổi 
theo vị trí đặt vật. 
D. Biết khối lượng của một vật ta có thể suy ra trọng lượng của vật 
đó. 
11. Bộ dụng cụ nào sau đây có thể dùng để xác định khối lượng riêng 
của một vật không thấm nước có hình dạng bất kì? 
A. Bình chia độ, cân. 
B. Bình chia độ, bình tràn, cân. 
ŒC. Bình chia độ, bình tràn, bình chứa, cân. 
D. Tất cả các bộ dụng cụ trên. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


1: 


88 


Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản? 

A. Nhổ đinh bằng kìm. 

B. Đẩy vật trên tấm ván nằm ngang. 

C. Quét tác bằng chổi cán dài. 

D. Đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao. 

Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta có thể: 

A. Tăng độ cao kê mặt phẳng nghiêng và tăng chiều dài mặt phẳng 
nghiêng. 

B. Giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng và giảm chiều dài mặt phẳng 
nghiêng. 

C. Tăng độ cao kê mặt phẳng nghiêng và giảm chiều dài của mặt 
phẳng nghiêng. 

D. Giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng và tăng chiều dài của mặt 
phẳng nghiêng. 

Máy cơ đơn giản nào sau đây chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực 


tác dụng? 
A. Ròng rọc cố định B. Ròng rọc di động 
C. Đòn bẩy D. Mặt phẳng nghiêng. 


Kết quả đo chiều dài và chiều rộng của một tờ giấy được ghi là 29,5 cm 

và 21,2 cm. Thước đo đã dùng có độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu? 

A. 0,lem B. 2cm C. 0,5cm D. 0,1mm 

Phát biểu nào sau đây đúng. 

A. Một vật không chuyển động chỉ khi chịu tác dụng của hai lực cân 
bằng. 

B. Một vật đứng yên thì vật đó chịu tác dụng của hai lực cân bằng. 

C. Hai lực cân bằng có cùng phương, ngược chiều và mạnh như nhau. 

D. Hai lực cân bằng có thể đặt vào hai vật khác nhau. 

Hai cuốn sách A, B đặt chồng lên nhau ở trên mặt bàn C. Vật nào 

chịu tác dụng của hai lực cân bằng.. 

A. Cuốn sách A 

B. Cuốn sách B 

C. Bàn C 

D. Cả 3 vật nêu trên. 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 


Thời gian: 4ã phút (không bể thời gian phát đề) 


A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM 


L. Khoanh tròn chữ cái trước câu trủ lời đúng 


Câu 


1: Câu nào đúng khi nói về giới hạn đo (GHĐ) của thước? 
A. GHĐ của thước là độ dài lớn nhất có thể đo được bằng thước đó. 
B. GHĐ của thước là độ dài của thước. 


C. GHĐ của thước là khoảng cách lớn nhất giữa hai vạch chia trên 
thước. 


D. GHP của thước là độ dài bé nhất có thể đo được bằng thước đó. 


Câu 2: Một bạn dùng thước có độ chia nhỏ nhất là 1dm để đo chiều rộng 


của lớp học. Trong các cách ghi kết quả sau, cách nào ghi đúng? 
A. 50dm B. 500cm C. 5000mm D. ñm 


Câu 3: Kéo một vật có khối lượng 100g lên cao bằng mặt phẳng nghiêng 


Câu 


thì lực kéo đó: 


A. Nhỏ hơn hoặc bằng 1N B. Lớn hơn 100g 
C. Nhỏ hơn 100g D. Nhỏ hơn 1N 
4: Một vật có khối lượng 500kg và thể tích 5m”. Khối lượng riêng 


của vật đó 'là: 


A. 100kg/mŸ B. 500 kg/m” 
C. 2500 kg/mŸ D. 1000 kg/mŠ 
5: Muốn đo khối lượng riêng cúa một hòn bi thủy tinh ta cần dùng 


những dụng cụ gì? 

A. Chỉ cần một cái cân 

B. Chỉ cần một lực kế 

C. Chi cần một bình chia độ 

D. Cần một cái cân và một bình chia độ 

6: Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì: 

A. Quả bóng bị biến đổi chuyển động 

B. Quả bóng bị biến dạng. 

C. Quả bóng không bị biến dạng. 

D. Quả bóng vừa bị biến dạng, vừa bị biến đổi chuyển động. 
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-_II. Điền từ thích hợp uào chỗ trống trong các câu sau 


Câu I1: Trọng lực là ................. Trọng lực có phương .............. 
BH sosedessltelbssGikiesji 
TPDNG: HE TỔ: ven sa 6s222s23skeicpssltieeofkosikseeidladldudsiBuoAe 
Câu 2: Vật có trọng lượng là 520N thì có khối lượng là .............. 
Vật có khối lượng là 0,03 tấn thì có trọng lượng là ............ 
Câu 8: 

_a) Một vật có khối lượng là 1 kg thì có trọng lượng là: ........... 
b) Một vật có trọng lượng là 200N thì có khối lượng là: ......... 
ðÌ Say u6iodvt0o016Nubidfeaáv3Ll của dầu là 8000N/mẺ. 

TT Da án áo veabeclalao lens si của đồng là 8900kg/mỶ. 
B/ BÀI TẬP TỰ LUẬN 


—.ÖÖ sô 


Bài 1: Một khối nhôm có thể tích 200dmỷ. Tính khối lượng và trọng 
lượng của nhôm. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/mở. 


Bài 2: Nói “Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m”” 


“2-2 (ÁÁ(Á(Á...:..........................................ÔỐÚỐÚỐỐ.Ố.Ố.ỐỐỐỐ.Ố..Ố.... 


.---ˆˆˆÓÓÓÔ Ô.Ô..`................................................ 


ĐÓ 9 0 6 9 9 909 9 6 ii 69000010. 0 l0 66 0 0.69 0 00-0 0 0 00 ti 0 9.0 ° si Go Đ 9 90000 0 0 000 20/0 0100 4.00 606000 60000 0 0 0 6.0000 6 0600 00 066000 tr n 00 000660 lŸ 8 


"óc ,..ốỐỐố..CốC...Ố.Ốố.................... 


«C6 90 0.0066 6046.006 69 99 0.0 000000 0 000 0000 06000409 606004 060000006 nên Bo 600 40000 006000000 0960/00 00000 6 00009 200000 600009000090 0669091 veA 


Sa Á:.:.:............................. 


5 -----.ˆˆAÁÁ......Ố...ỐỐ.Ố.Ố.Ố.Ố.Ốố.ố.ố..ố..............ố 
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, điều đó có ý nghĩa 


Chương II: NHIỆT HỌC 


Bài 13: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


1. 


Chất rắn nở vì nhiệt như thế nào? Cho ví dụ? 
C7zd lời 
ÔN 0k TH co citCktei-dee khi nóng lên, 
KG GHẾ LÊ cư cdboasreskskoircxbueb khi lạnh đi. 
Ví dụ: Thể tích quả cầu sẽ ................... JỶÝ. khi nó bị nung nong 
lên. Thể GỖ: so vaacsdenasee sẽ giảm khi nó Đị d‹secsssseossiessssse 
. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn? Cho ví dụ? 
C2rd lời 
Các chất rắn khác nhau thì ....................... khác nhau 
Ví dụ: Sự dãn nở vì nhiệt của nhôm ........................ so với đồng, sự 
dãn nở vì nhiệt của đồng ............................ so với sắt. 


. Khi nhiệt độ tăng thì thể tích, khối lượng, khối lượng riêng thay đổi 
- như thế nào? 


2Zrả lời : 
Khí nhiệt đề caeseeeeeesee , vật sẽ bị nở ra tức là thể tích của nó 
Dê 25006 c6z 0c nên khối lượng riêng ..........................., nhưng khối lượng 


..... .............. 


. BÀI TẬP THAM KHẢO 


. Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng lượn sóng mà không phải 


dạng phẳng? 


C7zd lời 
Khi thời tiết .................. , tôn có dạng lượn sóng sẽ ..................... dễ 
hơn. Nếu tôn có dạng ........................ sẽ làm cho nó bị vênh. 


.‹ Tại sao khi ráp đường ray tàu hỏa người ta thường đặt hai đầu thanh 


ray cách nhau chừng vài centimet? 
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3. 


4. 


5. 
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7d lời 


Vào những ngày trời nắng, nhiệt độ ..................... , các thanh ray 
Ân cốc không bị đội lên nhau làm .................. đường ray. 
Quan sát người thợ rèn khi lắp cái khâu sắt vào cái liềm bằng gỗ, đầu 


tiên họ nung cái khâu sắt cho nó nóng lên sau khi lắp vào thì lại 
nhúng vào nước nguội. Hãy giải thích vì sao? 


©7rả lời 
Thông thường khâu sắt ............... hơn cán gỗ, muốn tra cán vào thì 
cần làm cho khâu ............... hơn cán, sau đó nhúng vào nước nguội để 
làm cho khâu ............ và vừa cán. : 


Tại sao các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời 
thay đổi? 
C7rả lời 
Bê tông (là xi măng trộn với nước và cát, sỏi) có độ dãn nở ............ 
thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi 
TC lóc VÀ ngoài trời thay đổi. 
Một quả câu kim loại có thể bỏ vừa lọt qua cái vòng bằng kim loại. 
a) Khi hơ nóng quả câu thì không thể bỏ lọt qua vòng. Giải thích vì 
sao? 
b) Bỏ quả cầu vào trong nước lạnh một lúc, khi bỏ thì thấy nó lại lọt 
qua vòng kim loại. Giải thích vì sao? 


C7rd lời 
""-......... „ đu cầu. ............ thể tích của nó ................ nên 
KT CA co TẾ hop vòng kim loại. 
b) Khi bỏ vào nước lạnh thì quả cầu .................. TIẾN seo vòng kim 
loại. 
Tại sao cốc thủy tỉnh dày lại dễ vỡ vì nước nóng hơn cốc thủy tỉnh 
mỏng? 
Czả lời 
Khi rót nước nóng vào ly thủy tỉnh dày, .................. tăng lên đột ngột 
làm thủy tỉnh ............. đột ngột không đều, kết quả là thủy tinh bị nứt. 


. Một lọ thủy tỉnh được đậy kín bằng nút thủy tỉnh. Khi nút bị kẹt, 


người ta thường nung nóng cổ lọ có thể lấy cái nút ra dễ dàng. Em 
hãy giải thích nguyên tắc của cách làm trên. 


“7rd lời 


KhÍ s.s.eeses‹ cổ lọ, do nhiệt độ .............. . nên cổ lọ ............ „ nút 
thuy tình chưa kịp :cc:aocccsssejee HUỒẾ tan zeoaouanesss© ít, nên ta 
lấy nữt lØ FR suaasoeeuueas 


2. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


L. Khi đốt nóng các thanh vật liệu có chiều dài khác nhau từ 0°C đến 


50C thì chiều dài biến thiên theo bảng dưới đây: 


Chiểu đài ở 0C (m) | Chiêu đài ở 50°(m) 
Sá 


mmm |: ] 


Vật liệu nào nở vì nhiệt nhiều nhất, ít nhất? 
“ra lời 
Khi nhiệt độ tăng từ 0°C đến 50°C thì: 
1m sắt tăng thêm 0,006/10 m = 0,0006 m = 0,6mm. 


1m đồng tăng thêm .................... la... -_ Ð- ve Vn thý mm. 

1m thủy tỉnh tang tHÊN váccccieeecseapoe TÌHỄ Gakccscccvesakek mm. 

1m thạch anh tăng thêm.................. TẾ siancokbckdee NT duc nuea mm. 
NT... 5... s.... nở vì nhiệt nhiều nhất và .................................. 


nở vì nhiệt ít nhất. 


. Tại sao tháp Ép-phen về mùa hè lại cao hơn một chút so với chiều 


cao của tháp vào mùa đông? À 

“7rd lời 
VỀ thianeesoiconaddee , nhiệt độ lên cao nên kim loại ..................... Vì 
vậy mà chiều cao của tháp ...................... một chút. 
Ngư Tại vẫn cecea»cee=eesse , nhiệt độ hạ thấp nên kim loại 
...... Vì vậy mà chiều cao của tháp ..................... một chút. 


. Tại sao thầy thuốc khuyên không nên ăn những thức ăn quá nóng 


hay quá lạnh dễ bị hư răng? 
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27ra lời r 
Vì các bộ phận khác nhau của răng có độ dãn nở vì nhiệt .................. 
khi rãng Bị ..-.«...........‹ TT đột ngột do thức ăn qui 
2S con Sốc: hoặc quá .................. sẽ sinh ra những chỗ căng làm răn, 
rạn nứt men răng 
Tại sao pittông và xilanh trong động cơ nhiệt phải làm bằng nhữn, 
chất có sự đãn nở vì nhiệt giống nhau? 

22rd lời 


Vì trong quá trình làm việc ở nhiệt độ cao pittông và xilanh dãn mị 
VSeE.ssi50i200G sa , thì pittông không bị kẹt trong ..................... hoặc xilan] 
không rộng quá so với ..................... 


‹ Dựa vào bảng ghi nhiệt độ nở dài tính ra milimet của các thanh dà 
1 mét, làm bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ tăng thêm 1°C đi 
trả lời các câu hỏi sau: 


Thủy tỉnh | Thủy tỉnh | Hợp kim À : R 
chịu lửa thường Sắt Nhôm | Đồng 


L3 | sđno | 9 | 1z | z2 | 


a) Người ta dùng dây dẫn điện bằng chất nào trong các chất sau đây 
xuyên qua cổ bóng đèn điện làm bằng thủy tỉnh thường để chỗ hài 
luôn luôn được kín? 

A. Sắt B. Đồng C. Hợp kim Platinit — D. Nhôm 

b) Tại sao đổ nước nóng vào cốc bằng thủy tinh chịu lửa thì cốc khôn; 
bị vỡ còn đổ vào cốc thủy tỉnh thường thì cốc dễ bị vỡ? 

Crả lời 


gì Dùng ÂU ceaeaaereneessoe vì nó có sự nở dài gần bằng thủy tinl 
thường nên chỗ hàn luôn được kín. 
b) Thủy tỉnh chịu lửa nở vì nhiệt ..... hơn thủy tỉnh thường nên cốc s¿ 
: không bị vỡ khi gặp nóng. 
Có một lời khuyên như sau: muốn rót nước sôi vào một cốc thủy tỉnh 
nên rót một ít vào đáy cốc và lắc lên một lát, sau đó mới từ từ rói 
nước sôi vào. Em hãy giải thích vì sao? 
C7rả lời 


Khi rót một ít nước sôi vào đáy cốc và lắc lên cốc sẽ ..................... đềt 
đặn ở mọi nơi. Sau đó khi ta từ từ rót thêm nước sôi vào, cốc lạ: 
To c từ từ ở mọi nơi, vì thế cốc không bị .................. 


‹ Bóng đèn dây tóc đang cháy sáng, nếu bị nước mưa hắt vào thì bị vỡ 


ngay. Hãy giải thích vì sao? 


“7rda lời 
Bóng đèn điện đang cháy sáng thì rất ............... , VÔ ý SỜ tay vào có 
KHẢ Bí cuc xsaeeẽ Thủy tỉnh dùng làm bóng đèn đã nở ra rất nhiều, 
chỗ bị nước iạnh bắn vào thì đột ngột ............ làm bóng đèn bị 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1, 


Khi đun nhiệt độ từ 30°C xuống 5°C, thanh đồng sẽ: 
A. Thanh đồng sẽ co lại 

B. Thanh đồng sẽ dân nở ra. 

C. Thanh đồng sẽ giảm thể tích. 

D. Cả a và c đúng. 


. Chọn kết luận không đúng trong các kết luận dưới đây: 


A. Chất rắn tăng thể tích khi nhiệt độ thay đổi. 

B. Chất rắn giảm thể tích khi nhiệt độ lạnh đi. 

C. Chất rắn co dãn theo nhiệt độ. 

D. Mỗi chất rắn có một giới hạn nở vì nhiệt nhất định 


„ Khi đun nhiệt độ từ 2°C lên 25°C, thanh nhôm sẽ: 


A. Tăng khối lượng B. Giảm khối lượng 
C. Tăng thể tích D. Cả a và c đúng. 


. Đường kính của quả cầu kim loại sẽ thay đối như thế nào khi nhiệt 


độ thay đổi? Chọn câu trả lời đúng nhất. 


A. Tăng lên B. Giảm đi 
C. Không thay đổi D. Tăng lên hoặc giảm đi. 
. Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao? 
A. Vì răng dễ bị sâu B. Vì răng dễ bị rụng 
C. Vì răng dễ bị vỡ D. Vì men răng dễ bị rạn nứt 


- Tại sao khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải đun nóng khâu 


rồi mới tra vào? 

A. Vì chu vi khâu lớn hơn chu vi cán dao 
B. Vì chu vi khâu nhỏ hơn cán đao 

C. Vì khâu co giãn vì nhiệt 

D. Vì một lý do khác. 
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9. 


. Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng vì: 


A. Khối lượng của vật tăng 

B. Thể tích của vật tăng 

C. Thể tích của vật giam 

D. Khối lượng của vật tăng đồng thời thể tích của vật giảm. 


. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một vật rắn? 


A. Trọng lượng của vật tăng 

B. Trọng lượng riêng của vật tăng 

C. Trọng lượng riêng của vật giảm 

D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra. 

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một vật rắn? 
A. Khối lượng của vật tăng 

B. Khối lượng của vật giảm 

C. Khối lượng riêng của vật tăng 

D. Khối lượng riêng của vật giảm. 


10. Trong các cách sắp xếp các chất rắn nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau 


11. 


đây cách nào đúng? 

A. Nhôm, đồng, sắt B. Sắt, đồng, nhôm 

C. Sắt, nhôm, đồng D. Đông, nhôm, sắt. 

Phát biểu nào sau đây là chính xác: 

A. Để lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải đun nóng cán dao 
rồi mới tra khâu dao vào cán 

B. Hai quả cầu bằng kim loại có cùng đường kính thì khi đun nóng 
chúng sẽ nở ra như nhau 

C. Khi nung nóng một vật răn thì thể tích của vật tăng 

D. Khi nung nóng một vật rắn thì khối lượng và thể tích đều tăng 


12. Một chồng ly xếp chồng lên nhau lâu ngày sẽ bị dính chặt lại để 


tách chúng ra người ta thường dùng biện pháp nào sau: 
A. Đổ nước nóng vào li trong cùng 

B. Hơ nóng l¡ ngoài cùng 

C. Bỏ cả chồng l¡ vào nước lạnh 

D. Bỏ cả chồng l¡ vào nước nóng 


18. Tại sau khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ 


tiếp giáp giữa hai thanh ray? 
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14. 


1ã. 


16. 


17. 


18. 


A. Vì không thể hàn hai thanh ray được 

B. Vì để lắp các thanh ray đễ đàng hơn 

€. Vị khi nhiệt độ tăng, thanh ray cö cho đẻ dài ra 

D. Vì chiều dài của thanh ray không du 

Tại sau khi làm lạnh một vật rắn thì khôi lượng riêng của vật tăng? 

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Vì khối lượng của vật tăng 

B. Vì thê tích của vật tăng 

C. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật thay đổi 

D. Vì khối lượng của vật không thay đôi còn thể tích của vật giảm 

Hãy chọn các câu đúng nhất trong các câu sau: 

A. Nhôm là kim loại có độ dãn nở vì nhiệt thấp nhất 

B. Độ dân nớ vì nhiệt cúa đồng nhiều hơn độ dãn nở vì nhiệt của 
sắt nhưng ít hơn độ dãn nở vì nhiệt của nhôm 

C. Tất cả kim loại đều dãn nở vì nhiệt như nhau 

D. Kim loại không có sự dãn nở vì nhiệt khi nhiệt độ tăng hoặc giảm 

Tại sao khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đỉnh một đầu còn 

đầu kia để tự do? 

A. Để tiết kiệm đỉnh. 

B. Để tôn không bị thủng nhiều lô. 

C. Để tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Khi mở một lọ thủy tỉnh có nút thủy tính bị kẹt, ta phải dùng cách 

nào sau đây? 

A. Hơ nóng nút. 

B. Hơ nóng cổ lọ. 

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ. 

D. Hơ nóng đáy lọ. 

Trường hợp nào sau đây không phải là sự nở vì nhiệt của chất rắn: 

A. Tháp Eiffel cao thêm 10cm vào mùa hạ. 

B. Khi rót nước nóng vào cốc thủy tỉnh mỏng, cốc bị vỡ. 

C. Cửa gỗ khó đóng sát lại vào mùa mưa. 

D. Đáy nồi nhôm nấu nướng lâu ngày bị võng xuông. 
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Bài 14: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Chất lỏng nở vì nhiệt như thế nào? 
C7rd tới 
Chất lông nỗ ra khi....................... 
Chất lồng cơ lại Khi coceeeeeres=v 
2. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất lỏng? Cho ví dụ? 
©7rd lời 
Các chất lỏng ................. '. FT khác nhau. 


Ví dụ: Trong các chất rượu, dầu, nước thì .................. dãn nở vì nhiệt 
TT Ấn dãn nở vì nhiệt nhiều nhất. 


3. So sánh sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất rắn? 
C7rd tời 
Chất lỏng nở vì nhiệt ....................... chất rắn. 
4. Sự nở vì nhiệt của nước có gì đặc biệt? 
C7rẻ lời 


Đối với nước khi nhiệt độ tăng từ 0°C đến 4°C thì .................. , chú 
KHÔNG seae Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 4°C trở lên thì nước mới 


........ tk. kˆ...ˆc 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 
1. Hiện tượng nào xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 
27rd lời 
Thể tích của chất lỏng............. , còn khối lượng và trọng lượng ...... 80 
2. Hãy giải thích những điều sau đây: 


a) Tại sao khi đun nước không nên đổ nước thật đầy ấm? 
b) Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đây? 


Cả tời 
Nước nở vì nhiệt .................. ấm, nước sẽ .................. nếu nó gần đầy ấm 
NU...‹..... eaö, tiưØẽ đượt.....................- có thể Tàn:............... 


3. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°C? Con-số này có ý nghĩa gì? 
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“7ra tời 
Con số đó cho biết bình chỉ ............... nếu chất lỏng đem đo có 
=5. đúng 20°C 


. Khi đun nóng, ta đổ nước đầy ấm, nước vẫn không tràn ra ngoài vì 


bình và nước đều nở ra. Câu nói trên đúng hay sai? 


zZrủ lời 
Sai, vì chất lỏng đãn nở vì nhiệt .................. chất rắn nên khi đun 
HƯỚC Hở Fa................... độ dãn nở của ấm, do đó nước ........................ 
ra ngoài. 2 


Có hai bình thủy tỉnh tiết diện giống nhau đựng cùng một lượng chất 
lỏng, một bình đựng rượu, một bình đựng nước. Hỏi nếu đun cả hai 
bình trên lên cùng một nhiệt độ, thì độ dâng của các chất lỏng có 
bằng nhau không? 


©2rd lời 
Không bằng nhau. Do rượu dãn nở vì nhiệt ..................... nước nên khi 
đun lên cùng một...................... thì mực rượu trong bình chứa nó sẽ 


KH Lai. mực nuớc. 


. Khi tăng nhiệt độ, hiện tượng gì xảy ra nếu cắm hai ống có tiết diện 


khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một 
lượng chất lỏng? 


Crả tời 
Khi cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng 
nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng ................... của hai 


bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống dâng lên ............... 


. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
. Em hãy ghi các giá trị nhiệt độ sau đây vào các hình cho phù hợp: 


100, 18C, 20G, 25C. 


^ B 
Học sinh tự trả lời 
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2. Qua thí nghiệm sau, em rút ra kết luận gì? 


4. 


ð. 


15°C 10C 


620g 620g 


8 R, ! 8Ñ, 


C7zd tời 


KhÍ tầng hoặc giảm seeeeereaeesăee= , khối lượng chất lỏng 


¬...... ốc ốc 


. Cấm một ống thủy tính nhỏ xuyên qua nút cao su của một bình cầu 


chứa nước. Tại sao mực nước trong ống thủy tỉnh lúc đầu hạ xuống 
một ít, rồi sau đó mới dâng lên? 


“7rd lời 
Lic NỀN cacecssxeeeze= nóng lên và ............... trước, nên mực nước hạ 
xuống. Sau đổ :......-:..a. mới nổống lôn, ;..ssso¿ và dâng lên. 


Một học sinh đổ đầy nước vào một chai thủy tình rồi bỏ vào ngăn đá 
tủ lạnh, có nên làm như vậy không, tại sao? 


“7ra (ời 


Không nên, vì nước có tính chất đặc biệt, khi đông thành đá (thể 
rắn) có thể tích ............... thể tích của chính nó khi ở thể .................. 
Như vậy, khi đông thành đá, có thể chai thủy tỉnh sẽ bị .................. 
Các loại ấm đun nước bằng điện có bộ phận đun nóng đặt ở phía dưới 
sát đáy ấm. Hãy giải thích tại sao? 

“7rd lời 


Bộ phận đun nóng lắp ở gần sát đáy ấm, lượng nước ở gần nó nóng 
lên, nở ra và khối lượng riêng của nó .............. , trọng lượng riêng 
TU .— sẽ nổi lên cao. Lượng nước ở phía trên có trọng 
lượng riêng lớn hơn sẽ .................. dưới và bị đun nóng lên. Như vậy 
sự luân chuyển liên tục nước nóng hơn thì ..................... , nước nguội 
l¡› n§ -.: Khu làm cho nước trong ấm sôi đều. : 
Ngâm một chai đựng nước nóng vào một chậu nước lạnh, một lúc sau 
lấy chai ra. Khi nhúng tay vào chậu nước thấy phần nước ở.trên 
nóng, phần nước ở dưới nguội hơn. Hãy giải thích tại sao? 
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ẨS7rd lời 


Trong chậu: phần nước ở gần chai ................ , trọng lượng riêng của nó 
(nh SỦ và nó ................. phía mặt nước. Phần nước ở xa chai vẫn 
vn nh cố trọng lượng riêng của nó............... của nước nóng, nó 
TK Sau một thời gian nước nóng tập trung ở ................., nước 
ñguôi tấp trúng ổ........«........ 


7. Qua bảng thống kê sau đây, em có thể kết luận điều gì? 


Độ tăng của 1000 cm) chất đó khỉ 
nhiệt độ tăng từ 0°C đến 5ã0°C 


CHẤT LỎNG 


“7u lời 


QHẤP can sen nở vì nhiệt nhiều hơn chất ..........................-- 

8. Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 20°C. Khi nhiệt độ tăng từ 
20°C đến 80C thì một lít nước nở thêm 27 cm, Hãy tính thể tích của 
nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C. 


“7rd lời 
200 lít nước nơ thêm: ............... 1y TÔ Tớ NG (cm?) 
€4 21588xssssi6a8ye (lít) 
Thể tích nước trong bình ở 80°C: 200 + .................. =............. (lít). 


9. Một bình thủy tỉnh có dung tích là 2000 em” ở 20°C và 2000,2 em” ở 
50°C. Biết rằng 1000 cm nước ở 20°C sẽ thành 1010,2 em” ở 50°C. 
Lúc đầu bình thủy tỉnh chứa đầy nước ở 20°C. Hỏi khí đun nóng lên 
50°C, lượng chất lỏng tràn ra khỏi bình là bao nhiêu? 

27rủ lời 
2000 cm” nước ở 20°C sẽ thành ........................ em ở 50C. 
Vậy thể tích nước tràn ra là: ...................... *— 12/612 105986xG250u9ðg2g588 
7 vẻ (cm) 
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10. Qua bảng sau đây, em hãy cho biết chất nào dãn nở nhiều nhất, ít 


nhất? 


[Dâumô | — 20 — | 


1000 
[Thủyngân | 3000 —_ 


6000 


Học sinh tự trả lời 
k: Dùng những dụng cụ xác định chính xác, người ta đo được thể tích 
của cùng một lượng benzen ở những nhiệt độ khác nhau. 
a) Hãy tính độ tăng thể tích (so với Vạ) theo nhiệt độ rồi điền vào bảng: 


Thể tích (cm) Độ tăng thể tích (cm)) 
0 | Vs=1000 


_ 30 | VW;=1033 
[ 40 | V.z104 |' 


b) Vẽ lại vào vở (hình 
bên), dùng dấu + để 
ghi độ tăng thể tích 
ứng với nhiệt độ (ví dụ 
trong hình là độ tăng 
thể tích AV; ứng với 
nhiệt độ 200C). 
b1) Các dấu + có nằm 

trên một đường thẳng 
không? 
b2) Có thể dựa vào đường 
biểu diễn này để tiên 
đoán độ tăng thể tích 
ở 25°C không? Làm 
thế nào? 
Học sinh tự trả lời 
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Độ tăng thể tích (cm”) 


50 
40 
30 
20 =z+~- 
10 


Nhiệt độ (°C) 
0 


10 20 30 40 50 60 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1, 


Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 


A. Khối lượng của chất lỏng tăng 

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng 

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng - 
D. Cá ba câu trên đều sai 


, Khi làm lạnh khối lượng riêng của chất lỏng tăng vì: 


A. Khối lượng của chất lỏng tăng 

B. Thể tích của chất lỏng tăng 

C. Khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm 
D. Khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích tăng 


. Hiện tượng nào sau đây không xây ra khi làm lạnh một chất lỏng? 


A. Khối lượng chất lỏng không đổi 

B. Thể tích chất lỏng giảm 

C. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm 
D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng 


. Ở nhiệt độ 4°C một lượng nước xác định sẽ có: 


A. Trọng lượng lớn nhất 
B. Trọng lượng nhỏ nhất 
C. Trọng lượng riêng lớn nhất 
D. Trọng lượng riêng nhỏ nhất 


. Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều 


đây, cách nào đúng? 
A. Nước, dầu, rượu B. Nước, rượu, dầu 
C. Rượu, dầu, nước D. Dầu, rượu, nước 


. Chọn câu phát biểu sai: 


A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi 
B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau 


‹ 


sau 


C. Khi làm nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng 


của khối chất lỏng không thay đổi. 
D. Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau 


. Kết luận nào sau đây là sai? 


A. Tại 0°C nước sẽ đóng băng : : 
B. Nước co dãn vì nhiệt 
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C. Khi nhiệt độ tăng nước nở ra, khi nhiệt độ giảm nước co lại. 
D. Khi nước bị co đãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản”có thể gây ra một lực 
rất lớn. 
8. Cắm hai ống có đường kính khác nhau vào hai 
bình có cùng thể tích và đựng cùng một loại 
chất lỏng. Khi nhiệt độ của hai bình tăng lên 
như nhau thì: 
A. Mực chất lỏng trong ống của bình a cao hơn bìnhhb h 
B. Mực chất lỏng trong ống ở bình a thấp hơn bìnhb  Hồnh 1 
X C. Chất lỏng trong ống ở bình a bằng bình b 
D. Mực chất lỏng trong ống ở trong hai bình không đối so với ban đầu. 
9. Cắm hai ống có đường kính khác nhau vào hai bình có cùng thể tích 
và đựng cùng một loại chất lông như hình 1. Nếu mực chất lỏng ở cả 
hai ống dâng lên ngang nhau thì: 
A. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình a cao hơn bình b 
B. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình a thấp hơn bình b 
C. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình a bằng bình b 
D. Tất cả đều sai 
10. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì: 
A. Khối lượng của chất lỏng tăng 
B. Trọng lượng của chất lỏng tăng 
C. Thể tích của chất lỏng tăng 
D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lóng đều tăng 
11. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của chất 
lỏng khi đun nóng chất lỏng trong một bình thủy tỉnh? 
A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng 
B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm 
C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi 
D. Khối lượng riêng của chất lỏng ban đầu giảm sau đó tăng 
12. Khi đun nóng một lượng chất lỏng trong bình thủy tỉnh, mực chất 
lồng ban đầu hạ xuống rồi sau đó dâng lên. Phát biểu nào sau đây 
chính xác? 
A. Thể tích của chất lỏng ban đầu giảm sau đó tăng lên 
B. Khối lượng riêng của chất lỏng ban đầu giảm sau đó tăng lên 
C. Ban đầu bình nở ra, khối lượng riêng chất lỏng hầu như không 
đổi. Sau đó khối lượng riêng của chất lỏng giảm 
D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. 
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13. Khi làm lạnh một khối lượng nước từ một nhiệt độ nào đó xuống 0C thì: 
A. Khối lượng nước tăng, khối lượng riêng của nước cùng tăng. 
B. Khối lượng nước không đổi, khối lượng riêng của nước tăng. 
C. Khối lượng nước không đổi, khối lượng riêng của nước giảm. 
D. Khối lượng nước không đôi, khối lượng riêng của nước tăng sau đó 
( lại giảm. 


Bài 15: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Chất khí nở vì nhiệt như thế nào? Ví dụ? 


“7rd lời 
Chất khí .............. khi nóng lên. 
thất KH vác sees khi lạnh đi. 
Ví dụ: 
Thể tích khí trong bình ............ khi khí nóng lên, .................. khi 
khí lạnh đi 
2. Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí? 
“7rd lời 


Các chất khí giống nhau thì nở vì nhiệt .................. 
Các chất khí khác nhau thì nở vì nhiệt ..................... 
3. Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? 
C7rd lời 
Trong ba chất rắn, lỏng, khí, thì ..................... nở vì nhiệt nhiều nhất, 
;.. NCT VI CAU VỆ ở vì nhiệt ít nhất. 
4. Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển thay đổi như thế nào 
khi nhiệt độ tăng? 
C7rd lời 
Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ ............... +. khi 
nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí .................. 
5. Sự khác nhau khi nhiệt độ tăng của các chất khí so với chất lỏng và 
rắn ở cùng một thể tích? 
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Czả lời 
Với cùng một ‹;‹:......e. như nhau, khi được làm tăng nhiệt độ như 


nhau thì: các chất khí khác nhau nở vì nhiệt ............... , còn các chất 
lồng và chất rắn khác nhau sẽ nở .................. 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Cho ba loại khí sau: ôxi, nitơ và cacbonic. Khi làm cho chúng nóng 
lên thì chất khí nào nở ra nhiều nhất, ít nhất. Biết rằng nitơ nhẹ 
hơn ôxi và ôxi nhẹ hơn cacbonic. 

Cả lời 
Các chất khí nở ra vì nhiệt ............ nên cả ba sẽ nở ra ............... 

2. Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? 

Cả lời 
Trọng lượng riêng được xác định bằng công thức: d = ......... 
Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m ............ nhưng thể tích V ............... 
do đó trọng lượng riêng d............... Vì vậy trọng lượng riêng của 
T ỚNG ÔN, nhỏ hơn trọng lượng riêng của ..................., nghĩa là 
không.khí nóng ............... không khí lạnh. 

8. Vì sao quả bóng bàn bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể 
phồng lên? 

Có người giải thích rằng: quả bóng phông lên vì vỏ gặp nóng nở ra. 
Hãy nghĩ ra một thí nghiệm chứng tổ cách giải thích trên là sai. 

Cả lời 
Khi nhúng vào nước nóng ............... bên trong quả bóng ............ đẩy 
thành bóng phồng lên nhưcũ. . 
Ta khoét lỗ trên quả bóng bàn rồi rót nước sôi vào, quả bóng vẫn 
kh lờ , như vậy không phải ..................... làm cho nó phồng lên. 

4. Những ngày trời nắng gắt, để xe đạp ngoài nắng, xe hay bị xẹp lốp, 
thậm chí nổ lốp. Hãy giải thích tại sao? 


C7ra lời 
Khi trời.............:. làm cho .......... bên trong ruột xe ..................... , làm 
hở các chỗ vá nên hơi xì ra ngoài. 
VI Eng 'QHẦ CũQy cecsàseeneeaeeeo trong ruột 


mm quá mức thì sẽ làm nổ ruột và lốp xe. 


5. Dùng một bình thủy tỉnh có một ống nghiệm cắm vào, ống nghiệm có 
đoạn nằm ngang, bên trong có một giọt nước màu. Dùng tay xoa nhẹ 
lên bình thủy tỉnh, giọt nước màu sẽ di chuyển như thế nào? 


“7rả lời 
` Khi xoa tay vào bình thủy tỉnh, ta sẽ làm ............... khối không khí 
bên trong bình. Khối không khí này ............... ñ..—...- giọt nước 


màu đi chuyển ra xa bình thủy tỉnh. 
C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


Qua bảng sau đây, em có nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất? 


Mức tăng thể tích của 1000cm oật chất khi nhiệt độ tăng 
từ 0°C đến ã0°C 
Cỏn 58 cm 
Nước 12 cm 


rả tời 
CHẾ sáeecee nở nhiều hơn chất .........:........ N... 1. nở 
nhiều hơn Chất sseeeoesesesese Các chất «‹..‹...‹.. và chất 
n2 1 Van dãn nở khác nhau vì nhiệt. Còn chất ..................... dãn 


nở vì nhiệt như nhau. 
2. Khi đun nóng khí ở bình A, giọt thủy ngân dịch chuyển sang bên 


nào? Tại sao? 
E=—== m—] 


27rd lời 

Khi đun nóng khí ở bình A, khí ở bình A .......... đẾY ciucaieeei dịch 
chuyển sang phía ........... 

3. Một ống thủy tính hàn kín hai đầu đặt nằm ngang, giữa có một giọt 
. thủy ngân, hai bên là hai loại khí khác nhau: khí A giãn nở vì nhiệt 
nhiều hơn khí B 
Nếu nung nóng khí hai bên như "HUyE® 
nhau thì giọt thủy ngân sẽ dịch .. 


chuyển ra sao? B 


> 
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C7rả lời 
)Ì. š _›.), RA EESA ROVED TP nhiều hơn khí B nên khi nung nóng .............. : 
giọt thủy ngân sẽ dịch chuyển sang ............ 

4. Trong một ống thủy tỉnh nhỏ đặt nằm ngang, được hàn kín hai đầu 
và hút hết không khí, có một giọt thủy ngân nằm ở giữa. Nếu đốt 
nóng một đầu ống thì giọt thủy ngân có dịch chuyển không? Tại sao? 

27rd lời 
Vì ống đã rút hết không khí nên khi nung nóng một đầu trong ống 
-_¡: VN VÒNG không khí để nở ra, vì vậy giọt thủy ngân vẫn ............... 
ð. Em hãy giải thích hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm sau đây: 


FT f 


Nước nóng ⁄⁄ ử 
kế. 


Nược lạnh 


C7rả lời 


TỚE se =ee làm khối khí trong bình ........................... , đẩy lượng 
nước trong bình ra ngoài. 

6. Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời 
chiếu nên ............. và bay lên tạo thành mây. 
Chọn cụm từ thích hợp điển vào chổ trống: 
a) Nở ra, nóng lên, nhẹ đi c) Nóng lên, nở ra, nhẹ đi 
b) Nhẹ đi, nở ra, nóng lên đ) Nhẹ đi, nóng lên, nở ra 
Học sinh tự trả lời 

7. Tại sao trong cuộc sống hàng ngày, ta không dùng các loại nhiệt kế 
ứng dụng sự dãn nở của chất khí mặc dầu chất khí dãn nở nhiều hơn 
chất lỏng và chất rắn? 


C7rả lời 
- Nhiệt kế ............... sẽ có cấu tạo phức tạp hơn so với nhiệt kế .................... 
KhIẾ HỘ: cưa nuyrpaiepvdte VỀ dán không bị nén, chất .................. 
đễ bị nén, vì vậy có khi nhiệt độ tăng thì áp suất............. .... nhưng 


FT sổ ai Ÿẽa chẽ aễšỶ 
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8. 


Những người thợ nề hay dùng một dụng cụ để kiểm tra mặt phẳng 
nằm ngang (gọi là ống ni-vô). Đó là một thước thẳng, bên trong có 
một ống thủy tỉnh chứa đây nước và bọt khí. Hơi bọt khí lớn hơn khi 
nào: thời tiết nóng hay mát me? 

-Zra lời 


Khi thời tiết mát mẻ, thê tích nước ............ nên thể tích khí được 
-.--. Do đó khi trời ................ta thấy các bọt khí dường như 


‹ Tại sao trong các tủ lạnh bộ phận làm lạnh bao giờ cũng được lắp ở 


phía trên của tủ? 

“Zra lời 
Bộ phận làm lạnh lắp ở phía trên của tủ thì không khí ở xung quanh 
ti lDÌ xxe..ve¿ và chìm xuống đáy tủ. Khí ở đáy tủ ..................... trên và 
thế chỗ thỏ .-...eo...sss- đa chìm xuống. Có sự luân chuyển giữa 
không khí lạnh và không khí nóng làm cho toàn bộ không khí trong 
tủ lạnh dễ bị lạnh đi. 


Nếu lấp ở đáy tả th sec đó tiếp tục ở đáy tủ, không khí 
nóng tiếp tục ở .............. nên không khí trong tủ chỉ lạnh đi ở phía 


dưới còn phía trên vẫn nóng 


10. Vào buôi nào trong ngày: buổi trưa hay buổi tối, ta nên bơm bánh xe 


11. 


đúng độ căng? 

“7rd lời 

VI k«c , vì lúc này không khí đã nở vì nhiệt nên thể tích thực 

nằm trong bánh xe vẫn chưa thực sự đủ độ căng. Còn ............ , không 

khí co lại nên thể tích thực nằm trong bánh xe ............ thể tích cho 
phép của bánh xe, khi nhiệt độ ............... sẽ làm nổ bánh xe. 

Ø ŒC; 0,5kg không khí chiếm thể tích 385/. ỞƠ 30°C 1kg không khí 

chiếm thể tích 855i. 

a) Tính khối lượng riêng của không khí ở hai nhiệt độ trên. 

b) Tính trọng lượng riêng của không khí ở hai nhiệt độ trên. 

e) Nếu trong một phòng có hai loại không khí trên thì không khí nào 
nằm ở phía dưới? Giải thích tại sao khi vào phòng, thường ta thấy 
lạnh chân? 

“7réd lời 

a) Khối lượng riêng của không khí ơ 0°C là ....................... . kgíl 

Khối lượng riêng của không khí ở 30C là ............................ kg 


b) Trọng lượng riêng của không khí ở 0C là ........................ N/ỉ 
Trọng lượng riêng của không khí ở 30°C là ........................ N/! 
g) Không KHÍ..........-....- có trọng lượng riêng .................. nên ở phía 
đưới. vì vậy khi vào phòng, thường ta cảm thấy lạnh chân. 
12. Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu 


được kết quả như sau: 
Nhiệt độ ÚC) 


_ 6 | 5Ð | E# | #_— 
[Thếtchớ | 200 | 244 | 236 | 360 | 272_ 


Hãy vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ và 
nhận xét về hình dạng của đường này. 

Trục nằm ngang là trục nhiệt độ: 1 ô tập biểu diễn 10°C 

Trục thẳng đứng là trục thể tích: 1 ô tập biểu diễn 0,2 lít 

Học sinh tự trả lời 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, 
cách nào đúng? 


A. Rắn, lỏng, khí B. Rắn, khí, lỏng 
C. Khí, lỏng, rắn D. Khí, rắn, lỏng. 
2. Nước ở thể nào có khối lượng riêng nhỏ nhất? 
A. Thể lỏng B. Thể khí 
C. Thể lỏng D. Cả ba thể đều như nhau. 


3. Các chất rắn, lỏng, khí thì chất nào dễ thay đổi hình dạng nhất? 
A. Chất rắn 
B. Chất khí 
D. Chất lỏng 
D. Chất lỏng và chất khí đều dễ thay đổi hình dạng như nhau. 
4. Khi làm nóng chất khí trong bình thì đại lượng nào sau đây của nó 
thay đổi? 


A. Khối lượng B. Trọng lượng 
C. Khối lượng riêng D. Cả ba đại lượng trên. 


ð. Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì: 
A. Vỏ quả bóng bàn nóng lên nở ra. 
B. Vỏ quả bóng bàn bị nóng mềm ra và quả bóng phông lên. 
C. Không khí trong quả bóng bàn nóng lên nở ra. 
D. Nước tràn qua khe hở vào trong quả bóng bàn. 
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. Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 

D. Khi nung nóng khí thì khối lượng riêng của chất khí giảm. 


. Khi chất khí trong bình kín nóng lên thì: 


A. Khối lượng của chất khí thay đổi. 

B. Trọng lượng của chất khí thay đổi. 

C. Khối lượng riêng của chất khí thay đổi. 

D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng của chất khí không 
thay đổi. 


. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi dùng tay áp chặt vào một bình 


thủy tinh có nút chặt? 

A. Thể tích của không khí trong bình tăng. 

B. Khối lượng riêng của không khí trong bình tăng. 
C. Khối lượng riêng của không khí trong bình giảm. 
D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra. 


. Phát biểu nào sau đây không chính xác: 


A. Sự tạo thành mây là do các khối hơi nước bốc lên từ biển, sông, 
hồ... bị ánh nắng Mặt Trời chiếu vào nóng lên, nở ra, nhẹ đi và 
bay lên. 

B. Chất khí trong bình kín được đun nóng, khối lượng riêng của khí 
sẽ thay đổi. 

C. Thể tích của khí trong bình không khí thay đổi khi khí nóng lên. 

D. Sự nở vì nhiệt của các chất tăng dần theo thứ tự: rắn, lỏng, khí. 


10. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiêt tăng dần sau đây, cách 


11, 


nào đúng? 

A. Đồng, thủy ngân, không khí. 

B. Thủy ngân, đồng, không khí. 

C. Không khí, thủy ngân, đồng. 

D. Không khí, đồng, thuỷ ngân. 

Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: 

A. Chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít được sắp xếp như sau: khí, lỏng, rắn. 
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B. Khi chất khí và lỏng được đun nóng, khối lượng riêng của chúng giảm. 
C. Thể tích khí trong bình giảm khi khí nóng lên. 


D. Sự tạo thành mây là do các khối hơi nước bốc lên từ biển, sông, 
hồ... bị ánh nắng Mặt Trời chiếu vào nóng lên, nở ra, nhẹ đi và 
bay lên. 


Bài 16: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT 


A. CÂU HỎI LÍ THUYẾT 


1. Sự co dãn vì nhiệt của các chất nếu bị ngăn cản sẽ như thế nào? 


“7rd lời 
Sự co dân vì nhiệt của các chất khi bị ................ có thể gây ra những 
Syy/SLÓ ˆ=ca rất lớn. 
Vì thế mà: 
- Hai gối đỡ ở hai đầu của một số cầu thép có cấu tạo ........... Một gối đỡ 
phải đặt trên các con lăn để khi cầu .............. mà không bị ngăn cản. 
- Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa có .............. để khi trời nóng, 
đường ray ........... mà không bị ............. 
2. Nêu cấu tạo, hoạt động và ứng dụng của băng kép? 
“7rẻ lời 
- Băng kép gồm hai thanh ............... có bản chất ................. được tán 


chặt vào với nhau. 

— Khi bị nung nóng hay làm lạnh do hai kim loại khác nhau thì 
khác nhau nên băng kép bị .......... 

- Băng kép được sử dụng nhiều ở các thiết bị ................................ 
mạch điện 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Đặt một thanh thép nằm ngang, hai đâu được chốt bởi hai cái chốt, 
khi nung nóng thanh thép, ta thấy hai chốt ngang bị gãy, điều này 
chứng tỏ gì? 

“?rd tời 


ThánhR thép khi ................ , bị các chốt ngang ngăn cản sẽ gây ra 
Tên ch tác dụng lên vật ngăn cản đó. 


2. 


3. 


\ 


q2 


Tại sao khi rót nước sôi vào ly thủy tỉnh dày thì đễ vỡ hơn ly thủy 
tỉnh mong? 
“ra lời 
Ly dày thì có nhiều lớp, trong khi lớp trong .................. vì gặp nóng, 
lớp ngoài chưa kịp ......... , can trở lớp trong nên sẽ làm ..................... 
ly. Ly mỏng thì có sự .................. đồng đều của lớp ngoài và lớp trong 
nền: KE Đi secccoeeaes hơn. 
Hãy giải thích cho những trường hợp sau: 
a) Chó tiếp nối giữa những thanh ray phải có một khoảng hở? 
b) Gối đỡ ở hai đầu cầu phải đặt trên những con lăn? 
“ra lời 
a) Chô tiếp nối giữa những thanh ray phải có một khoảng hở: ngăn 
không cho các thanh ray .................. khi thời tiết quá ......... 
b) Gối đỡ ở hai đầu cầu phải đặt trên những con lăn: ngăn không làm 
cho cầu bị ...........:: khi thời tiết trở nên quá ......... 


. Tại sao khi rót nước trong phích ra, rồi đậy nắp lại ngay thì thường 


là nắp bị đẩy bật ra? Làm sao tránh hiện tượng này? 
“?rả lời 
Khi rót, một lượng ..................... từ ngoài tràn vào, khi gặp ......... sẽ 


Set S42 nussb làm nắp bị ............. Muốn tránh hiện tượng này, khi rót 
xong thì đợi một chút hãy đóng nắp lại. 


. Tại sao đường ống dẫn hơi phải có những đoạn ống uốn cong? 


Z2+a lời 


Khi hơi trong ống ............. , nó nở ra gây ra lực tác dụng lên ống. Phải 
có những đoạn ống ................ để trănh sự .............. của hơi làm thay 
đổi hình dạng cua ống. 


. Cồn nở vì nhiệt nhiều hơn thủy ngân. Vậy một nhiệt kế rượu và một 


nhiệt kế cồn có cùng một độ chia, thì tiết diện của ống nào nhỏ hơn? 
“7rứ lời 


Một nhiệt kế rượu và một nhiệt kế côn có cùng một ........................... : 
thì ổng của nhiệt kể.............................. có tiết diện nhỏ hơn. 
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C. 


1. 


.‹ Tại sao khi lợp nhà bằng tôn phẳng, người 


BÀI TẬP ÁP DỤNG 


Một băng kép được cấu tạo bởi hai vật 
liệu có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau, hàn 
dính lại nhau. Ở băng kép trong hình vẽ 
dưới đây thì lớp L¡ dãn nở nhiều hay ít 
hơn lớp Lạ? 


Học sinh tự trả lời 


ta đóng đinh ở một đầu còn đầu kia phải để 
tự do? 

Crả fời 
Khi lợp nhà bằng tôn phẳng người ta chỉ đóng đỉnh ở một đầu còn 
đầu kia phải để tự do để khi trời nắng tôn ............. sẽ không làm rách 
lỗ đỉnh. Người ta khắc phục một phần nhược điểm này bằng cách 
KH .soaeeseoi dạng gợn sóng 


. Để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau người ta thường dùng 


phương pháp tán rivê. Nung nóng đỏ đinh rivê rồi đặt nhanh vào lỗ 
xuyên qua hai tấm kim loại, sau đó dùng búa tán đầu rivê còn lại cho 
bẹt ra. Hãy giải thích cách làm trên. 

Crả lời 


Khi nóng rivê đang ............... LINH eueaesss2 nó sẽ co lại và xiết chặt 
28uutiaia4/420)00g0296t-34 với nhau : 

Khi tra vành sắt vào bánh xe gỗ người ta phải đốt nóng vành sắt lên 
rồi mới tra, sau đó lại nhúng vào nước. Hãy giải thích cách làm trên? 


Cả (ời 
Nung nóng vành sắt cho vành............... để lắp vào bánh xe. Sau đó 
nhúng bánh xe đã lắp vành vào nước làm cho vành.................. và xiết 


‹- Trong những dịp lễ hội, người ta thường làm một trò chơi dân gian 


gọi là “Đèn Trời”. Đó là một cái túi giấy giống như cái dù, phía dưới 
treo một ngọn nến đang cháy. Hãy giải thích tại sao đèn có thể bay 
lên không trung được? 
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2d lời 


TH Tu“ trong đèn khi bị ngọn nến nung nóng sẽ trở nên 
ME à Vêi hơn và đẩy đèn ............... không trung 


D/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. 


Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở? 
A. Vì không thể hàn hai thanh ray được 

B. Vì để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn 

C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra 

D. Vì chiều dài thanh ray không đú 


. Chọn câu trả lời đúng nhất. Băng kép được chế tạo dựa trên hiện tượng: 


A. Chất rắn nở ra khi nóng lên. 

B. Chất rắn co lại khi lạnh đi. 

C. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau. 
D. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau. 


„ Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép? 


A. Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau 
B. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng 

C. Băng kép được cấu tạo từ một thanh nhôm và thanh đồng 

D. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh nhôm 


. Vì sao băng kép ở hình bên lại uốn lên phía trên khi bị nung nóng? 


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 


A. Vì băng kép dãn nở vì nhiệt Thép 
B. Vì đổng và thép dăn nở vì nh  [ÍHHmmmmxmmm.n 
khác nhau Đồng 


C. Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép 
D. Vì đông dãn nở vì nhiệt ít hơn thép 


. Làm thế nào để băng kép ở câu trên cong xuống phía dưới? 


A. Dùng bông tẩm côn để đốt nóng mặt trên của băng kép 

B. Dịch chuyển đèn cồn về phía bên trái rồi đốt nóng băng kép 

C. Làm lạnh băng kép 

D. Không có cách nào làm cho băng kép cong xuống phía dưới được 


. Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Chất rắn bị nở vì nhiệt, khi bị ngăn cản có thể gây ra một lực rất lớn 
B. Băng kép khi bị đốt nóng thì cong lại 
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C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất 
D. Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất khí, các chất khí khác nhau né 
vì nhiệt khác nhau 
7. Phát biểu nào sau đây không chính xác: 
A. Chất rắn nở ra khi nóng lên 
B. Chất rắn co lại khi lạnh đi 
C. Khi co dàn vì nhiệt, nếu gặp vật cản, vật rắn sẽ gây ra một lực rất lớn 
D. Sự co dãn vì nhiệt của vật rắn không phụ thuộc bản chất của chất 
cấu tạo nên vật 
8. Hãy chọn phát biểu mà em cho là đúng: 
A. Không phải mọi chất đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi 
B. Đồng nở vì nhiệt nhiều hơn nhôm và ít hơn sắt 
C. Rượu nở vì nhiệt nhiều hơn dầu, nước nở vì nhiệt nhiều hơn rượu 
D. Băng kép dùng để đóng ngắt mạnh điện tự động 
9. Trong những câu sau đây. Câu nào nói về băng kép: 
A. Khi nhiệt độ tăng, nó dãn nở theo đường thẳng 
B. Khi nhiệt độ tăng nó cong về phía kim loại dân nở nhiều 
Œ. Nó được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất giống nhau 
D. Nó được dùng để đóng ngắt mạch điện khi nhiệt độ thay đổi 
10. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: 

A. Trong kết cấu bê tông, người ta chỉ dùng sắt hoặc thép mà không 
dùng các kim loại khác vì sắt, thép có độ dãn nở vì nhiệt gầr 
giống với bê tông. 

B. Đối với nước khi nhiệt độ tăng từ 0°C đến 4°C thì thể tích của né 
lại giảm. Bởi vậy ở 4°C nước có khối lượng riêng lớn nhất. 

C. Quả bóng bàn bị bẹp nếu nhúng vào nước nóng thì sẽ phông lêr 
như cũ vì vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra. 

11. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: 

A. Sự nở vì nhiệt của vật rắn có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật: xây 
dựng cầu, đặt đường ray xe lửa chế tạo các thiết bị dùng điện.... 

B. Khi nút chai thúy tỉnh khó mở, ta đốt nóng cổ chai thì cổ chai nẻ 
trong lúc nút chai chưa kịp nở, giúp ta mở nút chai được dễ dàng. 

C. Khi cùng tăng lên một nhiệt độ như nhau, ta thấy chất rắn dăr 
nớ nhiều nhất, rồi đến chất khí, rồi đến chất lỏng. 
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.9. Chọn câu trả lời đúng, tại sao đường ống dẫn hơi phải có những 
đoạn uốn cong? 
A. Để dê sứa chữa 
B. Để ngăn bớt khí bẩn 
C. Đề giảm tốc độ lưu thông của hơi 
D. Để tránh sự dân nở làm thay đổi hình dạng của ống. 
8. Chọn cáu tra lời đúng. Cốc thuy tỉnh như thế nào thì khó bị vỡ hơn 
khi rót nước nóng vào? 
A. Thành dày, đáy dày. 
B. Thành dày, đáy mỏng. 
C. Thành móng, đáy dày. 
D. Thành mỏng, đáy mỏng. 
4. Một băng giấy bạc trong bao thuốc lá khi hơ nóng trên ngọn lửa sẽ 
có hình dạng như hình bên. Chọn kết luận sai. 
A. Băng giấy có cấu tạo tương tự như băng kép gồm một mặt giấy 
và một mặt bạc. 
B. Giấy và bạc dân nở vì nhiệt khác nhau nên giấy bị cong. 
C. Phía dưới là mặt giấy nên giấy nở vì nhiệt nhiều hơn bạc. 
D. Phía dưới là mặt giấy nên giấy nở vì nhiệt ít hơn bạc. 


Bài 17: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI 


\. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
. Nhiệt kế là gì? Kể tên một số loại nhiệt kế mà em biết? 
€7rd lời 
Nhiệt kế là dụng cụ dùng để .................. 
C6 nhiều lúa? nhiệt Kế BH... ceeceieeisiiEieerseseeesreeesveessgEBseseesgEEExsbyie 
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào? 


“7ra lời 
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng............................-. - của các chất 
, Nhiệt giai là gì? 
“2ra lời 
Nhiệt giai thực chất là một cách....................... theo một quy ước nào đó 


TIY 


4. Độ C, độ F do ai đề nghị? 


272rả lời 

Độ:, °Ơ đó „............ đề nghị. Trong nhiệt giai ................ nhiệt ¿ 
của nước đá đang tan là ...... , của hơi nước đang sôi là........ 

Độ E % đổ ......... đề nghị. Trong nhiệt giai ................ nhiệt ¿ 
của nước đá đang tan là ...... , của hơi nước đang sôi là................ Ngo: 
ra người ta còn dùng độ K, °K do ...................... đề nghị. 

ð. Nêu đề nghị của Xenxiut? 
27rd lời 


Lấy nhiệt độ của nước đá đang tan ứng với......, lấy nhiệt độ của nư¿ 
đang sôi ứng với .......... Tà. NI cBia lầrã .......... phâ 
bằng nhau, mỗi phần tương ứng với ............ 
6. Nêu đặc điểm và lĩnh vực sử dụng của các loại nhiệt kế? 
“7rd lời 

- Nhiệt kế khí (ứng dụng sự dăn nở của ........................ ) chỉ được s 
dụng trong nghiên cứu khoa hộc, không được sử dụng rộng ri: 
trong cuộc sống. 

- Nhiệt kế chất lỏng (ứng dụng sự dãn nở của .............................. 
như rượu, thủy ngân...) được sử dụng rộng rãi để đo nhiệt độ mi 
trường, thân nhiệt............ 

~ Nhiệt kế kim loại (ứng dụng sự dãn nở của ........................ ) đưc 
dùng để đo nhiệt độ cao. 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 
1. Hãy cho biết một vài loại nhiệt kế thường dùng và cho biết giới hạ 
đo của mỗi loại? 
Czd lời 
Nhiệt kế thủy ngân có GHĐ:............ ...-,0 TC Về 00T 
Nhiệt Kế co oesee có GHĐ: —30°C đến 60°C 
Nhiệt kế y tế có GHĐ:.................. _..Ì ĐA GORDN GP 
NHiệt Kế ..«........«...... có GHĐ: 0°C đến 400°C 


2. Nhúng đồng thời tay phải vào chậu có đá đang tan, tay trái vào chậ 
nước ấm, sau đó nhúng cả hai tay vào chậu nước thường. Theo em, † 
sẽ có cảm giác như thế nào? 
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_—_ 


`Z 


2rd lời 


Sau khi nhúng cả hai tay vào nước thường, tay phải sẽ có cảm giác 
tửd¿bUs, , tay trái sẽ có cảm giác ................ Vậy nóng lạnh chỉ là cảm 
giác, chứ nó ............ nói lên điều gì về nhiệt độ. 


.‹ Dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi được không? Tại 


sao? Muốn đo nhiệt độ của nước đang sôi nên dùng nhiệt kế nào? 


rủ lời 
Không, vì nhiệt kế rượu chỉ đo được ............... KĨ asen đẾN seaseesee. 
Muốn đo nhiệt độ của nước đang sôi nên dùng nhiệt kế ................... có 


GHĐ: -10°C đến 110°C. 


. Quan sát nhiệt kế y tế, ta thấy có một cấu tạo đặc biệt, làm như vậy 


có tác dụng gì? Tại sao nhiệt kế y tế chỉ đo được các nhiệt độ từ 35°C 
đến 42°C? 


rẻ lời 
Nhiệt KẾ seseccesae= .có đặc điểm chỗ gần bầu, ống quản thắt lại. 
Nhờ đặc điểm này ta có thể ................ gŨ.GHỈ ca xaaxesesi của bệnh nhân. 


Nhiệt kế............... dùng để đo nhiệt độ ........................... , do đó nó chỉ 
cần. đó từ............. c‹ ` TRƯỜNG NHAN : 


. Khi dùng nhiệt kế y tế: 


a) Trước khi dùng người ta thường vẩy mạnh nhiệt kế rồi mới bắt đầu 
đo, giải thích tại sao? 

b) Khi cảm nhiệt kế đọc kết quả, người ta cầm ở thân nhiệt kế hay ở 
bầu thủy ngân, giải thích tại sao? 


: | Czả lời 

a) Vẩy mạnh để cho thủy ngân ................ bầu thủy ngân, như vậy đo 
THÔI saxcekoen : 

b) Khi cầm nhiệt kế đọc kết quả thì ta phải cầm ở ......................... ` 
nếu cầm vào ............. 3Ó DEN thì sẽ làm nó ............... ảnh hưởng tới 


sự chính xác của phép đo. 


. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


„ Hai nhiệt kế có cùng bầu thủy ngân như nhau, nhưng có tiết diện 


khác nhau. Khi nhúng cả hai vào một chậu nước đang sôi: 


119 


2. 


~ Mực thủy ngân dâng lên có bằng nhau không? 
- Số chỉ trên hai thân nhiệt kế có bằng nhau không? 
27rd lời 
~ Độ dãn nở vì nhiệt của thuỷ ngân trong hai nhiệt kế là.............. nêr 
nhiệt kế nào có tiết diện ống thuỷ tỉnh bên trong (ống quản 
X© Xi cuc 0v thì mực thuy ngân dâng lên cao hơn. 
- Tuy nhiên, giá trị mà hai nhiệt kế này chỉ tới thì.............. vì cùng 
trong một......:.....:- ` 
Khi nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân nóng lên, thì cả bầu chứa và chấ 
lỏng cùng nở ra. vì sao chất lỏng vẫn dâng lên được trong bầu chứa? 
“Zré¿ lời 


Chất lỏng nở vì nhiệt ............... chất răn, nên mặt dù cả hai đềt 
vo nai vì nhiệt, thì chất lóng vẫn ............... trong bầu chứa. 


. Nếu độ dãn nở của chất lỏng trong nhiệt kế giống độ dãn nở của thủy 


tinh (vỏ ngoài và ống quản) thì nhiệt kế có dùng được không? Tại sao? 
“7rd lời 


Không, vì khi nhiệt độ tăng cả chất lỏng và thủy tỉnh đãr 


Nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên nguyên tắc 
nào? 
“ra lời 


Nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên nguyên tắc 
5ÿ» oibattasảe của chất lỏng. 


|.l. SG! CẾNG, tăng, thế tích rượu (thủy ngân) ............. làm cho mực 
rượu (thủy ngân) trong nhiệt kế ..................... Và ngược lại, khi nhiệt 
độ...:... , thể tích rượu (thủy ngân) ............. làm cho mực rượu (thủy 


ngân) trong nhiệt kế ................. 


5. Người ta dùng chất lỏng làm nhiệt kế là rượu hoặc thủy ngân. Tại sac 


không dùng nước làm nhiệt kế? 
22rd lời 


VÃ Bee-oeese XI Gottecosetbovcosii- 09036248 g6: co dãn đồng đều ổn định kh: 
nhiệt độ thay đổi. Nước từ 0°C đến 4°C ............. khi nhiệt độ tăng 
Chính. vì vậy nên người ba 4... seecoSie.oeeneee. nước làm chất lỏng 


trong nhiệt kế. 
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; Đôi ra độ F 
a) 0%C b) 10C c) 15C d) 20°C e) —30”C 
fì 30C g) 37C h) —-20°C ¡) 100”C j)›42°C 
Gợi 


~c. 


Thế giá trị độ C tương ứng vào vị trí °C trong công thức: °F = 32°F 


+iC.1,8 ) 
ï. Đối ra độ C 
a) 104”F b) 68°F c)212°F d)536°F  e)77F 
ƒ)-92"F g) -4”F h) 59°ƑF ¡) 41°F j) 392°F 


Cợi 
Thế giá trị độ F tương ứng vào vị trí °F trong công thức: 
“GQ=F -85F} 1,8 
. Đổi ra độ K 
a) 27C b) 42°C e) 7°C d) -21°C 


đợi ý 


~ 


Thế giá trị độ C tương ứng vào vị trí °C trong công thức: °K = °C + 273 


. Tại nhiệt độ nào thì: 
a) Số chỉ độ F gấp 2 lần số chỉ độ C 
b) Số chỉ độ F' gấp 3,8 lần số chỉ độ C 


đợi ý 
a) Gọi x là số chỉ độ C, vậy theo đề bài thì số chỉ độ F phải là 
Thay # và............ vào vị trí °C và °F trong công thức: 
°E =32°F + C.1,8 ), ta được: 
. =32+(x. 1,8) 
_ 1 4 Tân 
Vậy x=...... %0 =............« °"E 


b) Tương tự câu a 


.... 


.0. Một nhiệt kế sau một thời gian sử dụng có hiện tượng sau: các vạch 


rượu bị đứt đoạn. Em hãy cho biết tại sao và cách phòng tránh? 
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C7rả lời 


na ở phần trên đã lọt xuống phía dưới. M( 
phần do chất lượng của nhiệt kế, phần khác do cách sử dụng. Khi s 
dụng nhiệt kế rượu cần lưu ý: 


= Không nên Vấy...............cccooeoooe quá mạnh. 

=- Không TÙHỹ svveeeeessernaseasgree rượu để nhiệt độ quá cao, khiế 
GỆP goiapre đâng lên chỗ phình, khi cột ..................... xuống trở Ì: 
KHI guásscuacciesoids800004áagsG đã lọt vào cột. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Chọn câu trả lời đúng nhất. Nhiệt kế được cấu tạo dựa vào hiện tượng: 
A. Sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng 
B. Sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn 
C. Sự dãn nở vì nhiệt của chất khí 
D. Sự dãn nở vì nhiệt của các chất 
2. Chất lỏng nào sau đây không dùng để chế tạo nhiệt kế? 
A. Thủy ngân B. Rượu pha màu đỏ 
C. Nước pha màu đỏ D. Dầu công nghệ pha mau đỏ 
3. Chọn thao tác sai. Khi sứ dụng nhiệt kế thuỷ ngân ta phải chú ý: 
A. Xác định GHĐ và ĐƠNN cúa nhiệt kế. 
B. Điều chính vê vạch số 0. 
C. Cho bầu cua nhiệt kê tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ. 
D. Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ. 
4. Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi? 
A. Nhiệt kế dầu trong bộ thí nghiệm vật lý 6 
B. Nhiệt kế y tế 
C. Nhiệt kế thủy ngân 
D. Ba loại nhiệt kế trên 
5. Nhiệt kế dầu là một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tắc nà 
sau đây: 
A. Sự nở vì nhiệt của chất rắn B. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 
C. Sự nở vì nhiệt của chất khí D. Cả ba đều đúng 
6. Trong các vật dưới đây, vật nào có nguyên tắc hoạt động dưa trên sĩ 
nở vì nhiệt? 


A. Nhiệt kế B. Khí cầu dùng khí nóng 
€C. Quả bóng bàn D. Băng kép. 


` 
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, Chọn nhận xét sai. Hai nhiệt kế thuỷ ngân có ống quản giống nhau 
nhưng bầu to nhỏ khác nhau. Mực thuỷ ngân đang ở mức ngang nhau, 
chúng nhúng vào một cốc nước nóng thì: 

A. Mực thuỷ ngân của hai nhiệt kế dâng lên tới cùng một nhiệt độ. 
B. Mực thuỷ ngân của hai nhiệt kế dâng lên tới cùng một độ cao. 
C. Mực thuỷ ngân của nhiệt kế có bầu lớn dâng lên cao hơn. 

D. Nhiệt kế có bầu lớn cho kết quả đo chính xác hơn. 

. Chọn kết luận đúng. Hai nhiệt kế chứa lượng thuỷ ngân bằng nhau 

có bầu cùng thể tích nhưng đường kính của các ống quản khác nhau. 
Khi đặt chúng vào trong một tủ lạnh thì: 
A. Mực thuỷ ngân ở nhiệt kế có ống quản nhỏ hạ xuống thấp hơn. 
B. Mực thuỷ ngân ở nhiệt kế có ống quản lớn hạ xuống thấp hơn. 
C. Mực thuỷ ngân ở hai nhiệt kế hạ xuống thấp ngang bằng nhau. 
D. Cả A và B đều sai. 

. Chọn câu trả lời đúng. Trong thực tế sử dụng, ta thấy có nhiệt kế 

thủy ngân, nhiệt kế rượu, tại sao không thấy nhiệt kế nước? 
A. Vì nước co dãn vì nhiệt không đều. 
B. Vì dùng nước không đo được nhiệt độ âm 
C. Vì trong khoảng nhiệt độ ta thường đo, rượu và thủy ngân co dãn 
đều hơn. 
D. Cả A, B và C đều đúng. 
). Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người 
B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim 
C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng 
D. Nhiệt kế rượu có thể dùng để do nhiệt độ của khí quyển 
I. Người ta thường dùng thủy ngân làm nhiệt kế vì: 
A. Không dính ướt thành ống và dãn nở nhiều 
B. Không dính ướt thành ống và dãn nở ít 
C. Không dinh ướt thành ống và hấp thu nhiệt nhiều 
D. Không có câu nào đúng 
›. Chỗ uốn cong của nhiệt kế y tế có công dụng: 
A. Hạn chế thúy ngân từ bầu tràn lên ống. 
B. Để làm đẹp. F 
C. Giữ cho mực thủy ngân đứng yên sau khi đo nhiệt độ của bệnh nhân. 
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13. 


14. 


1ã. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


D. Làm cho thủy ngân di chuyển theo một chiều nhất định từ bầ 
lên ống. 

Nhiệt kế y tế thường có thang chia độ từ 35°C đến 42°C vì: 

A. Thân nhiệt thường không xuống thấp hơn 35°C 

B. Thân nhiệt thường không lên cao quá 42°C 

C. Cả hai lý do trên 

D. Không phải hai lý do trên 

Khi nóng lên thì cả thủy ngân lẫn thủy tỉnh làm nhiệt kế đều dã: 

nở. Tại sao thủy ngân vẫn dâng lên trong ống nhiệt kế? 

A. Do thủy ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thúy tỉnh. 

B. Chỉ có thủy ngân nở vì nhiệt. 

C. Do thủy tỉnh co lại. 


_D. Do thủy ngân nở ra, thủy tỉnh co lại. 


Hãy chọn phát biểu mà em cho là sai: 

A. Để đo nhiệt độ của khí quyển người ta dùng rượu làm chất lồn 
trong nhiệt kế chứ không dùng nước, chỉ vì rượu nở vì nhiệ 
nhiều hơn nước. 

B. Nước có thể tích nhỏ nhất là 4°C nên có trọng lượng riêng lớ: 
nhất ở 4°C. 

C. Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi. 

D. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ nóng chả, 
của băng phiến. 


Chọn kết quả sai. Thân nhiệt của người bình thường là: 

A.37G B. 69°F C. 310K D. 98,6°F 

Nước đá đang tan có nhiệt độ: 

A. 0C B.32F C.212°F D. Cá A và B đúng 
Nước sôi có nhiệt độ: 

A. 100°C BHB5B—12PẺ - C275 D. Cả A và C đúng 
Chọn kết quả đúng, 100”F ứng với bao nhiêu °C? 

A. 50C B. 18°C ca D. 37,77°C 


Chọn câu trả lời đúng. Tại nhiệt độ nào thì đọc trên nhiệt gia 
Farenhai gấp 2 lần nhiệt giai Xenxiut? 

A. 10%C, 20°F B. 40°C, 80°F 

C. 160°C, 320°F D. 1000C, 212°F. 
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Bài 18: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
L. Sự nóng chảy là gì? 
“7rủ tời 


Sự chuyển: LŨ ‹ee-s..-seaoe SETD zexieesGsoibiassei gọi là sự nóng chảy. 
‹ Hãy nêu đặc điêm của sự nóng chảy? 
“7rá lời 


. 


Mỗi chất rắn..........-....s« có nhiệt.độ nóng chảy .......................... 
Trong quá trình nóng chảy, ................. của chất không thay đổi. 
). Sự đông đặc là gì? 
“7rd lời 
Sự chuyển từ ..............¿.. SH Ỡ cceseescuee gọi là sự đông đặc. 


L. Iãy nêu đặc điểm của sự đông đặc? 
“7ra lời 
Một chết souoaoseee ở nhiệt độ nào thì .................. ở nhiệt độ đó. 
Trong quá trình đông đặc, .............. của chất không thay đổi. 
¡. Mỗi chất có nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định 
không? Nhiệt độ này gọi là gì? 
“?rd (ở? 
Phân lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ 
“sô Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ ............................ Nhiệt 
độ nóng chảy của những chất khác nhau thì ........................ 


3. BÀI TẬP THAM KHẢO 


Bảng 1: Nhiệt độ cà thể của băng phiến trong quá trình để nguội 


Dựa uào bảng 1 để trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 

1. Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? 
Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm 
nghiêng hay nằm ngang? 

C7rẻ lời 

Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến .............. Đường biết 
diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng ............................ 

2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng 
phiến tổn tại ở những thể nào? 


Crả lời 
Tới nhiệt độ ........ thì băng phiến bắt đầu ..................... Lúc này băng 
phiến tổn tại ở thể: .................... do một phần băng phiến chưa nóng 
chảy hết, và ................... do một phần băng phiến bắt đầu nóng chảy. 


8. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi 
không? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng 
nằm nghiêng hay nằm ngang? 

Crả tời 
Trong suốt thời gian ................. , nhiệt độ của băng phiến 
S0 QẸE7-V SA Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là 


4. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay 
đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến 
phút thứ 15 là đoạn thắng nằm nghiêng hay nằm ngang? 


Crả tời 
Khi băng phiến đã .................... hết thì nhiệt độ của băng phiến bắt 
-' theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến 


phút thứ 15 là đoạn thẳng .................... 
5ð. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau: 
a) Băng phiến nóng chảy ở ....... ,; Rhiệt độ này gọi là ........................ 
của băng phiến. 
b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến ........................ 
6. Chọn từ thích hợp để điển vào chỗ trống của các câu sau: 
a) Băng phiến đông đặc ở ........, nhiệt độ này gọi là .............................. 
của băng phiến. 
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b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến .......................... 
e) Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến .................. nhiệt độ đông đặc 
của băng phiến. 

7. Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của 

đồng? 
27rda lời 

Trong việc đúc tượng đồng, đầu tiên người ta đun nóng chảy đồng sau 
đó đô vào khuôn rồi để nguội cho đồng cứng lại thành tượng. 
Vậy có hai quá trình chuyển thể: 


- Nung nóng để đồng chảy ra: từ thể .......... biến thành thể ............... 
- Để đồng nguội lại thành tượng: từ thể ............ biến thành thể. ......... 


Œ. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Cho nhiệt độ nóng chảy của một số vật liệu như sau: 


Nhiệt độ nóng 
chảy( °C 


Từ bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau: 
— Người ta thường chọn kim loại nào làm dây tóc bóng đèn? 
_— Để đo nhiệt độ ở các vùng địa cực giá lạnh, người ta dùng nhiệt kế 
thủy ngân hay nhiệt kế rượu? 
- Vật liệu nào dùng để làm cầu chì (một dụng cụ mà khi nhiệt độ qua 
hệ thống điện tăng, dụng cụ tự ngắt, bảo vệ an toàn cho máy)? 
Học sinh tự trả lời. 
ð. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo 
nhiệt độ? 


Cả lời 


Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ 
vì: 


Trong quá trình biến từ thể ......... sang thể .......... , nhiệt độ của nước 
đÁ dua nanaoae Ất co và nước đá là vật liệu tương đối phổ biến. 


3. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các 
nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí? 
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27rd lời 
TS của không khí có nơi thấp hơn 0°C mà nước ................. 
ở 0C nên không thể dùng nhiệt kế nước để đo................ không kh 
được. Phải dùng nhiệt kế mà chất làm nhiệt kế không đông đặc ‹ 
nhiệt độ không khí có thể đạt tới. Rượu .................. ở -117°C nêr 
được chọn làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. 

4. Khi đặt cục đá trong ngăn đá tủ lạnh thì nó ở tì nào? Khi lấy r: 

ngoài một lúc lâu, nó ở thể nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó? 

“7rd lời 


Trong ngăn đá, nó ở thể .......... VÌ Ở lỔ Lai thấp hơn nhiệt đ( 
435204401258566155 của nước. 
- Ở ngoài, nó ở thể.......... vì nhiệt độ cao hơn ........................... của nước. 


5. Có khoảng 98% nước trên bề mặt Trái Đất tôn tại ở thể lỏng và 
khoảng 2% tồn tại ở thể rắn. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệc 
lớn như thế? 


“7rd lời 
Nhiệt độ Trái Đất phần lớn ở các nơi là cao hơn 0°C nên rất ít nước 
Đi cac Do vậy, khoảng 98% ............ trên bể mặt Trái Đất tôr 
 1Ả. TH ÔNG TÔỢ, HE, Tnã và chỉ có khoảng 2% tồn tại ở................. 


6. Trên hình vẽ là đồ thị cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời giar 
khi nung nóng và làm nguội chì. Hãy cho biết các đoạn AB, BC, CD 
DE, EF, FG, GH nhiệt độ thay đối như thế nào? Chì đang ở thể nào: 
Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của chì là bao nhiêu? 


Nhiệt độ (”C) 
ni 


32010L.»..-.-e-=-l 


300 = 
0 bị § lÍ lã lệ 20 25_ Thời gian (phút) 
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“Zra (di 


Đoạn AB: nhiệt độ ......... ; chì Ở8ngB Ở »..iasoe 


Đoạn ĐC; ..........: không thay đổi, chì vừa ở ............. Sự MÊNH VỐI s..aeceseenee. 
Đoan CP:.............. tăng, chì đang ở T10 v4) 

Đoan DE: nhiệt Ộ ceocceeoeie=ee ›/Ghì' ẨRDE Ở báuecssseeevosae 

Đoạn EF: nhiệt độ ............. „EÖt VN Ổ cvaiiditooaacecbaueke 

Đoan EG: nhiệt độ................... , chỉ vừa ở............... YÊU Da sẽ. 
Đoạn,GH:............ giảm, chì Ở ...e.eosoeeo : 


. Trên hình vẽ là sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng và 
để nguội một chất rắn. 
a) Ở nhiệt độ nào chất rắn bắt đầu nóng chảy? 
b) Chất rắn này là chất gì? 
c) Để đưa chất này từ 60°C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời 
gian? 
d) Thời gian nóng chảy của chất rắn này là bao nhiêu phút? 
e) Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy? 
f) Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút? 
Nhiệt độ (”C) 


4 
1 


2 4 6 § I0 12 14 I6 18 20 - Thời gian (phút) 


| 2f6rđwtg dân 
gIỞ ...e.... chất rắn bắt đầu nóng chảy. 


b}) Ghất này là ............. 
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ì 
ce) Cân khoảng......... phút để đưa chất này từ 60°C tới nhiệt độ nóng chảy. 


d) Thời gian nóng chảy của chất rắn ............. phút. 
:_e) Bắt đầu vào phút thứ.................. 
f) Thời gian đông đặc kéo dài..................... phút. 


8. Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo 
đõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây: 


Thời gian (phú) | 0 | 2 | 4 | 6 |3 |t0|12 |14| te | 16 |20 
Nhiệt độ ŒQ) |6 |-3|-t[o |o|o]2]s]u || 


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. 
b) Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? 
Học sinh tự trỏ lời. 


9. Bảng sau cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất 
rắn khi được đun nóng và để nguội: 


_Thời gian (phú) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |0 |12 | 14 | 16 | t6 | 2o | 
LNhiệt độ ŒG) | so | 70 | 3 | sọ | 8 | sọ | s5 | sọ | so | øo | no | 


a) Vẽ đường biểu diễn theo số liệu của bảng trên. Chọn trục nằm 
ngang là thời gian và trục thẳng đứng là nhiệt độ. 

b) Ở nhiệt độ nào chất rắn bắt đâu nóng chảy? 

c) Chất rắn này là chất gì? Vì sao em biết điều đó? 

d) Để chất rắn từ 60C đến nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian? 

e) Từ phút thứ 6 tới phút thứ 10 nhiệt độ của chất thay đổi như thế 
nào? Chất tồn tại ở thể nào? 

0) Sự đông đặc xảy ra trong khoảng thời gian nào? 

ø) Từ phút thứ 18 tới phút thứ 20, chất tổn tại ở thể nào? 

Học sinh tự trả lời. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng? 
A. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. 
B. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng. 
C. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ không thay đổi. 
D. Khi đã bắt đầu nóng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng 
chảy sẽ ngừng lại. 
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2. Cau nào sau đây không đúng? 
A Một chất bất đầu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng bắt đầu đông 
đặc ở nhiệt độ đó. 
B Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của chất đó không đổi. 
C Môi chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy hay nhiệt độ đông đặc 
khác nhau. 
D Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của chất đó tiếp tục nguội 
dân. 
3. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của 
nước dưới đây, câu nào đúng? 
A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc. 
B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc. 
C. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ đông đặc là tùy 
theo mỗi chất. 
D. Nhiệt độ nóng chay bằng nhiệt độ đông đặc. 
4. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự 
nóng chảy? 
A. Bỏ một cục nước đá vào cốc nước. 
B. Đốt một ngọn nến. 
C. Đốt một ngọn đèn dầu. 
D. Đúc một cái chuông đồng. 
5. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc? 
A. Ngọn nến vừa tắt. 
B. Ngọn nến đang cháy. 
C. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh. 
D. Ngọn đèn dầu đang cháy. 
6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng nóng chảy? 
A. Nước đá đang tan. 
B. Bơ chay ra khi gặp thời tiết nóng. 
C. Tầng ozone thủng, băng ở Nam cực đang tan dần. 
D. Cả 3 hiện tượng trên đều là hiện tượng nóng chảy. 
7. Quan sát đường biểu diễn sự nóng chảy của bảng phiến, đường biểu 
diễn trong giai đoạn nóng chảy là: 
A. Đường thăng B. Đường thẳng nằm ngang 
C. Đường thẳng nằm xiên D. Đường cong 
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8. Trường hợp nào sau đây không phải là sự đông đặc? 
A. Tạo thành mưa đá B. Đúc tượng đồng 
C. Làm kem que D. Tạo thành sương mù. 
9. Người ta lấy nhiệt độ của nước đá đang tan làm mức đo nhiệt độ 
(nhiệt giai CeÌsius) vì: 
A. Không thể làm nước lạnh thêm được nữa. 
B. Nhiệt độ của nước đá đang tan (0C) không đổi trong suốt quá 
trình tan. 
C. Vì thực tế nước đá đông ở 0°C. 
D. A và C đúng. 
10. Khi đúc tượng đồng, các quá trình xảy ra như sau: 
A. Rắn -> lỏng -> rắn B. Rắn -> lỏng 
C. Lỏng -> rắn D. Lông -> rắn -> lỏng -> rắn. 
11. Câu nào nói về nhiệt độ của băng phiến sau đây là đúng? 
A. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ tăng. 
B. Trong thời gian đông đặc nhiệt độ giảm. 
+Œ. Chỉ trong thời gian đông đặc nhiệt độ mới không thay đổi. 
D. Cả trong thời gian nóng chảy và đông đặc nhiệt độ đều không 


thay đổi. 
12. Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tổn tại ở thể lỏng? 
A. Thúy ngân B. Rượu C. Nhôm D. Nước. 


18. Rượu nóng chảy ở nhiệt độ -117°C. Hỏi rượu đông đặc ở nhiệt độ 
nào sau đây? 


⁄ 117G B. -117°C 
C. Cao hơn, —117°C D. Thấp hơn —-117C. 

14. Một tảng đá có thể tích Vị em tan ra thành Vạ cm của nước. 
A. Vị luôn luôn lớn hơn V; B. Vị luôn luôn nhỏ hơn V;ạ 
C. Vị = V; D. Chưa thể khẳng định được. 


15. Trong ba chất chì, đồng, kẽm. Nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) 
của chất nào lớn nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng? 
A. Đồng. 
B. Chì. 
C. Kẽm. 
D. Cả ba chất nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) bằng nhau. 
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16. Nếu ta bỏ một miếng thép và một miếng chì vào một nồi đồng đang 
nóng chảy thì: 
A. Cả thép và chì cùng nóng chảy theo đồng. 
B. Cả thép và chì đều không bị nóng chảy. 
C. Chỉ có chì bị nóng chảy còn thép thì không. 
D. Chỉ có thép bị nóng chảy còn chì thì không. 
17. Khi cho nước và chì lỏng đông đặc, ta nhận thấy: 
A. Chì và nước cùng tăng thể tích. 
B. Chì và nước cùng giảm thể tích. 
C. Chì tăng thể tích còn nước giảm thể tích. 
D. Chì giảm thể tích còn nước tăng thể tích. 


Bài 19: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 


A. CÂU HỎI LÝ THUẾT 
1. Sự bay hơi là gì? 
C7rẻ tời 


Sự chuyển từ ................. BE HE sài ssvze=aecd gọi là sự bay hơi. 
2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào mấy yếu tố? Kể tên? 
Crả tời 
Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào ........ yếu tố: 
0 can M21190518)2/7E7101ssb3e00i901A30205)0ãmayaiasosoeGf TS: RE. l0 0: 
3. Hãy nêu đặc điểm của sự bay hơi? 
Cả tời 
Sự bay hơi xảy ra ở mọi ....s........................ của chất lỏng. 
Sự bay bơi chỉ xây ra trÊN: u..ecoooieiiisieisasidpraee của chất lỏng đó. 
4. Sự ngưng tụ là gì? 
Crả lời 
Sự chuyển từ ................. SỐT Œ tia xneseaae gọi là sự ngưng tụ. 
5. Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? 
Czả lời 
Sự ngưng tụ càng ................ nếu nhiệt độ càng ................ 
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B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau đây: 


- Nhiệt độ càng ................. thì tốc độ bay hơi càng ........................ 

~IGló:pÀng «e.coaseai thì tốc độ bay hơi càng ...................... 

- Diện tích mặt thoáng chất lỏng càng ...................... thì tốc độ bay 
Hữi CÀ Ni neceeeseei=oes 


2. Những người nông dân khi trồng chuối hay mía, người ta phải phạt 
(chặt) bớt lá. Hãy cho biết làm như vậy có lợi ích gì? 
ZZrd tời 


Chuối và mía là hai loại cây có nhiều nước bên trong, nếu để cây có 


nhiều lá thị nước sẽ........................ nhiều ra ngoài nên người ta làm 
như vậy để............. điện tích mặt thoáng cua lá. Từ đó hạn chế được 
XU na từ lá có thể làm khô cây và làm giảm sản lượng 
thu hoạch. 


3. Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, nếu còn nút 
kín thì không cạn? 
“7ra lời 
Rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, nếu đậy nút kín thì 
không cạn vì: 


Chai không đậy nút thì hiện tượng ........................ diễn ra liên tục 
HỒN. FTỢU HỒ se cisess=esee Còn chai đậy nút thì hiện tượng 
2/0652 2nG 0601 6n Bị.giững lại nến rượu &Ẽ-......................c.ee.e 


4. Bỏ vài cục đá vào trong một cốc nước, sau một thời gian, ta thấy có 
những giọt nước đọng ở ngoài thành cốc. Những giọt nước này từ đâu 
xuất hiện? 
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“7rd tời 


Trong không khí luôn có chứa ............................... Chúng tồn tại ở thể 
K5 khi gặp lạnh chúng sẽ .............................. thành giọt và bám 


vào thành cốc. 
. Nêu vài ví dụ về hiện tượng ngưng tụ trong tự nhiên? 


“7rứ lời 


~ Vào những ngày trời ........... , khi hà hơi thổi vào một tấm kính, ta 
thấy tấm kính bị ............ Do hơi nước có trong ............. kưintSrkszSib của 
ta Khi BẦPĐ secc=se HỂ DỊ cư nnggonaaoayen thành một lớp nước bao phủ 
bề mặt tấm kính. 

- Hiện tượng trời mưa: Do không khí luôn chứa ........................... ,„ khi 
HẦD seceseee chÚnN sa-ee.seaeeee thành những giọt mưa ở trên cao 


gọi là mây. Khi gặp gió, chúng rơi xuống đất tạo thành mưa. 
. Giải thích sự tạo thành giọt nước trên lá cây vào ban đêm? 
“7rd lời 


Ban ngày, nhiệt độ không khí .......... NT «5... vào không 
khí. Ban đêm, nhiệt độ .................... ban ngày nên nước trong không 
TT lại tạo thành các giọt nước trên lá cây vào ban đêm. 


. Tại sao vào mùa nắng, cây rụng lá? Tại sao ở những vùng sa mạc, lá 
cây thường có dạng hình gai? | 

27rả lời 
Cây rụng lá VÀO seecscienaneeseieobesuene ;:để hạn chế SỰ cácccccseoesee. 
Êy CỔi LỄ cveegoeeaookenrarsosee có dạng hình gai để .................. diện 
tích thoát hơi nước. 
. Em rút ra kết luận gì qua thí nghiệm sau đây: 
Ảnh sáng mật trời 


N 
lu. NGT¿ 


Ánh sáng mắt trời 
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Ả1z0nE riộE Bình kến KH c.........cecseeeeese- chất lỏng không mất đi: 
lượng BữN ............ se. bằng lượng nước ............................ * 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. 


Để làm muối người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 
nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế 
nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao? 


Crả (di 
Để làm muối người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 
1n , còn muối đọng lại trên ruộng. 
Thời tiết càng nóng, khô và có gió thì càng nhanh thu hoạch muối vì 
các yếu tố .......... sứ C VỀ cese=e lặn HƯỚP seeeooaeececeee nhanh. 
. Vì sao ngay khi tắm xong, ta có cảm giác mát lạnh? 
Cả lời 
Ngay khi tắm xong, một phần ............. trên người ta bị ....................... ` 


chúng lấy đi nhiệt năng của ta nên ta có cảm giác mát lạnh. 


. Các bình trong hình vẽ đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình 


vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào còn ít nước nhất, 
bình nào còn nhiều nước nhất? 


1E [ 


Crả lời 
Sau một tuần bình B còn ......... nước nhất, bình A còn .......... nước 
f8hất:vì bình B cô.......................... tiếp xúc với không khí nhiều nhất, 


còn bình A do giới hạn của cổ chai nên không khí tiếp xúc với bình 
n.. nhất nên nước cồn.......................... 


- Tại sao thả bèo hoa dâu, không những tốt lúa mà còn chống được hạn? 


Cả lời 
Bèo hoa dâu nổi trên mặt thoáng của nước làm ............ diện tích mặt 
thoáng của nước, làm cho nước trong ruộng .................... ít đi, giữ được 


nước cho ruộng. 
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. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt 


Trời mọc, sương mù lại tan đi? 

“7rd lời 
Sương mù thường có vào mùa lạnh vì khi đó nhiệt độ hạ thấp 
với2Äpi)034s5Sk462404. trong không khí ....................... gây ra sương mù. Khi 
Mặt TTÙI tHỢC;, ceeceoeeeees=ae. tầng cao lầm. nưƯỚC ....:..-«ccce¿c=see nên 
sương mù tan dần. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. 


5. 


Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng. 

B. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

C. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng. 

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng cúa chất lỏng. 


. Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi? 


A. Xây ra ở một nhiệt độ xác định. 

B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng. 

C. Xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. 
D. Chỉ xảy ra ở một số chất lỏng. 


.- Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 


A. Nhiệt độ của chất lỏng. 

B. Lượng chất lỏng. 

C. Diện tích mặt thoáng chất lỏng. 
D. Gió trên mặt thoáng chất lỏng. 


. Muốn tăng tốc độ bay hơi của một chất lỏng ta phải: 


A. Tăng chiều cao của bình đựng chất lỏng. 

B. Tăng diện tích mặt thoáng. 

C. Tăng thể tích chất lỏng. 

D. Giảm thể tích chất lỏng. 

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi? 
A. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng. 

C. Không nhìn thấy được. 

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng. 
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6. Nước ở trong cốc bay hơi càng nhanh khi: 
A. Nước trong cốc càng nhiều. 
B. Nước trong cốc càng ít. 
C. Nước trong cốc càng nóng. 
D. Nước trong cốc càng lạnh. 
7. Phải thực hiện các thao tác nào trong các thao tác sau đây để kiểm 
tra tác động của nhiệt độ lên tốc độ bay hơi của nước? 
A. Lấy hai đĩa nhôm giống nhau. 
B. Đổ vào đĩa những lượng nước như nhau. 
C. Đặt một đĩa trong phòng, một đĩa ngoài trời có nắng. 
D. Cả ba thao tác trên. 
8. Chọn câu đúng trong các câu sau: 
A. Nước chỉ có thể bay hơi ở nhiệt độ 1000C. 
B. Nước có thể bay hơi ở mọi nhiệt độ khác nhau. 
C. Trong khi bay hơi nhiệt độ của nước không thay đổi. 
D. Trong cùng điều kiện môi trường, nước là chất dỏng dễ bay hơi và 
bay hơi nhanh nhất. 
9. Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì: 
A. Sơn trên bảng hút nước. 
B. Nước trên bảng chảy xuống đất. 
C. Nước trên bảng bay hơi vào không khí. 
D. Gỗ làm bảng hút nước. 
10. Chọn câu đúng: 
A. Sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 
B. Sự bay hơi chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao. 
C. Sự bay hơi là sự chuyển từ thể rắn sang thể hơi. 
D. Chỉ có nước mới bay hơi còn các chất lỏng khác không bay hơi. 
11. Trong những trường hợp sau trường hợp nào làm nguội không phải 
nhờ bay hơi? 
A. Đưa một tô canh nóng đến trước một cái quạt đang chạy. 
B. Ấm nước đang sôi, tắt bếp và mở nắp cho nguội dần. 
C. Rèn một thanh kiếm xong, nhúng xuống nước cho nguội. 
D. Quạt gió dùng trong máy tính. 
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12. Em hãy chọn cách sắp xếp các chất sau theo thứ tự giảm dần tốc độ 
bay hơi: nước, đầu, rượu, xăng. 
A. Nước, dầu, rượu, xăng B. Xăng, dầu, nước, rượu 
C. Nước, rượu, dầu, xăng D. Xăng, dầu, rượu, nước. 
13. Tại sao các y tá thường dùng côn để làm sạch bề mặt da trước khi tiêm? 
A. Vì cồn bay hơi rất nhanh. 
B. Vì côn có tính sát trùng mạnh. 
C. Vì côn rất rẻ. 
D. A và B đều đúng. 
14. Các loài cây trong sa mạc thường có lá nhỏ, có lông dày hoặc có gai 
vì lý do gì? 
A. Để đỡ tốn dinh dưỡng nuôi lá. 
B. Hạn chế bốc hơi. 
C. Vì đất khô cằn. 
D. Vì thiếu nước. 
15. Câu nào sau đây sai khi nói về sự ngưng tụ? 
A. Sự ngưng tụ là quá trình ngược lại của sự bay hơi. 
B. Hơi nước gặp lạnh thì ngưng tụ thành nước. 
C. Sự ngưng tụ là sự chuyển thể từ trạng thái hơi sang trạng thái long. 
D. Sự ngưng tụ phụ thuộc vào gió, diện tích mặt thoáng. 
16. Câu nào sau đây không đúng? 
A. Hiện tượng ngưng tụ hơi nước là hiện tượng không thể quan sát 
được bằng mắt thường. 
B. Hiện tượng ngưng tụ hơi nước là quá trình ngược lại của sự bay hơi. 
C. Hơi nước gặp lạnh thì ngưng tụ lại thành nước. 
D. Sương mù vào sáng sớm là hiện tượng ngưng tụ hơi nước. 
17. Chọn câu đúng trong các câu sau: 
A. Sự ngưng tụ hơi nước chỉ xuất hiện vào những ngày thời tiết lạnh. 
B. Vào những ngày thời tiết lạnh hơi nước trong không khí ngưng tụ 
lại tạo thành sương mù. 
C. Mây là sự ngưng tụ hơi nước. 


D. B và C đúng. 

18. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? 
A. Sương đọng trên lá cây B. Sự tạo thành sương mù 
€. Sự tạo thành hơi nước D. Sự tạo thành mây. 
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19. 


20. 


21. 


Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước vì: 

A. Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài. 

B. Hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước. 

C. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài. 

D. Nước trong không khí tụ trên thành cốc. 

Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu 

trả lời đúng nhất. 

A. Khi hà hơi vào mặt gương thì mặt gương bị mờ. 

B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm. 

C. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai 
không bị giảm. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 

Xét hiện tượng: Trong những ngày thời tiết lạnh, nhiệt độ trong 

phòng tắm có vẻ ấm áp dễ chịu hơn trong phòng khách. 

Giải thích: Trong phòng tắm, không khí có nhiều hơi nước hơn ở 

phòng khách, nên tốc độ bay hơi của nước trên cơ thể giảm, do đó 

ta có cảm giác ấm áp hơn trong phòng khách. 

A. Hiện tượng đúng - Lời giải thích đúng. 

B. Hiện tượng đúng — Lời giải thích sai. 

C. Hiện tượng sai - Lời giải thích đúng. 

D. Hiện tượng sai — Lời giải thích sai. 


22. Câu nào sau đây không đúng: 
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A. Trong cùng một điều kiện môi trường, nước khó bay hơi hơn cồn, 
Tượu. 

B. Quá trình bay hơi là quá trình thu nhiệt. 

C. Quá trình bay hơi là quá trình tỏa nhiệt. 

D. Trong cùng một điều kiện, chất lỏng có mặt thoáng càng lớn bay 
hơi càng nhanh. 


Bài 20: SỰ SÔI 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


1. Sự sôi của chất lỏng là gì? 


©7rd lời 
Sự sôi thực sự đã SỰ - +... trong cả khối chất lỏng, trong đó 
chất lỏng vừa bay hơi tạo ra các .................... , vừa bay hơi trên 
s28? ss2y8l6ne(fddiAs220005: của chất lỏng. 

2. Hãy nêu đặc điểm của sự sôi? 

“7rd lời 
Mỗi chất lỏng sôi ở một ................. nhất định. Nhiệt độ đó gọi là 
Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng ...................................- 


3. Ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng 
nhiệt độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm gì? 


C7rd lời 
- Khi đun chất lỏng đến một nhiệt độ nhất định, gọi là ........................ 


của chất lỏng thì lúc đó cho dù có tiếp tục đun nhiệt độ của chất 
lỏng vẫn không thay đổi. 
- Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm: chất lỏng vừa 


s3 lizcAjoliet tạo ra các bọt khí, vừa ................... trên mặt thoáng. 
4. Nhiệt độ sôi phụ thuộc như thế nào vào áp suất? 
C7zả lời 
Sự sôi còn phụ thuộc vào ........................... ở phía trên mặt thoáng của 
chất lỏng. Áp suất càng ............... " ^  ....... sôi càng 
Sát 06, và ngược lại. 


B. BÀI TẬP THAM KHẢ0 | 
1. Chọn từ thích hợp trong khung điển vào chỗ trống trong các câu sau đây: 


a) Nước sôi ở nhiệt độ ........... Nhiệt độ này gọi là ........................... 
của nước. 

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước ..................................- ----- 

E] Ni AB TẾ ao eea=s= đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước 
Ta vừa bay hơi HZU se. e.eeecess 


của chất lỏng. 


6. 


. Hình vẽ đường biểu diễn sự 


.- Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc 


chia nhiệt độ? 

S2rả lời 
Vì hơi nước sôi ở ................ xác định VỀ aeoeaeseaasree trong suốt 
quá trình sôi, giúp người ta có thể xác định dễ dàng nhiệt độ. 


. Hãy xếp các chất có nhiệt độ sôi theo thứ tự giảm dần: rượu, nước, 


ête, thủy ngân. 
Crả lời 
Học sinh tự trả lời. 


.- Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế 


thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu? 


C7rd lời 
Vì rượu .......... ở nhiệt độ 80°C, thấp hơn ............................ của nước nên 
không Chế lo: c.eeese=neee=sse của không khí bằng nhiệt kế rượu. 
Thủy ngân .......... ð 851D cao hơn: „.«....«.-.e-eesxe. của nước nên có thể 
dùng nhiệt kế thủy ngân để đo ......:......................... của hơi nước. 


thay đổi nhiệt độ của nước 

khi được đun nóng. Các đoạn 

AB và BC của đường biểu 

diễn ứng với quá trình nào? 
Czả lời 


Đoạn AB biểu diễn quá trình 
sàn. nhiệt độ của nước 
_-.- I8 ERVS ^.__,IVRCPPTRR-EE TIỆC 

Đoạn BC biểu diễn quá trình 
Nhớ, của nước ở 100C. 
Hình vẽ đường biểu 

diễn sự thay đổi 80 
nhiệt độ của nước khi 60 
được đun nóng và để 

nguội. Các đoạn AB, 40 
BC và CD của đường 
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II 
|ỊJjJL 


° ¬-‡ “, * + 20 : 

biểu diễn ứng với quá ð Thời gian (phút) 
ầ 2 

trình nào? Ñ - 20 
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“2ra lời 


Poạn AB biểu diễn quá trình ............... nhiệt độ của nước từ ......... đến 
Đoạn BC biểu diễn quá trình ............. của nước ở 100C. 
Đoan CD biểu diễn quá trình ............. của nước từ 100”Œ xuống đến 


C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


1. Hãy xếp các đặc điểm sau đây vào các cột tương ứng: 
A. Xảy ra ở một nhiệt độ nhất định. 
B. Xảy ra ở mọi nhiệt độ. 
€C. Xảy ra ở cả trong lòng và mặt thoáng của chât long. 
D. Chỉ xảy ra ở mặt thoáng của chất long. 
E. Cần phải đun nóng đến một nhiệt độ xác định. 
G. Nhiệt độ chất lỏng thay đổi. 
H. Nhiệt độ chất lỏng không thay đổi. 
I. Làm cho khối lượng chất lỏng giảm đi. 


K. Tạo thành hơi nước. 
Tinh chất chung của sưbay | Tính chất của sự sôi 
hơi và sư sôi 


2. Ở áp suất thường, nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu? Nhiệt độ sôi 
của nước có thể đạt đến 110C ở áp suất thường được không? 


“7ra lời 


Tỉnh chất của sự bay hơi 


Học sinh tự trú lời. 


Ở áp suất thường, nhiệt độ sôi của nước là ........... Nhiệt độ sôi của 
nước không thể đạt đến 1107C Ở ;ácccaveereedoiseaeesii được vì 
mẽ của một chất có giá trị xác định ở một áp suất 
nhất định. 

8. Tại sao không thể luộc chín trứng trèn núi, mặc dù nước đã sôi sùng 
sục? 
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Œ7rả lời 


Qng NH ñÔ ueeeeeeiesesssee GỀầPN se... , hiện tượng này gọi là 
sự sôi dưới áp suất thấp. Nghĩa là khi đó, tuy nước sôi sùng sục 
..1 11. ` MẾP ĐH ĐECE T0 QUEN TT VY của nước không tới 100°C. 


4. Tại sao không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước 
đang sôi? 


Crả tời 
Rượu sôi ở ........... , nếu nóng quá nhiệt độ đó thì rượu sẽ ...................... 
Nhiệt độ sôi của nước cao hơn ............................. của rượu nên không 
thể dùng nhiệt kế rượu để đo .................. của hơi nước đang Sôi. 


E 


lệt độ theo thời gian của một 


5. Sau đây là báng theo dõi sự thay đổi 
chất lồng khi đun nóng. 


Thời gian (phút) 


Nhiệt độ (?C) 


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. 
b) Có hiện tượng gì xảy ra đối với chất lỏng này từ phút thứ 12 đến 
phút thứ 16? 
c) Chất lỏng này có phải nước không? 
C7rd tời 


a) Học sinh tự uẽ. 
b) Từ phút 12 đến phút thứ 16, nhiệt độ của chất lỏng ......................... 
mặc dù chất lỏng vẫn được đun nóng, nên chất lỏng đang ............. 
€j Ghất lông HẦY' seuaeỹ-aneyee HƯỚC VÌ THƯỚC: can keo ở nhiệt 
Ế Hang ga goane 
6. Trên hình về đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời 

gian đun. 

Hỏi: 

a) Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5ð; từ 
phút thứ 10 đến phút thứ 25? 

b) Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 
10; từ phút thứ 25 đến phút thứ 30? | : 

c) Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng 
thời gian nào? 
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Nhiệt độ (°C) 
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Chế seeee- 
Từ phút................ đến phút................ nước ở thể ............. 

b) Trong khoảng thời gian từ phút ................ đến phút ..............: nước 
vừa Ở tHỂ:........... vừa ö thể............... 
IEf phủ s«ees«e đến phút............. . nước vừa ở thể ............. vừa 
ở thể seesazoee 

6ÿ Quá KEINÌ «..........eese=ee.. diễn ra trong khoảng thời gian từ phút 
ôn đến PB ce«eses=«ee 
Quá trình. ce+essesausa diễn ra trong khoảng thời gian từ phút 
ÿosãtSE30t igàg2SE+ đến phốt s...ezccs 
Quá. trình. ........... diễn ra trong khoảng thời gian từ phút 
KV Kon đến phốÝ....................¿ 


. Trên hình vẽ là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian 

của quá trình đun nóng và sôi của một chất nào đó. Dựa vào hình vẽ 

và bảng ghi nhiệt độ của một số chất ở điều kiện chuẩn (trang 87 

SGK), hãy xác định: 

a) Thời gian đun nóng và thời gian sôi của chất đó? 

b) Nhiệt độ sôi là bao nhiêu? Từ đó suy ra chất đó là chất gì? 

e) Chất đun sôi trên đã chuyển hoàn toàn từ trạng thái lồng sang 
trạng thái hơi chưa? 
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Nhiệt độ (”C) 


-  §..NÐ 0 j 
2? 4 6 $ [l0 12 14 ! 


Học sinh tự trả lời. 


Thời gian (phút) 


8. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số 
chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái: 


1613”C 
100”Œ 


—183°C 
78°C 
357°C 


a) Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất? 
b) Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất? 


c) Ở trong phòng có nhiệt độ 25°C thì chất nào trong những chất kê 
trên ở thể răn, thể lóng, thể khí? 
Học sùnh tự trá lời. 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Chọn câu đúng trong các câu sau đây khi nói về sự sôi? 
A. Sự sôi là sự bay hơi trên bể mặt thoáng của chất lỏng. 
B. Sự sôi là sự bay hơi ở trong lòng chất lông. 
C. Sự sôi là sự bay hơi cả ở trong lòng chất lỏng lẫn cả trên bề mặt 
thoảng cua nó. 
D. Ca 3 câu A, B, € đều đúng. 
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. Đặc điểm nào sau đây không phai của sự sôi? 


A. Xây ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất long. 

B. Chỉ xay ra ở một nhiệt độ xác định nào đó đối với môi chất lỏng. 

C. Khi đà xay ra sự sôi, nếu ta cứ tiếp tục đun nhiệt độ của chất lỏng 
không thay đôi. 

D. Ở nơi có áp suất cao thì nhiệt độ sôi cua chất lóng càng cao. 


„ Hiện tượng nào sau đây chứng to nước bất đầu sôi? 


A. Các bọt khí xuất hiện ở đáy bình. 

B. Các bọt khí nổi lên. 

C. Các bọt khí nổi lên càng to. 

D. Các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng chất long. 


. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng: 


A. Tăng dân lên B. Giảm dân đi 
€C. Khi tăng khi giảm D. Không thay đổi. 


. Hay chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi: 


A. Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí xuất hiện ở đáy bình. 

B. Ở nhiệt độ sôi thì nước reo. 

€. Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng 
to ra, khi đến mặt thoáng chất lỏng thì vỡ tung. 

D. Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí nối dần lên. 


„ Để đo nhiệt độ sôi của nước ta phải dùng nhiệt kế nào? 


A. Nhiệt kế rươu B. Nhiệt kế y tế 
€. Nhiệt kế thủy ngân D. Nhiệt kể nào cũng được. 


‹ Nhiệt độ sôi cua một chất long phụ thuộc: 


A. Khối lượng chàt lỏng. 

B. The tích chất long. 

C. Áp suất trên mặt thoáng chất lỏng. 
D. Khối lượng riêng của chất lỏng. 


. Thông thường nước sôi ở 100C, muốn nước sôi ở 80C thì: 


A. Đun nước dưới áp suất cao. 
B. Đun nước đưới áp suât thấp. 
€Œ. Đun nước với ngọn lửa nho, hu riu. 


[}. Tất cả cùng sai. 
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9. Khi học xong bài sự sôi, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu: 


Bình: Ta có thể đun sôi một cục sắt. 

Lan: Sắt là chất rắn làm sao mà đun sôi được. 

Chi: Sao lại không? Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 1300°C còn nhiệt 
độ sôi của sắt là 3050°C, sắt nóng chảy ra thành chất lỏng rồi sôi, 
điều đó tất nhiên thôi. 

A. Chỉ có Bình đúng B. Chỉ có Lan đúng 

C. Chỉ có Chi đúng D. Bình và Chi cùng đúng. 


10. Câu nào sau đây không đúng? 


11. 


12. 


A. Mọi kim loại đều có thể đun sôi được. 

B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy nên không có nhiệt độ sôi. 

€C. Đun sôi nước cũng là quá trình bay hơi của nước. 

D. Ở điều kiện bình thường đun nước ở mức lửa to hay nhỏ, thì nhiệt 
độ sôi của nước vẫn là 100C. 

Ở nhiệt độ phòng chỉ có khí ôxi, không có ôxi lỏng là vì: 

A. Ôxi luôn luôn là chất khí. 

B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 

C. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 

D. Nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt độ sôi của ôxi. 

Thủy ngân trong phòng có nhiệt độ nóng chảy là -39°C và nhiệt độ 

sôi là 357C. Khi phòng có nhiệt độ 30°C thì thủy ngân tổn tại ở: 

A. Chỉ ở thể lỏng. 

B. Chỉ ở thể hơi. 

C. Ở cả thể lỏng và thể hơi. 

D. Ở cả thể rắn, thể lỏng và thể hơi. 


18. Chất nào tổn tại cả ở thể lỏng và thể hơi khi trong phòng có nhiệt 
độ 25°C? 
A. Chì và ôxi B. Thủy ngân và ôxi 
C. Nước và chì D. Nước và thủy ngân. 
14. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 
A. Chì B. Ôxi C. Nước D. Thủy ngân. 
15. Một trong các hình thức bốc hơi của nước là: 
A. Sự bay hơi B. Sự ngưng tụ 
C. Sự sôi D. Cả A và C đúng. 
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16. Rượu sôi ở nhiệt độ nào sau đây: 

A. 176C B. 176°F C. 80°F D. 176K. 
17. Hãy xếp các chất có nhiệt độ sôi theo thứ tự giảm dần? 

A. Rượu, nước, ête, thủy ngân. 

B. Thủy ngân, nước, rượu, ête. 

C. Nước, rượu, thủy ngân, ête. 

D. Ête, thủy ngân, rượu, nước. 


Ô CHỮ NHIỆT HỌC 1 


Hàng ngang 
1. NHiệt KẾ cv dùng để đo nhiệt độ cơ thể người. 
2. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng ........................ 
3. Nhiệt độ của chất lỏng khi chuyển sang thể hơi bằng hiện tượng 


Sôi. 
4. Thể tích khối khí giảm khi gặp ......................... 
5. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể .......... sang thể rắn. 
6. Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng ......... vì 


nhiệt của các chất. 
7. Bộ phận chủ yếu trong cái ngắt điện tự động hoạt động dựa vào 
tính chất đãn nở vì nhiệt. 
Hàng dọc (ô được tô đậm) 
Một dạng tổn tại của vật chất, ở trạng thái trung gian giữa thể 
rắn và thể khí. 
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Ô CHỮ NHIỆT HỌC 2 


Hàng ngang 

. Tên gọi sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 

. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang khí thay hơi) 
. Một yếu tố tác động đến tốc độ bay hơi 

. Việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán 

. Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi 

. Tên gọi sự chuyển thể từ long sang rắn 


HA GỚ  Ct( > C2 D5 


. Từ dùng để chi sự nhanh hay chậm 
Hàng dọc 
Hãy diễn tả nội dung của từ trong các ô hàng dọc được ¡in đậm. 


TỔNG KẾT CHƯƠNG II 


A. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 
1. Có một quá cầu không thả lọt vòng kim' loại, muốn quả cầu thả lọt 


vòng kim loại ta phải ............... vòng kim loại để nó ......... , hoặc ta 
1n quả cầu để nó ............ 

2. Khi nung nóng ............ quả cầu tăng lên, ngược lại ............ của nó sẽ 
GIÊn ng '5IẠY | PSEPSV 

3; Chất. rấn.......... khi nóng lên, co lại khi ......... 

4. Khi rót nước nóng vào ly thủy tính dày, ............ tăng lên đột ngột làm 
thủy tính ......... đột ngột không đồng đều, kết quả là ly thủy tỉnh bị 
nứt. 
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5. Các chất rắn khác nhau thì.................. khác nhau. 

6. Khi đun nước ta không nên đổ đẩy ấm vì khi đun ............ tăng lên 
làm cho nước trong ấm ......... và nước sẽ bị ...... ra ngoài. 

7. Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì trong khi vận chuyển 
hoặc lưu trừ nhiệt độ có thể............. làm cho nước ngọt nở ra, nếu 
đong đầy nước ngọt sẽ không còn chỗ để ......... , kết quả có thể làm 
chai.......... : 

8. Chất lỏng nở ra khi ............ và co lại khi........... 

9. Các chất lỏng............. r4:! CAU hại V TUII khác nhau. 

10. Chất khự......... khi nóng lên, ......... khi lạnh đi. 

lí. Các chất khí................ thì nở vì nhiệt ............... 

12. Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ............ nở vì nhiệt nhiều nhất, còn 
249% Z3v#0è nở vì nhiệt ít nhất. 

18. Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ .................. khi 
nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí ......... 

14. Sự co dân vì nhiệt nếu bị ............... có thể gắy f8 sasooe Vì thế 
mà ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để .................. , một 
đầu cầu thép phải đặt trên ..................... 

15. Băng kép gồm hai thanh ............... cổ bản chất ............... được tán 
chặt vào với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do hai kim loại 
khác nhau thi...................... khác nhau nên băng kép bị ......... Do đó 
người ta ứng dụng tính chất này vào việc ................................-- ------ 

16. Đê đo nhiệt độ người ta dùng ............... Các chất lỏng thường dùng để 
chế tạo dụng cụ này là ......... c: IEP TT LƠ Dnh Nhiệt kế hoạt động dựa 
trên hiện tượng ................ .  s của các chất. 

17. Trong nhiệt giai Celcius, nhiệt độ nước đá đang tan là ......... , của hợi 
nước đang sôi là ......... Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ nước 
đá đang tan là ......... , của hơi nước đang sôi là ........ 

18. Ngoài nhiệt giai Celcius và Fahrenheit người ta còn dùng nhiệt giai 

19. Sự chuyển từ ............ SEDEALeesee gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ 
PHẾ SVệc sang thể ............ gọi là sự đông đặc. 

20. Phần lớn các chất đều nóng chảy và ............... ở một nhiệt độ 
nan sa Nhiệt độ nãy đới là................... Nhiệt độ. .................. 


của các chất khác nhau thì ............... 
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21. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ của chất ..................... mặc dù ta 


tU Tế se... Tương tự, trong khi đang đông đặc ............ của 
BE sua cvaäea mặc dù ta tiếp tục ........................ 

22. Sự chuyển từ thể ......... sang thể ......... gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi 
XÂY PHẾ kaeaeoeeic của chất lỏng. 

- ' II. bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào ............ Thay và 
ss. ThỊU l Yn TỢ của chất lỏng. 

24. Sự chuyển từ thể ......... sang thể ......... gọi là sự ngưng tụ. Đây là 
quá trình ngược của quá trình ............... Sự ngưng tụ xảy ra 
A0vk (tế cổ yên khi nhiệt độ ............... 

95. Mỗi chất lồng sôi ở ............................ Nhiệt độ đó gọi là .................. 


.< KHE ~....—e- 

28. Sự sôi là sự............... điển ra ở cả trên ...........-e. của chất lỏng lẫn 
Vi  xòaiicbiekucii chất lỏng 

29. Nước sôi ở nhiệt độ ......... Nhiệt độ này gọi là .................. của nước. 
Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ ........................ 

30. Ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi chất chỉ tồn tại ở thể ......... ; ở nhiệt 
độ thấp hơn nhiệt độ sôi, cao hơn nhiệt độ nóng chảy chất có thể 
tôn tại ở thể ......... và thể ......... 


B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn? 
A. Trọng lượng của vật tăng. 
B. Trọng lượng riêng của vật tăng. 
vÖ. Trọng lượng riêng của vật giảm. 
D. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 
2. Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng? 
Hãy èhọn câu trả lời đúng nhất. 
A. Vì khối lượng của vật tăng. 
B. Vì thể tích của vật tăng. 
C. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật thay đổi. 
D. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật giảm. 
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3. 


Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ 
tiếp giáp giữa hai thanh ray? 

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được. 

B. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn. 

C. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể dài ra. 

D. Vì chiều dài của thanh ray không đủ. 


. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 


A. Khối lượng của chất lỏng tăng. 

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng. 

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. 

D. Thể tích của chất lỏng tăng. 

Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của chất lỏng 
khi đun nóng chất lỏng trong một bình thủy tỉnh? 

A. Khối lượng riêng của chất lông tăng. 

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm. 

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi. 

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm rồi sau đó mới tăng. 


. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi hơ nóng không khí đựng trong 


một bình kín? 

A. Thể tích của không khí tăng. 

B. Khối lượng riêng của không khí tăng. 

C. Khối lượng riêng của không khí giảm. 

D. Cá 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, 
cách nào là đúng? 

A. Răắn, lỏng, khí B. Lỏng, khí, rắn 

C. Khí, lóng, rắn D. Khí, rắn, lỏng. 


8. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì phông lên vì: 


A. Vỏ bóng bàn bị nóng mềm ra và bóng phồng lên. 
B. Vỏ bóng bàn nóng lên, nở ra. 

C. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra. 

D. Nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng. 
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9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, 
cách nào là đúng? 
A. Đồng, thủy ngân, không khí. 
B. Thủy ngân, đồng, không khí. 
C. Không khí, thủy ngân, đồng. 
D. Không khí, đồng, thủy ngân. 
10. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một quả cầu bằng đồng? 
A. Trọng lượng của quả cầu tăng. 
B. Trọng lượng của quả cầu giảm. 
C. Trọng lượng riêng của quả cầu tăng. 
D. Trọng lượng riêng của quả cầu giảm. 
11. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi dùng tay áp chặt vào một bình 
thủy tỉnh có nút chặt? 
A. Thể tích của không khí trong bình tăng. 
B. Khối lượng riêng của không khí trong bình tăng. 
C. Khối lượng riêng của không khí trong bình giảm. 
D. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 
12. Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi? 


A. Nhiệt kế dầu B. Nhiệt kế y tế 

C. Nhiệt kế thủy ngân D. Cả ba loại nhiệt kế trên. 
18. Không khí, hơi nước, khí ôxy đều là những ví dụ về: 

A. Thể rắn B. Thể lỏng 

C. Thể khí D. Cả 3 thể rắn, lỏng, khí. 


14. Nước đá, nước, hơi nước có đặc điểm chung nào sau đây? 
A. Cùng ở một thể. 
B. Cùng một loại chất. 
C. Cùng một khối lượng riêng. 
D. Không có đặc điểm nào chung. 
15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến 
sự nóng chảy? 
A. Để một cục nước đá ra ngoài nắng. 
B. Đốt một ngọn nến. 
C. Đúc một bức tượng. 
D. Đốt một ngọn đèn dầu. 
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16. 


My 


18. 


19. 


20. 


21. 


32. 


23. 


“rong các hiện tượng sau đây, hiện tượi.¿ nào không liên quan đến 
sự đông đặc? 

A. Tuyết rơi B. Đúc tượng đồng 

C. Làm đá trong tủ lạnh D. Rèn thép trong lò rèn. 

Có thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ nóng chảy của chất 
nào sau đây? 

A. Bạc B. Băng phiến 

ŒC. Thủy ngàn D. Chị. 

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với môi chất lóng. 

B. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. 

C. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lóng. 

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng của chất lỏng. 
Rượu nóng chảy ở —117 ”e. Hỏi rượu đông đặc ở nhiệt độ nào sau đây? 
A. 117c B. -117°c 

C. Cao hơn —117°c D. Thấp hơn —117c. 

Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì: 

A. Sơn trên bảng hút nước. 

B. Nước trên bảng chảy xuống đất. 

C. Nước trên bảng bay hơi vào không khí. 

D. Gỗ làm bảng hút nước. 

Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi: 

A. Nước trong cốc càng nhiều. 

B. Nước trong cốc càng ít. 

C. Cốc được đặt trong nhà. 

D. Cốc được đặt ngoài sân. 

Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? 

A. Sự tạo thành mưa B. Sự tạo thành mây 

C. Sự tạo thành hơi nước D. Sự tạo thành sương mù. 
Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu 
trả lời đúng nhất. 

A. Sương đọng trên lá cây. 

B. Lớp khói trắng bay ra từ vòi ấm nước khi đun nước. 

C. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 
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24. 


25. 


26. 


2ï. 


28. 


29. 


30. 
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Khi đun nước, nếu nước đã sôi mà vẫn tiếp tục đun thì: 

A. Nhiệt độ của nước tiếp tục tăng mãi. 

B. Nhiệt độ của nước chỉ tăng thêm trong một thời gian ngắn rồi 
ngừng lại. 

C. Nhiệt độ của nước không tăng. 

D. Cả 3 câu trên đều không đúng. 

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải của sự sôi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng. 

B. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng. 

C. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng. 

D. Khi hiện tượng đang xảy ra thì nhiệt độ của chất lỏng không 
thay đổi. 

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 

A. Chì B. Nước C. Ôxi D. Thủy ngân 

Chất nào tồn tại cả ở thể lỏng và thể hơi khi trong phòng có nhiệt 

độ 25°C? 


A. Chì và ôxi B. Thủy ngân và ôxi 

€C. Nước và chì D. Nước và thủy ngân 

Chất nào chỉ tổn tại ở thể hơi ở nhiệt độ trong phòng? 

A. Chì B. Thủy ngân C. Nước D. Ôxi. 

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến 


sự nóng chảy? 

A. Một que kem đang tan. 

B. Một ngọn nến đang cháy. 

C. Một cục đá đang để ở ngoài nắng. 

D. Một ngọn đèn dầu đang cháy. 

Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu 

trả lời đúng nhất. 

A. Khi hà hơi vào mặt gương thì mặt gương bị mờ. 

B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm. 

C. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai 
không bị giảm. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 


ĐỀ THỊ HỌC KÌ II 
Thời gian 45 phút 


I. Khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn 
1. Chọn kết luận không đúng trong các kết luận dưới đây: 
A. Chất rắn tăng thể tích khi nhiệt độ thay đổi. 
B. Chất rắn giảm thể tích khi nhiệt độ lạnh đi. 
C. Chất rắn co dãn theo nhiệt độ. 
D. Mỗi chất rắn có một giới hạn nở vì nhiệt nhất định. 
2. Chọn câu phát biểu sai: 
A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
C. Khi làm nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng 
của khối chất lỏng không thay đổi. 
D. Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau. 
8. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 
D. Khi nung nóng khí thì khối lượng riêng của chất khí giảm 
1. Xem hình vẽ. Khi bị đốt nóng thanh kim loại nở vì nhiệt ít hơn là: 
@® @ 


ế i 


A. Thanh A và C B. Thanh A và D 
C. Thanh B và C D. Thanh B và D 
š. Trong các vật dưới đây vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa 
trên sự nở vì nhiệt? 
A. Nhiệt kế B. Khí cầu dùng khí nóng 
ŒC. Quả bóng bàn D. Băng kép. 
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6. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng? 
A. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. 
B. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng. 
C. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ không thay đổi. 
D. Khi đã bắt đầu nóng chay, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng 
chảy sẽ ngừng lại. 
7. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ? 
A. Sương đọng trên lá cây. 
B. Có thể nhìn thấy hơi thở vào những ngày trời lạnh. 
C. Những ngày nắng hạn nước trong ao hồ cạn dần. 
D. Hà hơi vào mặt gương thấy gương mờ đi. 
8. Bên ngoài thành cốc đựng nuớc đá có nước vì: 
A. Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài. 
B. Hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước. 
C. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài. 
D. Nước trong không khí tụ trên thành cốc. 
9. Đặc điêm nào sau đây là của sự bay hơi? 
A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định. 
B. Chi xảy ra trong lòng chất lỏng. 
C. Xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. 
D. Chỉ xảy ra ở một số chất lổng. 
10. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự đông đặc? 
A. Ngọn nến vừa tắt. 
B. Ngọn nến đang cháy. 
C. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh. : 
D. Ngọn đèn dầu đang cháy 


II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống 


1. Phần lớn các chất đều nóng chảy và ............... ở một nhiệt độ 
Stanbitvg Nhiệt độ này gợi là ;:...‹:.‹............. Nhiệt độ ‹:<.-<:s...-.<.. của 
các chất khác nhau thì ............... 

2. Sự chuyển từ thể.......... sang thể ......... gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi 
XÔY f8 Ủ senaeiseeae cúa chất lóng. 
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III. Bài tập tự luận 


1. a' Đối các giá trị sau từ ˆC ra °F (có trình bày cách tính) 
SỞ ế se c-eeorcakee vì DU nh Tủ 


LÍ... ¡mẽ DU SAN FỆ IS PS ý ' 3` lố TRS E-REYVSd1 010 SH -CN 


0 2 7 9 Thời gian(phút) 


Hãy cho biết các quá trình thay đổi của nước đá theo thời gian? 


Thời gian (phút) 
Nhiệt độ (°C) 
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Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian. 


Qui ước uẽ: 
— Trục nằm ngang là trục thời gian, mỗi cạnh của ô vuông là 1 phút. 
Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, mỗi cạnh của ô vuông là 1 độ. 
Gốc nhiệt độ là -6°C .Gốc thời gian là 0 phút 


160 


MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 
CHƯƠNG I: CƠ HỌC 


Bài 1: 
Bài 2: 
Bài 3: 
Bài 4: 
Bài 5: 
Bài 6: 
Bài 7: 
Bài 8: 
Bài 9: 
Bài 10 
Bài 11 
Bài 12 


Đo độ dài 

Đo thể tích chất lỏng và vật rắn không thấm nước 
Khối lượng - Đo khối lượng 

Lực - Kết quả tác dụng của lực 

Trọng lực - Đơn vị lực 

Lực đàn hồi 

Lực kế - Phép đo lực trọng lượng và khối lượng 
Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng 

Máy cơ đơn giản 


: Mặt phẳng nghiêng 
: Đòn bẩy 
: Rồng rọc 


Tổng kết chương I 
Đề kiểm tra học kỳ I 
CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC 


Bài 13: 
Bài 14: 
Bài 15: 
Bài 1ó: 
Bài 17: 
Bài 18: 
Bài 19: 
Bài 20: 


Sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Sự nở vì nhiệt của chất khí 

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt 
Nhiệt kế - Nhiệt giai 

Sự nóng chảy và sự đông đặc 

Sự bay hơi và sự ngưng tụ 

Sự sôi 


Tổng kết chương II 


Đề thi 


học kì 


105 
112 
117 
125 
133 
141 
150 
157 


161 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 


Điên thoai:Biên tâp-Chế bản:(04) 39714896. 


Hành chính: (04) 39714899:Tổng Biên tâp:(04)39714897 
Fax: (04) 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc : PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập :PHẠM THỊ TRÂM 


Biên tập : NGUYÊN THỦY 


Đối tác liên kết xuất bản : 
CÔNG TY SÁCH-TBGĐ ĐỨC TRÍ 


, 


SÁCH LIÊN KẾT 


BỒI DƯỠNG NĂNG LƯC TỰ HỌC VẬT LÝ 6 


Mã số: 1L-400 ĐH2010 
In 3.000 cuốn khổ 16 X 24cm. Tại Công ty TNHH In & bao bì Hưng Phú. 


Số xuất bản: 304-2010/0XB/228-304/ĐHQGHN,ngày 06/4/2010. 
Quyết định xuất bản số: 400LK-TN/QĐ-NXBĐHQGHN 
In xong và nộp lưu chiếu Quý III/2010. : 


